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BM ..........Mô hình kinh doanh
BMZ........  Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (Bundesministerium  

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)
CE ...........Kinh tế tuần hoàn/KTTH
CIBIO ......Tổ chức phát hành trái phiếu tác động tuần hoàn
EBRD .......Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD)
EECP .......Hiệu quả năng lượng và Sản xuất Sạch hơn (ở Việt Nam)
EIB ...........Ngân hàng Đầu tư Châu Âu
EPR .........Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
EPT ..........Luật thuế bảo vệ môi trường
ETF ..........Quỹ hoán đổi danh mục
FIs ...........Tổ chức Tài chính
FTAs ........Hiệp định Thương mại Tự do
GCPF ......Quỹ Hợp tác Khí hậu Toàn cầu
GCTF .......Quỹ Ủy thác Tín dụng xanh
GHG .......Phát thải khí nhà kính
GIZ ..........  Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GmbH))
ICED ........Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn
ICMA ......Hiệp hội thị trường vốn quốc tế
ICT ..........Công nghệ thông tin và Truyền thông
IWMS ......Các giải pháp quản lý chất thải tổng hợp 
KfW .........Ngân hàng Tái thiết Đức
KPI ..........Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc
LMIC .......Các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình
MONRE ..Bộ Tài nguyên và Môi trường
MPI .........Bộ Kế hoạch và Đầu tư
MSCI .......Morgan Stanley Capital International
MSME .....Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
MSWTE ...Chuyển đổi rác thải rắn thành năng lượng tại đô thị
NAP ........Kế hoạch Hành động Quốc gia
NATIF ......Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia
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NDC ........Đóng góp quốc gia tự quyết định
NGGS .....Chiến lược Tăng trưởng Xanh
OCOP .....Mỗi xã Một Sản phẩm
PCIAW ....Công ty TNHH Professional Clothing Industry Association Worldwide Ltd.
PoC .........Chứng minh khái niệm
PPP .........Hợp tác công tư
SAB .........Trái phiếu nhận thức bền vững
SBV .........Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
SDG ........Mục tiêu Phát triển bền vững
SEDP .......Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 
SEZ .........Đặc khu kinh tế
SIB ..........Trái phiếu tác động xã hội
SIDS ........Quốc đảo nhỏ đang phát triển
SME ........Doanh nghiệp nhỏ và vừa
SOEs .......Doanh nghiệp nhà nước
STAR .......Dệt may Bền vững khu vực ASEAN
SWM .......Quản lý chất thải rắn
UNEP ......Chương trình Môi trường Liên hợp quốc
UNIDO ....Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc
VBCSD ....Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam
VCCE .......Trung tâm Kinh tế tuần hoàn Việt Nam
VCCI ........Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
VCSF .......Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam
VDB ........Ngân hàng Phát triển Việt Nam
VEEIE .......Năng lượng Hiệu quả cho các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam
VEPF ........Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
VITAS ......Hiệp Hội Dệt May Việt Nam
VNCPC ...Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam
WTE ........Chuyển đổi rác thải thành năng lượng
WWF .......Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về  tài chính cho kinh tế tuần hoàn?

Thói quen tiêu dùng của chúng ta ngày nay còn khá tuyến tính: dựa theo mô hình khai thác-sản xuất-
xả thải. Gần như ai cũng hiểu nhưng không phải ai cũng hành động, điều này đã dẫn đến tình trạng 
cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm, suy giảm môi trường sống và đa dạng sinh học, đồng thời đe doạ các hệ 
sinh thái, sức khoẻ của con người và phúc lợi kinh tế trong dài hạn. Chính vì vậy, việc tách rời hoạt 
động kinh tế khỏi quá trình tiêu thụ các nguồn tài nguyên có hạn là một trong những thách thức lớn 
nhất ngày nay.

Do đó, hãy hành động từ ngay hôm nay.

Mặc dù các hoạt động nhằm chống biến đổi khí hậu đã được định nghĩa rõ ràng và được củng cố bởi 
các số liệu và giải pháp kinh tế tuần hoàn tương ứng, do tính liên ngành, những hoạt động này vẫn 
chưa được liên thông. Điều này cũng tương tự đổi với ngành tài chính: một loạt các cơ chế, kế hoạch 
và công cụ bồi thường đã được được đưa vào thị trường và được sử dụng để cấp vốn đầu tư cho lĩnh 
vực khí hậu. Tuy nhiên, tài chính tuần hoàn mới chỉ được giới thiệu trong thị trườngtài chính gần đây. 

Vì sao lại như vậy? Một trong những rào cản lớn nhất trong quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần 
hoàn nằm ở việc cung ứng và tiếp cận tài chính. Đối với những chủ thể tham gia hợp tác phát triển 
nhằm mục đích thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại và với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, việc 
hiểu rõ được các rào cản trong quá trình tiếp cận tài chính cho các hoạt động tuần hoàn và các mô 
hình kinh doanh liên quan là vô cùng quan trọng và cần được thúc đẩy. Những rào cản này bao gồm 
các công cụ và cơ chế tài chính, và cả những khía cạnh về kỹ thuật và pháp lý cần được giải quyết để 
thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn từ góc độ tài chính. Đồng thời, các rào cản đối với việc cung cấp tài 
chính có thể là những điểm bắt đầu đầy hứa hẹn cho hợp tác phát triển trong tương lai để có thể mở 
rộng quy mô kinh tế tuần hoàn.

Để ứng phó kịp thời đối với những khủng hoảng hiện nay - chiến tranh, biến đổi khí hậu, suy giảm đa 
dạng sinh học, rối loạn chuỗi cung ứng - kinh tế tuần hoàn và tài chính tuần hoàn có thể góp phần vào: 

 � một quá trình chuyển đổi công bằng, xanh, và hoà bình 
 � nâng cao hiệu quả năng lượng và năng lực tự chủ tài nguyên 
 � nội hoá các chi phí ngoại ứng, từ đó thực sự tính đúng giá trị của tài nguyên thiên nhiên.

Thông qua Và
Loại 

bỏ rác thải,  
ô nhiễm, tuần hoàn 

các sản phẩm,  
các nguyên vật liệu,  

và phục hồi  
thiên nhiên

Tìm kiếm các  
mô hình kinh 

doanh và cơ chế tài 
chính phù hợp cho 

tính tuần hoàn

Khai thác » sản xuất  
» xả thải

sản xuất » sử dụng » sửa chữa » tái sử dụng » tân trang » tá
i sử

 dụ
ng

 » 
là

m
 lạ

i »
 tá

i s
ử dụng

Vì sao cần thêm một nghiên cứu về  
tài chính cho kinh tế tuần hoàn?
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về  tài chính cho kinh tế tuần hoàn?

Ấn phẩm được dịch sang tiếng Việt này nhằm tăng mức độ tiếp cận thông tin về chủ đề Kinh tế 
Tuần hoàn với nhiều đối tượng người đọc tại Việt Nam. Ấn phẩm này dựa trên những chương được 
lựa chọn trong nghiên cứu có tên gọi “Tài chính cho Kinh tế Tuần hoàn - Góc nhìn cho những 
Chủ thể Tham gia” của Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt (Frankfurt School of Finance and 
Management) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ)[1],   và một nghiên cứu ban đầu chi tiết hơn với tên gọi Tài trợ kinh tế tuần 
hoàn tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, do Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt thực 
hiện và được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức cấp kinh phí. Nghiên cứu này đánh giá những rào cản 
và những động lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Nghiên 
cứu tập trung vào 5 quốc gia được lựa chọn gồm: Albania, Colombia, cộng hòa Dominica, Rwanda và 
Việt Nam. 

Ấn phẩm dịch này chỉ bao gồm các chương tổng quan của ấn phẩm gốc, cũng như một chương chi 
tiết hơn về Việt Nam trong nghiên cứu ban đầu. Nếu cần thông tin chi tiết, quý độc giả vui lòng tham 
khảo các ấn phẩm gốc bằng tiếng Anh. 

Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào cho ấn phẩm này. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại 
gocircular@giz.de

Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? 
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? 

Bối cảnh: 
Chúng tôi chọn công cụ Value Hill[2]cho kinh tế tuần hoàn![3]

Vào tháng ba năm 2020, Uỷ ban châu Âu và Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã định nghĩa 14 danh mục 
kinh tế tuần hoàn, đặt trọng tâm vào hiệu quả năng lượng và giảm thiểu tác hại môi trường trong 
xuyên suốt chuỗi giá trị.[4] Những hoạt động tuần hoàn được chia thành 4 phần, thể hiện các giai đoạn 
khác nhau trong chu kỳ sản xuất - được đơn giản hoá trong Hình A. Chu kỳ này tương ứng với công 
cụ mô hình kinh doanh Value Hill được phát triển bởi tổ chức Circle Economy:[3]

 �  Thiết kế và sản xuất tuần hoàn (giai đoạn đi lên - up-hill) - giai đoạn tiền sử dụng - bao 
gồm phát triển và phân phối các vật liệu có khả năng tái sử dụng, tái chế, và phân huỷ để thay thế 
cho việc sử dụng các nguyên liệu gốc. Giai đoạn đi lên bao gồm, ví dụ, mô hình kinh doanh cung 
ứng tuần hoàn.

 �  Sử dụng tuần hoàn (giai đoạn đỉnh - top-hill) - giai đoạn sử dụng tối ưu - bao gồm phát 
triển và chuyển đổi sang mô hình kinh tế dựa trên việc tái sử dụng và kéo dài thời gian sử dụng sản 
phẩm. Giai đoạn đỉnh bao gồm, ví dụ, mô hình sản phẩm-dịch vụ-hệ thống được tổ chức thông qua 
việc cho thuê, mô hình kinh doanh dựa trên phương thức pay-per-use (trả tiền mỗi lần sử dụng thay 
vì mua sản phẩm) hoặc dựa trên hiệu suất và thông qua kinh tế chia sẻ.

 �  Phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống - down-hill) - giai đoạn hậu sử dụng - 
bao gồm sửa chữa, tân trang, tái chế tạo, thu gom có phân loại, logistic ngược, tái chế. Giai đoạn đi 
xuống bao gồm mô hình phục hồi tài nguyên, mô hình kéo dài giá trị sản phẩm và giá trị chất thải.

 �  Giai đoạn hỗ trợ tuần hoàn (giai đoạn xuyên suốt - cross-hill) bao gồm các công cụ, 
ứng dụng và dịch vụ xúc tiến Kinh tế Tuần hoàn/KTTH.
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? 

Hình A  Công cụ Value Hill thể hiện các hoạt động tuyến tính  
và tuần hoàn

Nguồn: Dựa trên nghiên cứu ‘Tài trợ kinh tế tuần hoàn tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình’ 2022 FS/GIZ

Up
-h

ill 
»

Gi
ai 

đo
ạn

 đ
i lê

n »

Đỉnh

Giai đoạn đỉnh

  Tái sử dụng, sử dụng 
chung, ...

 Sửa chữa, tân trang,
tái chế tạo, tái sử dụng với  

mục đích khác, tái chế giảm  
chất lượng sản phẩm/vật liệu

Tái chế, giảm chất lượng vật chất, ủ phân 
compost, tái chế giảm cấp (Downcycling), 

chuyển đổi rác thải thành năng lượng

Tà
i n

guyên tuần hoàn

1. Kinh tế tuyến tính
Giá trị gia tăng

người tiêu thụ/
người dùng

chuỗi cung ứng  
chuyển tiếp

Ví dụ, ô nhiễm và các  
yếu tố ngoại cảnh khác

Mất giá trị

Phá hủy  
giá trị

2. Kinh tế tuần hoàn 
Tối ưu hóa 
phân phối

Giữ lại  
giá trị

Thêm 
giá trị

Người tiêu thụ/
người dùng

Chuỗi cung ứng  
chuyển tiếp

Hết hạn sử dụng/ 
hết vòng đời sử dụng

Giữ cho  
giá trị sản 

phẩm ở mức 
cao nhất

Th
iế

t k
ế tuần hoàn

Bảo tồn  
giá trị  
từ đầu

Giai đoạn xuyên suốt

Giai đoạn đi xuống »
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? 

Để có thể phát triển các cơ chế tài chính nhằm mở rộng quy mô kinh tế tuần hoàn, các biện pháp liên 
quan có thể - và nên - tính đến tất cả các giai đoạn tuần hoàn trong công cụ Value Hill. Nhìn chung, 
việc thúc đẩy đầu tư vào các hoạt động kinh tế tuần hoàn luôn luôn yêu cầu một tổ hợp các công cụ 
kết hợp, đặc biệt trong quá trình tham gia và thúc đẩy ngành tài chính. Dựa vào các chính sách và 
khung pháp lý thích ứng (vẫn trong giai đoạn phát triển tại đa số các quốc gia), tác động thúc đẩy một 
cách hiệu quả từ ngành tài chính lên kinh tế tuần hoàn sẽ không chỉ cần khâu thiết kế và khâu vận 
chuyển dịch vụ tài chính phải tương ứng với lợi nhuận đầu tư kinh tế. Quan trọng hơn cả, lợi nhuận 
đầu tư kinh tế tuần hoàn còn là lợi nhuận về mặt môi trường, xã hội, và cuối cùng là lợi nhuận ròng 
phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường dài để đi từ phương thức cho vay dựa trên dòng tiền 
đơn thuần sang một phương thức đầu tư tài chính tương thích với mô hình kinh doanh tuần hoàn 
hơn, chẳng hạn như chi phí vòng đời sản phẩm.

Để đóng góp cho các hoạt động tiếp theo cho hợp tác phát triển trong tài chính của kinh tế tuần 
hoàn, báo cáo sẽ trình bày các phần như sau »

Chuyển sang phần 1 »

Phần 1  
 

có vai trò như một phần giới thiệu những công cụ tài chính cho kinh 
tế tuần hoàn và môi trường chính trị, thể chế của những công cụ 

này. Phần 1 miêu tả phương thức hoạt động của những công cụ 
tài chính cho kinh tế tuần hoàn, từ đó tập trung vào những cơ hội 
thúc đẩy và phổ biến những phương pháp tiếp cận tuần hoàn. 
Phần 1 cũng tính đến những hoạt động tài trợ của các tổ chức tài 
chính (quốc tế) đang diễn ra và triển vọng của những hoạt động 
trong tương lai. Đồng thời nó cung cấp một bản đồ các công cụ 

tài chính nhằm phân tích các công cụ, các cơ chế khác nhau về 
khả năng áp dụng ở từng giai đoạn khác nhau trong quá trình sản 

xuất kinh tế tuần hoàn. 
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Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? Vì sao cần thêm một nghiên cứu về tài chính cho kinh tế tuần hoàn? 

Phần 3 
 

sẽ phân tích kỹ hơn các ngành và dòng nguyên vật liệu được 
lựa chọn cho Việt Nam, và mô tả các điểm đầu vào và các 

biện pháp can thiệp có tiềm năng để thúc đẩy nền kinh 
tế tuần hoàn trong bối cảnh các ưu tiên quốc gia, cấu 

trúc hiện có và khung pháp lý. Các lĩnh vực và dòng 
nguyên liệu được lựa chọn bao gồm dệt may, điện 
tử, các khu công nghiệp và quản lý chất thải. 

Những phát hiện và biện pháp can thiệp khuyến nghị được trình bày sau đây là những điểm  đầu 
vàotiềm năng, nhằm cung cấp các biện pháp kích thích và ý tưởng cho hợp tác phát triển nhằm hỗ trợ 
công cuộc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn tại các nước có thu nhập thấp và trung bình.  

Chuyển sang phần 2 »

Chuyển sang phần 3 »

Phần 2  
 

 nhìn sâu hơn vào những rào cản đối với kinh tế tuần hoàn 
trong một số ngành kinh tế thực được lựa chọn và trong các 

dòng nguyên vật liệu liên quan, đồng thời xác định các 
đòn bẩy và điểm đầu vào nhằm giới thiệu và củng cố 
các phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn. 
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1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 

1  
Những công cụ tài chính 
cho kinh tế tuần hoàn

Kinh tế tuần hoàn (KTTH) bao hàm những tiềm năng kinh tế, đầu tư 
lớn, những lợi ích môi trường mà phần lớn vẫn chưa được khai thác 
cho đến nay. Chương 1 xem xét những rào cản và khiếm khuyết thị 
trường chính làm cản trở việc khai thác các cơ hội trên, đồng thời 
xem xét tổ hợp những cơ chế phản ứng có thể được tận dụng để giải 
quyết những rào cản và đề cập đến những kinh nghiệm sẵn có khi có 
thể. Ngoài ra, những công cụ tài chính được bản đồ hoá theo phạm 
vi ứng dụng của chúng tương ứng với các mức độ được ngân hàng 
chấp thuận khác nhau và theo mô hình kinh tế tuần hoàn Value Hill.
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1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 

Tiềm năng kinh tế của kinh tế tuần hoàn 

Ở phạm vi toàn cầu, theo ước tính chỉ có 8.6% nền kinh tế có thể được định nghĩa là tuần hoàn 
(tính theo tấn nguyên vật liệu sử dụng được tái chế).[5] Với mức độ tuần hoàn thấp như vậy, Báo 
cáo Circularity Gap (tạm dịch: Khoảng trống trong Kinh tế Tuần hoàn) năm 2021 ước tính 
tiềm năng của tính tuần hoàn mở rộng có thể đạt 4,5 nghìn tỷ USD tính đến năm 2030 trong sản 
lượng kinh tế bổ sung đối với các doanh nghiệp tuần hoàn.[6] Cơ hội này đã được nhiều bên liên 
quan ghi nhận, trong đó có ngành dịch vụ tài chính: Các nhà quản lý đầu tư đã bắt đầu khởi động 
các quỹ đầu tư tuần hoàn chuyên biệt, ví dụ như Quỹ BlackRock có trụ sở tại Hoa Kỳ cùng với Quỹ 
RobetoSAM của Thuỵ Điển. Các đơn vị thiết kế chỉ số đã ra mắt các sản phẩm chuyên dụng. Ví 
dụ, ECPI Group đã ra mắt Chỉ số Circular Economy Equity Leader, bao gồm các danh mục như 
nguồn cung tuần hoàn, phục hồi tài nguyên, kéo dài tuổi thọ sản phẩm, nền tảng chia sẻ, và product 
as service (tạm dịch là sản phẩm dưới dạng dịch vụ). Đơn vị thiết kế chỉ số Solactive đã thành 
lập một hệ thống chỉ số với trọng tâm vào kinh tế chia sẻ, Morgan Stanly Capital International 
(MSCI) đã giới thiệu bộ chỉ số tuần hoàn và năng lượng tái tạo. Bộ phận quản lý tài sản của ngân 
hàng Pháp BNP Paribas đã tạo ra một Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) giám sát Chỉ số Circular 
Economy Leader của ECPI. Nói tóm lại:[7]

Chỉ 8.6 %  
kinh tế thế giới  

là tuần hoàn

Tài sản được 
quản lý trong các quỹ 

vốn cổ phần công với trọng 
tâm kinh tế tuần hoàn đã 

tăng 26 lần trong dưới 2 
năm, từ 0,3 tỷ USD lên 8,0 

tỷ vào năm 2021

phát 
hành trái phiếu 

doanh nghiệp và 
trái phiếu chính phủ 

với trọng tâm kinh tế tuần hoàn 
đã tăng khoảng 5 lần 

từ 4,5 tỷ USD lên 21 tỷ USD 
trong năm 2021.

1
2
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Những rào cản trong đầu tư vào kinh tế tuần hoàn

Các nhu cầu đầu tư tuần hoàn trên toàn cầu phải đối mặt với những các rào cản đáng kể do những 
khiếm khuyết thị trường, ví dụ như:

 �  những yếu tố ngoại ứng tích cực và tiêu cực chưa được định giá (ví dụ, phát thải khí nhà 
kính (GHG), những nguy cơ sức khoẻ liên quan, ô nhiễm hoặc suy giảm đa dạng sinh học): trong 
nền kinh tế tuyến tính, các chi phí thực tế, bao gồm chi phí môi trường hay rộng hơn là chi phí xã hội 
của các hoạt động kinh tế, không được hoặc chỉ được phản ánh một phần trong giá cả thị trường. 
Bất cứ tổn thất nào khi không tính những chi phí đó vào giá cả thị trường, xã hội sẽ phải gánh chịu, 
không phải người tiêu dùng và cũng như người sản xuất. Điều này đặt kinh tế tuần hoàn vào thế bất 
lợi. Một khoản đầu tư tuần hoàn, có tính đến tất cả các chi phí xã hội của hoạt động sản xuất và tiêu 
dùng, chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận thấp hơn so với các mô hình kinh doanh tuyến tính chỉ phản 
ánh chi phí sản xuất một cách đơn thuần. Điều này có thể làm giảm đầu tư vào KTTH.

 �  thị trường vốn không hoàn hảo (ví dụ: tính ngắn hạn, thiên vị nước nhà, xung đột thị trường 
thông qua trợ giá): việc thiếu một thị trường vốn dài hạn và không đảm bảo thanh khoản có thể 
cản trở đầu tư vào KTTH.

 �  Thiếu thông tin và thông tin bất đối xứng (ví dụ, những lợi ích chung chưa được biết đến): 
có thể dẫn đến phân bổ vốn dưới mức tối ưu trong nền kinh tế vì điều này có thể ngăn cản các chủ 
thể tư nhân đưa ra quyết định đầu tư tối ưu.

 �  những biến dạng thị trường khác, chẳng hạn như tham nhũng và trợ giá cho những ngành khác.

Những khiếm khuyết thị trường đang tồn tại làm giảm khả năng tạo ra lợi nhuận của các hoạt động 
kinh tế tuần hoàn, thông qua việc giảm lợi nhuận đầu tư hoặc thông qua gia tăng rủi ro đầu tư đối với 
các nhà đầu tư. Điều này dẫn đến thiếu hụt đầu tư cho các hoạt động kinh tế tuần hoàn so với viễn 
cảnh không có rào cản hoặc không có khiếm khuyết thị trường. Các rào cản làm phát sinh khiếm 
khuyết thị trường tài chính bao gồm:

 �  các khoản đầu tư đòi hỏi chi phí trả trước cao đối với đầu tư vào cơ sở hạ tầng tuần hoàn (đặc 
biệt thách thức đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs), vốn nhạy cảm hơn so với 
các doanh nghiệp lớn),

 �  thiếu nguồn lực tài chính, hạn chế ngân sách và hạn chế trong tiếp cận các cơ sở tín dụng do thiếu 
hồ sơ theo dõi (đặc biệt đối với MSMEs và các khu tự trị),

 �  thiếu những công cụ hỗn hợp sẵn có (ví dụ, các công cụ giảm thiểu rủi ro),
 �  bất ổn thị trường (ví dụ, tài chính dựa trên lợi nhuận đặt ra yêu cầu về mức độ chắc chắn về khả 

năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai của dự án/người thực hiện),
 �  bất ổn chính trị: việc thiếu các cam kết đáng tin cậy của các cơ quan công quyền (chính phủ) 

đang tạo ra thêm rủi ro cho các quyết định đầu tư (dài hạn) đối với các chủ thể tư nhân, và

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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 �  môi trường pháp lý còn bất cập: các chính sách có thiện chí, dù tham vọng đến đâu, thường 
thiếu những quy định có hiệu lực thi hành, đồng thời, các cơ quan quản lý còn thiếu kinh nghiệm. 
Điều này có thể tạo ra thêm sự bất ổn đối với đầu tư tuần hoàn dưới góc độ pháp lý. Ngoài ra, điều 
này đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), vì các doanh nghiệp này 
thiếu hỗ trợ về mặt pháp lý và thiếu khả năng thương lượng trong bối cảnh chính trị địa phương. 
Mặt khác, tiềm năng KTTH có khả năng nằm trong tay các SMEs hơn là các tập đoàn lớn hơn.

Từ góc độ lý thuyết, để tối đa hóa phúc lợi xã hội trong một nền kinh tế mở, các khoản đầu tư tuần 
hoàn sẽ chuyển sang trạng thái có lãi khi phản ánh đúng các chi phí trong toàn bộ vòng đời sản phẩm 
và định giá đúng các lợi ích xã hội (ví dụ: xét đến đặc tính KTTH như một hàng hóa công).

Những công cụ tài chính thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

Dựa trên các ưu tiên của Chính phủ, bao gồm các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và các Đóng 
góp do quốc gia tự quyết định (NDCs) được đặt ra trong Hiệp định Paris, các ưu tiên đầu tư tuần 
hoàn khác nhau có thể được xác định, một phần từ hàng hoá công và tư - vốn dĩ cần một tổ hợp các 
công cụ và biện pháp kết hợp - xuyên suốt tất cả các ngành và các dòng nguyên vật liệu đang được 
quan tâm. 

Đầu tư vào kinh tế tuần hoàn có thể chia thành đầu tư vào “khung xúc tiến kinh tế tuần hoàn” và đầu tư 
vào “các tài sản liên quan tới kinh tế tuần hoàn”:

 �  Tài trợ phát triển KTTH, tức là các nguồn lực tài chính cũng như các kiến thức tài chính, chủ yếu 
được thúc đẩy bởi khung quốc gia tương ứng: Đầu tư vào khung thúc đẩy KTTH bao gồm 
đầu tư vào quy định ngành có liên quan, hỗ trợ xây dựng chính sách cho các cơ quan quản lý và các 
tổ chức tài chính, phát triển kỹ năng, phân tích nhu cầu, v.v. Những điều kiện trên quyết định khung 
thời gian cũng như khối lượng nguồn lực tài chính, kỹ thuật cần thiết. Việc định giá có hệ thống 
những thiệt hại môi trường khác nhau liên quan đến hoạt động tuyến tính có thể sẽ góp phần thúc 
đẩy KTTH thông qua những tín hiệu giá cả phù hợp. Do đó, việc điều chỉnh các khung hiện có để 
nội hóa tốt hơn các chi phí môi trường (ví dụ, thông qua quy định hoặc tiêu chuẩn ngành) và giải 
quyết những nhu cầu xây dựng năng lực liên quan vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng để có thể 
tạo ra một sân chơi bình đẳng, nhằm vượt qua được những rào cản và thất bại thị trường đã được 
nhận diện từ trước.

 � Đầu tư vào những tài sản liên quan đến KTTH: Đầu tư vào tài sản sinh lợi là nghĩa vụ 
đầu tiên trong hỗ trợ KTTH. Tiếp cận nguồn tài chính phù hợp với những tài sản sinh lợi, thông 
qua tài chính cho vay theo nguyên tắc KTTH, bơm vốn cổ phần, thỏa thuận cho thuê cũng như 
các công cụ giảm thiểu rủi ro, đóng vai trò vô cùng thiết yếu. Điều chỉnh tài chính sao cho phù hợp 
vừa là tận dụng nguồn cung hiện có để nâng cao tính sẵn có, vừa là phát triển các công cụ tài chính 
trong việc xem xét những xu hướng nhu cầu của các mô hình kinh doanh tuần hoàn và năng lực của 
các tổ chức tài chính.

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Những cơ chế phản ứng tương ứng để khắc phục các thất bại thị trường được mô tả trong bảng 
sau đây.

Bảng 1  Nhu cầu khác nhau đòi hỏi các cơ chế và công cụ tài chính  
khác nhau 

Nh
u 

cầ
u 

đầ
u 

tư

Nhu cầu khắc phục rào cản trong đầu tư Các cơ chế và công cụ phản ứng

Đầu tư vào khung chính sách thuận 
lợi (hướng tới các chính sách/quy định 
và năng lực)

 �  Thay đổi khung thể chế, pháp lý và 
chính sách (khắc phụccác thất bại thị 
trường mang tính hệ thống), và

 �  Điều chỉnh hoặc xây dựng các chính 
sách và quy định mới

 �  Xây dựng năng lực và thông tin 

Nội hoá chi phí môi trường, cung 
cấp các động lực khuyến khích áp 
dụng kinh tế tuần hoàn thông qua 
các công cụ thị trường và pháp lý, 
bao gồm:

 �  Các chiến lược, quy định, tiêu chuẩn, 
quy tắc, các chính sách quốc gia 
khác (ví dụ, những chương trình về 
trách nhiệm mở rộng của nhà sản 
xuất (EPR),

 �  Quy chế tài chính (ví dụ, thuế ngầm, 
chính sách tiền tệ), và

 �  Các chính sách tài khoá (ví dụ, thuế 
nguyên liệu thô hoặc thuế bãi chôn 
lấp, thuế giá trị gia tăng được giảm, 
và cải cách các khoản trợ cấp gây 
hại cho môi trường). 

Giải quyết các nhu cầu về xây dựng 
năng lực, bao gồm:

 �  Hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo theo chương 
hình hoặc đào tạo đặc thù (ví dụ, 
điều chỉnh chương trình giảng dạy 
tại các trường đại học, đào tạo nhân 
viên ngân hàng sở tại).

Đầu tư vào tài sản  
(hướng tới hỗ trợ ở cấp dự án)

 �  Thúc đẩy đầu tư và quản lý tài sản 
để bồi thường cho các nhà đầu tư với 
các tác động đối với hồ sơ rủi ro/lợi 
nhuận, giảm thiểu rủi ro và cung cấp 
tiếp cận tài chính

Cấp vốn cho những giai đoạn 
phát triển khác nhau (cơ chế giao 
dịch và cơ chế mở rộng quy mô tài 
chính), bao gồm:

 �  Tiếp cận tài chính: tài chính cho vay, 
đầu tư vốn cổ phần, cho thuê (đặc 
biệt là vì lợi nhuận) các công cụ, trợ 
cấp tài chính công, các khoản viện 
trợ (đặc biệt không vì mục tiêu lợi 
nhuận),

 �  Giảm thiểu rủi ro: như bảo lãnh vỡ 
nợ cho vay

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Đối với tổ hợp những công cụ tài chính được lựa chọn, việc xem xét mức độ phát triển (hoặc 
mức độ tạo ra lợi nhuận) là vô cùng quan trọng vì nó quyết định cơ hội tạo ra doanh thu 
cho các khoản đầu tư. Mặc dù các khoản hỗ trợ kinh phí thường được khuyến nghị trong giai 
đoạn phát triển công nghệ (ví dụ, trong nghiên cứu và phát triển ngành môi trường xây dựng 
dựa trên mô-đun), vốn khác xa với giai đoạn thương mại hóa, chúng ta không nên làm biến 
dạng những thị trường đã mở rộng quy mô (ví dụ, xe điện) bằng những công cụ trợ cấp không 
hoàn trả. Những can thiệp thị trường tài chính cần phải được nghiên cứu một cách thận trọng, 
đặc biệt là phải phản ánh được các động lực trong tương tác với vốn tư nhân (trong trường hợp 
này là tiềm năng đòn bẩy). Do đó, các khoản tài trợ có thể phục vụ trong giai đoạn phát triển 
với vai trò như một công cụ giảm thiểu rủi ro và đóng vai trò thúc đẩy thị trường vốn cổ phần 
hoặc thị trường nợ, song có thể lấn át các chủ thể khu vực tư nhân trong các thị trường đã mở 
rộng quy mô do trợ cấp công.

Nhìn chung, mức độ ưu đãi - mức độ lợi ích được cung cấp cho bên vay khi so sánh với tài trợ 
sẵn có với mức giá thị trường đầy đủ - sẽ tăng tỷ lệ thuận với mức độ của các rào cản khi triển 
khai. Các công cụ sau đây thường phù hợp với ba giai đoạn phát triển:

 �  Chứng minh khái niệm (PoC) cho những dự án đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, 
những công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới: trợ cấp và vốn mạo hiểm

 �  Thương mại hoá: kết hợp giữa trợ cấp, tài trợ vốn cổ phần và những khoản vay thứ cấp
 �  Mở rộng quy mô: tài trợ vốn cổ phần và tài trợ bằng nợ (có tiềm năng với những điều 

kiện ưu đãi)

và có những chức năng khác nhau - hoặc cho phép tiếp cận tài chính, giảm thiểu rủi ro, hoặc tạo 
ra một môi trường thuận lợi.

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Tiếp cận tài chính

Vốn cổ phần
Đối với những dự án nhỏ, vốn tự có có lẽ đã đủ để đầu tư vào những tài sản dự án, chẳng hạn như trang 
thiết bị có hiệu năng cao. Trong trường hợp dự án lớn với vốn tự có hạn chế, các nhà phát triển dự án 
cần huy động đủ vốn cổ phần, ví dụ, thông qua các nhà đầu tư quan tâm (vốn cổ phần tư nhân), hoặc 
thông qua danh sách những doanh nghiệp trong các thị trường công (vốn cổ phần công). Vốn cổ 
phần đầu tư có tiềm năng sinh lợi cao, song cũng hàm chứa các rủi ro lớn hơn.  

Các quỹ vốn cổ phần tư nhân thường đầu tư vào những doanh nghiệp hiện có, đặc biệt là vào những 
doanh nghiệp với công nghệ đã được hoàn thiện hơn và đang cần bơm vốn để hiện thực hoá một dự 
án (bền vững) cụ thể, giới thiệu những loại hình hàng hoá/các hàng hoá hoặc mở rộng quy mô sản 
xuất. Những nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư đem lại lợi nhuận cao ở mức hai con số. Điều này hàm 
ý rằng các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn.

Vốn cổ phần tư nhân và kinh tế tuần hoàn (những ví dụ tiêu biểu)

 �  BlackRock, Candriam, Crédit Suisse, ROBECO, và những tổ chức khác cung cấp vốn cổ phần 
tư nhân và nhắm tới các dự án KTTH, đặc biệt là tại Châu Âu thông qua các quỹ vốn cổ phần. 
Đồng thời, BNP Paribas cung cấp Quỹ hoán đổi danh mục dựa trên KTTH (phản ánh Chỉ số CE 
Leaders Equity).

 �  Quỹ vốn cổ phần tư nhân Leadership của Closed Loop Partners đặt ra mục tiêu 300 triệu USD 
và tập trung vào việc mua lại những doanh nghiệp liên quan đến KTTH (bao gồm tái chế, bao 
bì, chất hữu cơ).

 �  Quỹ vốn cổ phần tư nhân Circularity Capital (78 triệu USD) đầu tư vào các SMEs (tại Châu Âu) (ví 
dụ như Grover, Winnow).

 �  Quỹ vốn cổ phần toàn cầu DWS Concept ESG Blue Econonomy chủ yếu đầu tư vào những 
doanh nghiệp góp phần vào giảm thiểu axit hoá và ô nhiễm đại dương, bảo tồn sử dụng tài 
nguyên biển cũng như đánh bắt hải sản một cách bền vững.

 �  Vốn cổ phần công được khởi xướng cùng với những loại vốn cổ phần khác bởi Uỷ ban Châu Âu 
và Quỹ Đầu tư Châu Âu, đây là hai tổ chức đã khởi động Quỹ BlueInvest, với mục tiêu tài trợ cho 
các quỹ vốn cổ phần hiện nay và hỗ trợ các doanh nghiệp trong mảng môi trường biển, các 
doanh nghiệp trên đất liền sản xuất hàng hoá/dịch vụ góp phần vào kinh tế biển (mục tiêu: cải 
thiện tiếp cận tài chính và tính sẵn sàng trong đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, các 
doanh nghiệp trong giai đoạn đầu, và các SMEs hoạt động trong kinh tế biển bền vững).

 �  Quỹ Hợp tác Moringa là một quỹ vốn cổ phần tư nhân nhưng cũng có cổ phần của các nhà 
đầu tư công (bao gồm các tổ chức tài chính phát triển khác nhau) cho những dự án nông-lâm 
quy mô lớn hơn, lợi nhuận cao hơn và bền vững hơn (cùng với các nông hộ nhỏ tích hợp/các 
đối tác trong chuỗi giá trị) tại Mỹ Latinh và tiểu vùng Sahara Châu Phi.

Kinh tế Tuần hoàn  
Thế giới  
Và  
Chỉ số
Natural Capital
Equity Index  
(tạm dich: Chỉ số Bình 
đẳng về Vốn Tự nhiên)

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Vốn mạo hiểm (và các nhà đầu tư thiên thần) cũng có thể nhắm tới những can thiệp trong giai đoạn 
PoC và tập trung vào các công ty ở giai đoạn phát triển (vô cùng) sớm khi công nghệ mới được phát 
triển hoặc các thị trường mới được khám phá. Đầu tư vốn mạo hiểm tiềm ẩn nguy cơ thất bại cao, do 
đó dẫn đến kỳ vọng lợi nhuận cao nhất có thể. Kỳ vọng về lợi nhuận phải được nhìn trong bối cảnh chỉ 
một phần nhỏ các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ thực sự thành công, và số lượng đầu tư thất bại là rất 
cao. Thời hạn đầu tư thông thường là dưới 10 năm, và điều này không có lợi cho các hoạt động tuần 
hoàn do tính chất tạo ra lợi nhuận trong lâu dài của những hoạt động kinh tế tuần hoàn. Số tiền đầu tư 
thường thấp hơn so với các quỹ vốn cổ phần tư nhân (ví dụ: trong phạm vi khoảng 10 triệu USD cho 
mỗi mô hình khởi nghiệp). Các mô hình kinh doanh chưa có các bằng chứng thành công và khả năng 
sinh lời hạn chế có thể được hưởng lợi từ việc bơm vốn cổ phần để thu hẹp khoảng cách từ giai đoạn 
thí điểm sang giai đoạn tăng trưởng.

Vốn mạo hiểm và kinh tế tuần hoàn (các ví dụ tiêu biểu)

 �  Đầu tư vào những sáng tạo đổi mới ở giai đoạn đầu có thể đòi hỏi tầm nhìn trong dài hạn, đầu 
tư này được thực hiện bởi, ví dụ quỹ đầu tư tư nhân VC Plastics 1 của Archipelago Eco Investors, 
đặt mục tiêu 100 triệu Euro đối với các khoản đầu tư tác động cho các SMEs đang trong giai 
đoạn phát triển các giải pháp thay thế cho bao bì nhựa sử dụng một lần hoặc phục hồi giá trị 
bằng cách tái chế trong mô hình KTTH (cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi từ giai đoạn thí 
điểm sang giai đoạn tăng trưởng), vốn mạo hiểm của Blue Oceans Partners hỗ trợ các nhà đổi 
mới CE (chủ yếu để tái sử dụng, tái chế và thay thế nhựa) và Quỹ đầu tư mạo hiểm Closed Loop 
Partners cung cấp vốn giai đoạn đầu cho các công ty (để tăng sản phẩm và tái chế bao bì), v.v.

 �  Công ty tài chính MSCI của Mỹ đã thiết lập Chỉ số kinh tế tuần hoàn thế giới và Chỉ số Natural 
Capital Equity để đánh giá hiệu quả hoạt động của một nhóm gồm 30 cổ phiếu, v.v.

 �  Circulate Capital, có trụ sở tại Singapore, là một quỹ cổ phần tư nhân đặt mục tiêu đầu tư vào 
quản lý chất thải và các giải pháp tuần hoàn để giải quyết vấn đề rác thải nhựa tại Đông Nam 
Á. Circulate Capital đã huy động được 146 triệu USD tại 3 quỹ (Quỹ Disrupt: 25 triệu USD vào 
năm 2021, Quỹ Đại dương: USD 106 triệu năm 2019, Quỹ I: 15 triệu USD). Các nhà đầu tư bao 
gồm PepsiCo, Procter & Gamble, Danone, Chanel, Unilever và Công ty Coca-Cola, v.v.

Nợ (các khoản vay)
Các công cụ tài trợ bằng nợ (ví dụ: cho vay) thường bao gồm các khoản vay do ngân hàng/tổ chức tài 
chính cung cấp. Các nhà đầu tư tổ chức và các trái phiếu (chứng khoán) được phát hành và bán bởi 
các tập đoàn hoặc bởi các cơ quan có chức năng (cấp địa phương) cho các nhà đầu tư góp phần nâng 
cao vốn thu nhập cố định. Nhìn chung, những người cho vay sợ rủi ro hơn các nhà đầu tư vốn cổ phần. 
Trong khi các khoản vay thương mại có xu hướng tập trung vào tính toán rủi ro/lợi nhuận một cách 
thận trọng hơn, thì các khoản vay ưu đãi với các điều khoản ưu đãi hơn (chẳng hạn như kỳ hạn dài hơn, 
thời gian ân hạn dài hơn) đem lại cơ hội cho các mô hình kinh doanh tuần hoàn. Các khoản vay ưu đãi 
có vai trò như một khoản tài trợ có trợ cấp cho các nhà đầu tư. Chẳng hạn, các phương pháp tài chính 
truyền thống thường tính toán các chi phí tài trợ dựa trên dòng tiền trong tương lai một cách đơn 
thuần, điều này đương nhiên không có lợi cho các hoạt động tuần hoàn lũy tiến, do những hoạt động 
này yêu cầu tính toán phức hợp hơn (ví dụ, chi phí kế toán cho toàn bộ vòng đời sản phẩm, EPR và các 
cân nhắc rộng hơn như đặc tính của hàng hóa công cộng).

Hiện tại, có rất ít hạn mức tín dụng tuần hoàn chuyên biệt, hoặc các sản phẩm cho vay có hàm chứa 
các chỉ số KTTH. Tuy nhiên, các sáng kiến hướng đến hiệu quả năng lượng trong sản xuất và nhà ở 
có tồn tại. Đối với việc nhân rộng các khái niệm KTTH khả dụng thông qua cho vay, hoặc các chỉ số 

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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và nguyên tắc KTTHphải được lồng ghép vào các hành động (hiệu quả) và những hạn mức tín dụng 
hiện có, hoặc phát triển và xây dựng các hạn mức tín dụng KTTHhoặc các sản phẩm cho vay mới dựa 
trên các phương thức thực hành tốt (bao gồm các mạng lưới, mối quan hệ với các ngân hàng cho vay 
lại và những người thụ hưởng cuối cùng, chẳng hạn như các SMEs).

Tài trợ bằng nợ và kinh tế tuần hoàn (các ví dụ tiêu biểu)

 � Sáng kiến Kinh tế tuần hoàn khu vực (CERI) của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu 
(EBRD) bao gồm chương trình đồng tài trợ ưu đãi tại Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Bosnia-Herzegovina, 
Montenegro, Bắc Macedonia, Serbia nhằm cải thiện quản lý nguyên liệu thô trong toàn bộ vòng 
đời của sản phẩm và tránh để chất thải đi vào các bãi chôn lấp và môi trường biển, giảm/tránh 
phát thải khí nhà kính, loại bỏ, ngăn ngừa và cải thiện công tác quản lý các hóa chất độc hại - 
cụ thể là chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy ngoài ý 
muốn (UPOP). 

 �  Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) báo cáo đã cho vay khoảng 2,5 tỷ Euro cho các dự án tuần 
hoàn trong vòng 5 năm qua, chẳng hạn như cho cơ sở hạ tầng thu gom và tái chế cho rác thải 
điện tử và thiết bị điện tử hay như công ty hóa chất Indorama Ventures đã cam kết 1,5 tỷ USD 
cho đầu tư vào cơ sở hạ tầng tái chế nhựa. 

 � IFC đã cung cấp một khoản vay bền vững cho Corsan tại Brazil nhằm giảm thiểu suy giảm 
nguồn nước và giảm lãi suất cho vay khi đã đạt được mục tiêu.[8] Đây là khoản vay bền vững 
đầu tiền trong ngành nước tại Brazil. 

 �  Tập đoàn ngân hàng Intesa Sanpaolo của Ý (tổ chức tài chính tư nhân) quản lý Plafond, một 
cơ sở tín dụng chuyên dụng (6 tỷ Euro) tập trung vào các dự án CE có tính đổi mới sáng tạo - 
Plafond bao gồm các giải pháp của doanh nghiệp (đặc biệt là của doanh nghiệêp Ý) trong kéo 
dài tuổi thọ của hàng hóa, vật liệu; tái tạo vốn tự nhiên (ví dụ: phục hồi đất bị suy thoái); và thiết 
kế tuần hoàn tập trung vào việc giảm thiểu chất thải và ô nhiễm).

Plafond - một cơ sở tín 
dụng chuyên dụng với 
trọng tâm vào các dự 
án CE có tính đổi mới 
sáng tạo
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Nợ (trái phiếu)
Khi khoản vay ngân hàng không đủ để tài trợ cho các doanh nghiệp hoặc cho chính phủ quốc gia (cấp địa 
phương), kênh trái phiếu có thể là một giải pháp thay thế để thu hút vốn. Trái phiếu là loại chứng khoán 
nợ được bán cho các nhà đầu tư. Mặc dù vẫn còn sơ khai, các loại trái phiếu mới theo chủ đề đã xuất hiện, 
bao gồm trái phiếu bền vững, trái phiếu khí hậu hoặc trái phiếu chuyển đổi. Những loại trái phiếu được 
quốc tế công nhận bao gồm trái phiếu xanh, trái phiếu xã hội và trái phiếu bền vững, được định nghĩa bởi 
Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA). Đối với mỗi loại trái phiếu, ICMA đã phát triển các nguyên 
tắc[9] , có vai trò hướng dẫn thực hiện theo hướng tốt nhất dựa trên tinh thần tự nguyện và được cập nhật 
thường xuyên. Những trái phiếu theo chủ đề được sử dụng dành riêng cho các dự án xã hội/bền vững 
theo chủ đề. Do đó, “xanh” là một đặc điểm bổ sung trong trái phiếu, trong đó “tính xanh” của trái phiếu 
được định nghĩa bởi bên tài trợ dự án chứ không phải bởi tổ chức phát hành trái phiếu. Đáng chú ý, với sự 
phát triển của tài chính bền vững cùng với sự lồng ghép các rủi ro khí hậu vào trong quản lý danh mục đầu 
tư ngày càng gia tăng, trái phiếu xanh là cơ hội đầu tư rất hấp dẫn. 

Để đảm bảo “tính xanh” của trái phiếu xanh, một số sáng kiến chính sách đã được thiết lập để hỗ trợ phát 
hành và phát triển trái phiếu, chẳng hạn như Tiêu chuẩn trái phiếu xanh của ICMA, cũng như các bộ 
phân loại bao gồm - Phân loại Trái phiếu Khí hậu, Danh mục Dự án được tài trợ bởi trái phiếu xanh, hoặc 
Phân loại được đề xuất bởi EU cho các hoạt động bền vững. Vẫn chưa có bộ hướng dẫn về trái phiếu tuần 
hoàn chính thức. Tuy nhiên, Hướng dẫn Circular Economy Practitioner Guide (tạm dịch là Hướng dẫn 
Thực hành Kinh tế tuần hoàn) có sự tham khảo chặt chẽ bộ Nguyên tắc trái phiếu xanh của ICMA vì 
một số ý trong đó bao hàm các yếu tố KTTH, bao gồm hiệu quả năng lượng, xử lý chất thải bền vững, sử 
dụng đất bền vững (bao gồm lâm nghiệp và nông nghiệp bền vững), giao thông và nước sạch.

Tài trợ trái phiếu và kinh tế tuần hoàn (những ví dụ tiêu biểu)

Trái phiếu doanh nghiệp

 �  Trái phiếu xanh của ASF (trị giá 1 tỷ Euro) tạo điều kiện cho những sản phẩm và quy trình phù 
hợp với KTTH.

 �  Tập đoàn hoá chất Kaneka thúc đẩy phát triển và chế tạo polymer sinh học, loại polymer này 
có thể góp phần vào tuần hoàn nhựa nếu như nó có khả năng phân huỷ sinh học hoặc có khả 
năng tái chế.

 �  Trái phiếu xanh của PepsiCo (trị giá 1 tỷ USD) tài trợ cho những hoạt động góp phần, ví dụ, giảm 
thiểu nhựa nguyên chất.

 �  Công ty phát điện Haina (EGE Haina) gần đây đã phát hành "trái phiếu xanh" đầu tiên cho 
doanh nghiệp tại Cộng hoà Dominica (trị giá 100 triệu USD với thời hạn tối đa 15 năm, +5% lợi 
tức) trái phiếu tuân theo theo nguyên tắc của trái phiếu xanh ICMA và được bán chủ yếu cho các 
chủ thể trong thị trường địa phương.[10]  Chương trình phát hành trái phiếu đã nhận được xếp 
hạng rủi ro loại 'A' bởi cơ quan xếp hạng Feller Rate Dominicana, thể hiện sự tin tưởng mạnh 
mẽ của thị trường đối với trái phiếu. Đáng chú ý, sự tuân thủ tiêu chuẩn của trái phiếu đã được 
xác nhận bởi Pacific Corporation Sustainability và đạt được Chứng nhận Trái phiếu Khí hậu đầu 
tiên trong nước, được phê duyệt bởi Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu.

Đã xuất hiện những 
loại hình trái phiếu mới 
theo chủ để » trái phiếu 
bền vững, trái phiếu 
khí hậu và trái phiếu 
chuyển đổi

Trái phiếu xanh của 
Ngân hàng Thế giới 
nhắm tới ô nhiễm rác 
thải nhựa ở đại dương.
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Các tổ chức tài chính quốc tế

 �  Trái phiếu chuyển đổi xanh của EBRD (500 triệu USD) tài trợ các khoản đầu tư thúc đẩy sản xuất 
tuần hoàn (bao gồm sản xuất hóa chất, xi măng và thép).

 �  Trái phiếu nhận thức bền vững (SAB) đầu tiên của EIB (500 triệu Euro) phân bổ một phần vốn cho 
các khoản cho vay liên quan đến KTTH (bao gồm tái chế và ngăn ngừa chất thải) và Trái phiếu 
bền vững (750 triệu Euro). Vào tháng 1 năm 2021, EIB đã phát hành SAB mới trị giá 1,5 tỷ Euro, với 
hạn vào năm 2041, SAB này chỉ phân bổ vốn cho các dự án môi trường, xã hội có nhiều đóng 
góp cho các mục tiêu bền vững của EU. Đáng chú ý, SAB mở rộng các mục tiêu của mình sang 
“bảo vệ và phục hồi đa dạng sinh học và hệ sinh thái”.

 �  Trái phiếu phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới (10 triệu USD), còn được gọi là trái phiếu 
xanh dương, nhắm đến ô nhiễm rác thải nhựa trong đại dương. 

 �  Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB) đầu tư vào các mô hình trái phiếu loại B cho các nhà đầu tư 
đến từ các tổ chức lớn, những người thường thích đầu tư vào các thị trường phát triển hơn. Trái 
phiếu loại B được bán cho tổ chức có mục đích đặc biệt và được thu xếp riêng thông qua thỏa 
thuận với nhà đầu tư tổ chức.

 Hướng dẫn cấp vốn cho thành phố tuần hoàn (The  Circular  City  Funding  Guide) nhấn mạnh tầm 
quan trọng của trái phiếu tác động xã hội (SIB, còn được gọi là 'trái phiếu trả cho sự thành công', 
'trái phiếu phúc lợi xã hội' hoặc chỉ đơn giản là 'trái phiếu xã hội') đối với sự phát triển của thành phố 
tuần hoàn. SIB tạo cơ hội cho chính quyền thành phố có thể gây quỹ đầu tư cho các sáng kiến thành 
phố tuần hoàn có tính đổi mới sáng tạo mà không gặp rủi ro tài chính. Các SIBs được ban hành bởi 
chính quyền (địa phương) và chưa có tiêu chuẩn chuẩn hóa.

Nhìn chung, trái phiếu tác động xã hội là một thỏa thuận sáng tạo giữa cơ quan công quyền (ví dụ, 
Chính phủ), đơn vị cung cấp dịch vụ (ví dụ, tổ chức phi lợi nhuận) và tổ chức phát hành trái phiếu (ví 
dụ tổ chức tài chính). Điều cần thiết đối với thỏa thuận là đầu ra (hoặc tốt hơn là kết quả) được xác 
định một cách rõ ràng. Có một số chủ thể với những đặc điểm cụ thể. Đầu tiên, một chủ thể tác động 
xã hội cung cấp dịch vụ dựa vào thanh toán. Thứ hai, các nhà đầu tư tư nhân với số vốn tương ứng 
cho tác động tuần hoàn. Thứ ba, một chủ thể từ phía Chính phủ có khả năng ký kết các thoả thuận 
dựa trên hiệu quả hoạt động. Thứ tư, một tổ chức phát hành trái phiếu, đóng vai trò là đại diện trung 
gian giữa các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan công quyền. Cuối cùng, một chủ thể đánh 
giá độc lập có thể được sử dụng để xác nhận kết quả. Từ đó, nhà đầu tư tài trợ cho một tổ chức phi lợi 
nhuận để tạo ra một kết quả xã hội thông qua tổ chức phát hành trái phiếu, tổ chức này sẽ giải ngân số 
tiền đầu tư cho các nhà cung cấp dịch vụ để tài trợ cho chi phí hoạt động. Chủ thể từ phía Chính phủ 
thanh toán cho tổ chức phát hành trái phiếu nếu đạt được các mục tiêu kết quả tuần hoàn. Tổ chức 
phát hành trái phiếu sử dụng các khoản thanh toán này để hoàn trả cho các nhà đầu tư tư nhân và có 
khả năng tổ chức sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư tiền lãi từ khoản đầu tư ban đầu của họ.

Trái phiếu tác động 
xã hội có thể gây 
quỹ cho những 
sáng kiến thành 
phố tuần hoàn 
sáng tạo
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Ví dụ về trái phiếu tuần hoàn trên lý thuyết

Nhà cung cấp dịch vụ (phi lợi nhuận): Hiệp hội May mặc; tổ chức phát hành trái phiếu tác động 
tuần hoàn (CIBIO) (ví dụ: Viện Tài chính Quốc tế); vốn tư nhân (ví dụ: Quỹ Good Fashion); Chính 
phủ (ví dụ: Bộ Thương mại); đơn vị đánh giá (ví dụ: UNIDO, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cho 
thuê hóa chất (Chemical leasing). Mục tiêu đầu ra: số lượng cụ thể các khóa đào tạo về mô hình 
kinh doanh tính chi phí hóa chất theo đơn vị cho các SMEs trong lĩnh vực dệt may. Thoả thuận 
khung cần thiết: một cơ quan có thẩm quyền đứng ra ký thoả thuận được soạn sẵn với CIBIO 
và nhà cung cấp dịch vụ (ngoài ra, bên đánh giá kết quả có thể là một phần của thoả thuận để 
xác định các chi tiết mang tính chuyên ngành).

Hình 1  Ví dụ thực tế về trái phiếu tác động xã hội cho ngành dệt may 
sau khi thoả thuận khung đã được ký kết

Tổ chức phát hành trái phiếu phát hành SIB tương ứng. Nhà đầu tư mua nợ từ CIBIO (hợp đồng 
cá nhân giữa CIBIO và nhà đầu tư). CIBIO giải ngân số tiền đã đầu tư cho nhà cung cấp dịch 
vụ. Nhà cung cấp dịch vụ bắt đầu với các khóa đào tạo. Người đánh giá kết quả xác nhận kết 
quả với cơ quan đầu mối của Chính phủ. Chính phủ bồi thường cho CIBIO bằng số tiền đã thỏa 
thuận. CIBIO mua lại các khoản nợ từ nhà đầu tư và tiền sẽ quay trở lại nhà đầu tư (bao gồm cả 
lợi nhuận nếu có thỏa thuận). Cơ chế cơ bản này có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp. Ví 
dụ, Chính phủ và nhà đầu tư (trong trường hợp có mục đích từ thiện) có thể đồng ý chia khoản 
đầu tư cần thiết. Đáng chú ý, các chủ thể từ phía Chính phủ chỉ phải trả tiền sau khi công tác 
thực hiện đã thành công, song Chính phủ vẫn đóng vai trò chính trong hợp đồng khung.

Nhà đầu tư/  
bơm vốn
(ví dụ, Quỹ Good 
Fashion)

Tài trợ  
tư nhân

Tổ chức phát  
hành trái phiếu 
-Trái phiếu xanh -
Ngân hàng  
Phát triển

Thông tin     

Đánh giá  
kết quả
Ví dụ, UNIDO

Tài trợ  
tư nhân

Chính phủ  
Bộ Thương mại

1.  Các nhà đầu tư  
mua trái phiếu

2.  Trái phiếu được giải 
ngân đến các NGO

Nhà cung cấp 
dịch vụ (NGO)
Hiệp hội  
May 
mặc

3a.  NGO báo cáo  
kết quả

3b.  Bên đánh giá  
xác nhận kết quả

4.  Chính phủ  
bồi thường

5.  Thanh toán cho  
tổ chức trái phiếu

4 2 3a

1

5
3b
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Giảm thiểu rủi ro

Cho thuê 
Các lựa chọn cho thuê có thể được coi là tiền thân của phong trào ‘as-a-service’ (sản phẩm dưới 
dạng dịch vụ) (đặc biệt là trong các dịch vụ kỹ thuật số). Ngành công nghiệp hàng hóa cho thuê đã 
được thiết lập trong những thập kỷ vừa qua và đang ở vị trí thuận lợi nhất để hỗ trợ các hoạt động tuần 
hoàn. Các mô hình cho thuê sản phẩm dưới dạng dịch vụ hướng đến việc cho phép khách hàng tiếp cận 
một cách hiệu quả với thiết bị họ cần để điều hành doanh nghiệp của mình, thay vì sở hữu nó. Một đặc 
điểm quan trọng là mục đích sở hữu trong các mô hình cho thuê do bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài 
sản trong suốt vòng đời của nó. Hướng phát triển này là cần thiết cho tư duy mang tính tuần hoàn hơn, vì 
nó tối đa hóa nguyên tắc của EPR. Bên cho thuê chịu trách nhiệm kéo dài vòng đời sử dụng, thu hồi sản 
phẩm để tái sử dụng và tái sản xuất. Khi làm như vậy, tiện ích kinh tế của bên cho thuê được tối đa hóa, 
đồng thời giảm thiểu được tác động lên môi trường. Mô hình đơn vị pay-per-service (trả tiền khi sử dụng 
dịch vụ) (ví dụ: mô hình tính giá hóa chất theo đơn vị[11])  xác định khoản thanh toán (gắn với số lượng 
hoặc chất lượng dịch vụ) và quyền sở hữu (nhà sản xuất sản phẩm hoặc nhà bán lẻ chịu trách nhiệm lắp 
đặt). Mô hình chia sẻ là một biến thể của mô hình cho thuê, nhưng thời gian sử dụng thường ngắn hơn 
và nhóm người dùng thường lớn hơn (ví dụ, chia sẻ phương tiện đi lại, công cụ và thiết bị). Đối với các tổ 
chức tài chính, những mô hình “cho thuê tài chính” đã phần nào được biết đến. Trong thỏa thuận thương 
mại cho thuê, bên thuê (ví dụ, bên mượn, người sử dụng) và bên cho thuê (ví dụ, tổ chức tài chính) đồng 
ý về các điều khoản và điều kiện (T&C) về việc sử dụng tài sản (ví dụ, thiết bị, phương tiện, v.v.). (Những) 
bên thuê lựa chọn tài sản. Bên cho thuê mua (!) tài sản. Dựa trên T&C, bên thuê thanh toán phí cho thuê. 
Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về công ty tài chính. Thời hạn hợp đồng được xác định trong T&C. Sau 
khi chấm dứt hợp đồng, tài sản có thể được trả lại cho bên cho thuê hoặc được bên thuê giữ lại.

Một số yếu tố xúc tiến là cần thiết đối với các lựa chọn cho thuê. Cần phải cho phép sử dụng thứ cấp đối 
với các tài sản được miễn thuế để cho thuê. Ngoài ra, cần có tư duy đổi mới, sáng tạo và khả năng áp dụng 
những thực hành tốt nhất để có thể đối phó với bảo hiểm rủi ro tài chính. Những cam kết chính trị mạnh 
mẽ trong vấn để phát triển thị trường thứ cấp thiết bị, thông qua việc đưa ra các tiêu chuẩn và quy tắc, góp 
phần thúc đẩy sự phát triển của những lựa chọn cho thuê. Để tạo thuận lợi cho khái niệm cho thuê, vấn 
đề cho thuê cần được xem xét trong quá trình thiết kế sản phẩm và trong giai đoạn cuối của vòng đời sản 
phẩm (bao gồm cả việc tháo dỡ đúng cách và tái sử dụng hoặc tái chế các bộ phận có giá trị hoặc tân trang 
nói chung). Cần có hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng môi trường pháp lý, tạo điều kiện cho sự phát triển của 
dịch vụ cho thuê ở các quốc gia và thúc đẩy hoạt động cho thuê của các tổ chức tài chính.

Cho thuê và kinh tế tuần hoàn (những ví dụ tiêu biểu)
 �  BNP Paribas BNP cung cấp Giải pháp cho thuê (cùng với 3 Bước CNTT) để theo dõi vòng đời của 

thiết bị công nghệ trong doanh nghiệp (bao gồm máy tính, điện thoại thông minh, máy in, phần 
mềm, chăm sóc sức khỏe) để tránh gây lãng phí, khuyến khích tân trang và tái sử dụng, tập 
trung vào dịch vụ hơn là sản phẩm. Giải pháp cho thuê của BNP Paribas đề xuất các hợp đồng 
cho thuê với thời hạn từ 4 đến 5 năm. Các giải pháp được đưa cho các nhà chế tạo trạm sạc 
làm việc trực tiếp với các công ty như công ty lắp đặt điện (ví dụ, đề xuất thiết bị đi kèm với dịch 
vụ), các công ty (ví dụ, đề xuất các gói thuê xe dài hạn), nhà cung cấp năng lượng (ví dụ, cho 
khách hàng thuê điểm sạc) và nhà chế tạo phương tiện (ví dụ, cung cấp ô tô có trạm sạc).[12]

 �  Philips Healthcare Partnership là một mô hình kinh doanh dựa trên thiết bị có khả năng nâng 
cấp, tân trang hệ thống, tái sử dụng các bộ phận để giảm tổng chi phí vòng đời của thiết bị và 
kéo dài tuổi thọ của chúng.[13]

 � Signify, từng gọi là Philips Lighting, cung cấp dịch vụ  ‘Pay per Lux’- rao bán các dịch vụ chiếu 
sáng thay vì bóng đèn, từ đó làm tăng độ bền sản phẩm.[14] 

Mô hình As-a-service/
Sản phẩm dưới dạng 
dịch vụ cho phép khách 
hàng tiếp cận với 
những thiết bị họ cần 
thay vì mua 

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Bảo lãnh
Bảo lãnh không phải là tài trợ trực tiếp mà là một phương thức bảo vệ chống lại các rủi ro liên 
quan (vỡ nợ cho vay), giúp tiếp cận được các nguồn tài trợ với các điều khoản và điều kiện tài chính 
tổt hơn. Bảo lãnh công (được xác nhận bởi các cơ quan công quyền) có vai trò đặc biệt hiệu quả trong 
huy động tài chính tư nhân cho các hoạt động bền vững (nhưng chưa khả thi về mặt thương mại). Bảo 
lãnh có thể bù đắp cho tài sản thế chấp bị hạn chế của các mô hình kinh doanh tuần hoàn, và thúc đẩy 
mạnh mẽ các nhà đầu tư vốn cổ phần và nhà đầu tư bằng nợ truyền thống. Các khoản bảo lãnh thường 
chi trả một phần tổn thất cho nhà đầu tư nếu trường hợp vỡ nợ xảy ra.

Nhìn chung, các khoản bảo lãnh không chi trả cho tất cả các tổn thất tiềm ẩn, vì theo quan điểm của 
nhà đầu tư, điều này sẽ làm mất đi động lực để tiến hành đánh giá rủi ro một cách cẩn trọng. Việc phân 
chia tổn thất có thể liên quan đến, ví dụ, bảo vệ nhà tài trợ trước những tổn thất nghiêm trọng, hoặc 
mong muốn của nhà tài trợ trong việc quản lý rủi ro của họ tốt hơn theo thời gian. Trong trường hợp 
bảo lãnh được Chính phủ hậu thuẫn, một cơ quan Chính phủ đứng ra đảm bảo rằng họ sẽ mua khoản 
nợ từ tổ chức tài chính cho vay và chịu trách nhiệm về khoản vay đó.

Bảo lãnh và kinh tế tuần hoàn (các ví dụ tiêu biểu)

 �  The Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và 
nâng cấp tín dụng cho các nhà đầu tư và người cho vay đến từ khu vực tư nhân; ví dụ, vào năm 
2013, MIGA đã phát hành bảo lãnh cho các khoản đầu tư vốn cổ phần của Suez Environment, 
Infilco Degremont, Inc. (IDI) và Morganti Group Inc. (Morganti) cho Dự án xử lý nước thải AS 
Samra ở Jordan trong tối đa 20 năm để tránh rủi ro do vi phạm hợp đồng.

 �  Quỹ Multilateral IFC Blended Finance, được hỗ trợ bởi khoản bảo lãnh cho Chính phủ đến từ 
SIDA Thụy Điển, Quỹ trái phiếu xanh trị giá 1 tỷ USD của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) và 
công ty quản lý tài sản Amundi của Châu Âu, Quỹ trên mua chứng khoán xanh (do các ngân 
hàng của các nước đang phát triển phát hành để tài trợ cho các khoản đầu tư về khí hậu bằng 
đồng nội tệ).

 �  Các chương trình bảo lãnh EIB (phản ứng với COVID-19) đã được mở rộng, ví dụ, Quỹ Bảo lãnh 
Châu Âu trị giá 25 tỷ EUR đã được thành lập để hỗ tài trợ lên tới 200 tỷ Euro (nợ và vốn cổ phần) 
cho các công ty trên khắp EU. Ít nhất 65% tài trợ sẽ dành cho các SMEs. Các sáng kiến bảo lãnh 
công khác có liên quan của Châu Âu bao gồm, ví dụ, COSME - Cơ sở bảo lãnh cho vay[15]  (ví 
dụ: bảo lãnh 80% số tiền cho vay), Bảo lãnh EaSI[16]  (khoảng 25,000 - 500,000 Euro), Bảo lãnh 
InnovaFin[17], InvestEU[18], Quỹ Hiện đại hoá (Modernisation Fund)[19]  hoặc các chương trình bảo 
lãnh công khác của quốc gia.

 �  ABN AMRO yêu cầu các nhà cung cấp bảo hành trọn đời đối với các chức năng của sản phẩm 
hoặc một bộ phận cụ thể. Nếu sản phẩm/bộ phận bị hỏng sớm hơn dự kiến, ABN AMRO sẽ 
thanh toán chi phí sửa chữa trên cơ sở tỷ lệ. Một thỏa thuận như vậy khuyến khích các nhà 
cung cấp xem xét kỹ hơn về tuổi thọ của sản phẩm và cố gắng kéo dài chúng bằng các giải 
pháp có tính đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, ngân hàng yêu cầu các nhà cung cấp đảm bảo mua 
lại. Khoảng thời gian cho yêu cầu này phụ thuộc vào vòng đời kỹ thuật của sản phẩm.

Các khoản bảo lãnh có 
bù đắp cho lượng tài 
sản thế chấp hạn chế 
của các mô hình kinh 
doanh tuần hoàn.

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Hợp tác công tư (PPPs)
Hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) thường hữu dụng khi khám 
phá các mô hình kinh doanh mới và/hoặc điều tiết các hoạt động kinh tế khác nhau. Các tiêu chí cốt lõi 
bao gồm chính thức hoá hợp tác, cơ chế chia sẻ rủi ro, và các biện pháp khuyến khích tài chính cho các 
bên tư nhân. Những ý nghĩa của những hoạt động KTTH là vô cùng đa dạng. Nhìn chung, các chỉ số 
đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) được liên kết với các chỉ số về thời gian, nhân lực và chỉ số về hiệu quả 
tài nguyên và không trực tiếp với các tiêu chuẩn liên quan đến tính tuần hoàn. Với tầm quan trọng ngày 
càng lớn của các nguyên tắc KTTH và những lợi ích tương ứng, ngày càng có nhiều chính phủ tận dụng 
cơ hội để tích hợp các lợi ích KTTH cùng với việc đấu thầu vào hạ tầng và các tiện ích trọng điểm thông 
qua hợp tác với khu vực tư nhân. Các mô hình hợp tác công tư có thể được cân nhắc nhằm xây dựng cơ 
cấu đóng góp công và tư nhân, đồng thời cân bằng tính chất giai đoạn đầu (rủi ro) của các dự 
án cũng như tâm lý chấp nhận rủi ro còn hạn chế của khu vực tư nhân. Công tác đấu thầu trong PPP đối 
với các dự án tuần hoàn có thể cung cấp một ‘môi trường lý tưởng’, môi trường này có thể lồng ghép vào 
các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn trong các dự án hạ tầng và tiện ích. Các Chính phủ cũng nên nhận thức 
được rằng tài liệu đấu thầu và các KPIs khuyến khích và khen thưởng đổi mới sáng tạo cần vừa phải thiết 
thực, vừa có khả năng triển khai - việc đưa vào những công nghệ, thực hành, nguyên, vật liệu mới còn xa 
lạ có thể làm tăng rủi ro và không tránh khỏi việc làm giảm số lượng nhà tài trợ và bên cho vay. Do đó, các 
sáng kiến tuần hoàn đòi hỏi sự linh hoạt.

Hợp tác công tư và kinh tế tuần hoàn (một số ví dụ tiêu biểu)

 �  Quỹ doanh nghiệp sinh thái KfW tại Mỹ Latinh tập trung vào các PPP và vào công tác huy động tài trợ 
tư nhân trong bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

 �  ExpoLAB đến từ Hà Lan đã tạo lập PPP nhằm áp dụng nguyên tắc Cradle-to-Cradle và tận dụng 
khái niệm CE trong môi trường nhân tạo, ví dụ, cho Toà thị chính Venlo (bao gồm một cơ sở dự liệu 
cho vật liệu thô dựa trên ‘hộ chiếu’, trong đó ghi rõ chi tiết sản xuất và nguồn gốc vật liệu, đồng thời 
quyết định tái sử dụng với chất lượng cao khi đến cuối vòng đời sử dụng.[20]

 �  Các PPPs khác nhau được sử dụng như, ví dụ, mô hình đấu thầu mua sắm bởi khu vực công 
nhằm giải quyết những thách thức trong công tác quản lý chất thải, ví dụ, để tái chế chất thải 
xây dựng và phá dỡ, hoặc tại Belarus nhằm cải thiện hệ thống quản lý chất thải đô thị thông 
qua việc đưa vào sự tham gia của khu vực tư nhân trong công tác thu gom rác và thu thập 
những vật liệu, sản phẩm có khả năng tái chế.[21] 

Môi trường thuận lợi 
Sự chuyển dịch sang nền kinh tế tuần hoàn bao gồm sự xuất hiện của những mô hình kinh doanh mới 
và sáng tạo, bao gồm product-as-service (sản phẩm dưới dạng dịch vụ). thông qua việc cho thuê, hoặc 
cho thuê theo phương pháp business-to-consumer (doanh nghiệp cung cấp sản phẩm/dịch vụ cho 
người tiêu dùng không qua bên trung gian). Tuy nhiên, những mô hình kinh doanh này thường được 
coi là không chắc chắn do thiếu bằng chứng xác thực, và do không hoàn toàn tuân theo mô hình kinh 
doanh tuyến tính tiêu chuẩn. Chính vì vậy, các mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là rủi ro với lợi 
nhuận không chắc chắn và kết quả khó dự đoán trong tương lai. Cần có các điều kiện mạnh mẽ cho 
khung thúc đẩy để có thể tạo ra một sân chơi bình đẳng cho các mô hình kinh tế tuần hoàn.

 Công tác hoạch định khu vực công và hoạch định tài chính đóng vai trò lớn trong việc phổ biến các 
nguyên tắc tuần hoàn (bao gồm hiệu quả tài nguyên và phục hồi nguyên liệu, v.v.) trong chính sách 
quốc gia.[22]

Quỹ doanh nghiệp  
sinh thái đặt trong tâm 
vào các PPP nhằm bảo 
tồn đa dạng sinh học.

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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Cần có một tổ hợp chính sách bao gồm các công cụ, quy định, phương pháp tiếp cận dựa trên thông 
tin và tinh thần tự nguyện, dán nhãn môi trường (ví dụ như xây dựng hệ thống mã) hỗ trợ tài chính 
công (ví dụ như phân bổ ngân sách) để nội hoá chi phí môi trường và cung cấp các cơ chế khuyến 
khích trong quá trình áp dụng các khái niệm tuần hoàn. Các công cụ chính sách có thể được phân 
thành 3 nhóm chính: 

 �  Những công cụ thị trường có thể được sử dụng không chỉ để tạo ra doanh thu công mà còn 
để nội hoá chi phí môi trường nhằm thúc đẩy hiệu quả tài nguyên (ví dụ, thuế nguyên liệu nguyên 
chất, các khoản trợ cấp môi trường nhằm khuyến khích tái sử dụng nguyên, vật liệu, các chương 
trình tái chế, trả tiền khi xả thải, cấp phép bãi chôn lấp có thể trao đổi), nhằm cải cách những khoản 
trợ cấp gây hại cho môi trường. Nhìn chung, việc sử dụng những công cụ thị trường đòi hỏi phải 
tính toán đầy đủ về kết quả tiềm năng để có thể ngăn chặn những chính sách phản tác dụng (ví dụ 
như các lò đốt và các chính sách về lò đốt, chẳng hạn như tăng thuế bãi chôn lấp và cấm bãi chôn 
lấp, những chính sách này có thể khiến các lò đốt trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư, song 
điều này làm giảm triển vọng tái chế). 

 � Những công cụ pháp lý có thể bao gồm các mục tiêu tái chế, tiêu chuẩn (chất lượng) sản phẩm 
(yêu cầu thiết kế sản phẩm sinh thái), yêu cầu về hàm lượng tái chế, yêu cầu về khả năng sửa chữa 
sản phẩm, yêu cầu về khả năng tái chế, bảo hành trọn đời, các lệnh cấm và hạn chế, và hệ thống hoàn 
trả tiền đặt cọc (DRS).

 � Các công cụ khác, bao gồm. các chương trình và chiến dịch cung cấp thông tin hoặc các chính sách  
đấu thầu mua sắm công cụ thể.

Các nhóm công cụ có thể có sự khác biệt giữa các ngành. Vì vậy, danh sách trên chỉ mang tính chất 
minh họa, có thể đan xen và phân bổ khác nhau.

Trong tập hợp các công cụ quản lý và thị trường, những điểm sau đây đặc biệt phù hợp trong 
thúc đẩy kinh tế tuần hoàn:

 � Các chương trình EPR, dựa trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền, nội hóa chi phí quản 
lý cuối vòng đời của vật liệu, bao gồm thu gom và tái chế, (ví dụ: bao bì, thiết bị điện và điện tử, ắc 
quy, lốp xe và phương tiện hết vòng đời sử dụng, đồ nội thất và hàng dệt may) và thường được tính 
trên mỗi đơn vị hoặc trọng lượng. Những chương trình này nên khuyến khích các nhà sản xuất chịu 
trách nhiệm về các tác động môi trường có liên quan đến các quy trình và sản phẩm của họ. Các 
chương trình này có thể bao gồm các lợi ích như ngăn ngừa chất thải, tái sử dụng và tái chế, sử dụng 
vật liệu tái chế, tạo ra giá trị kinh tế và giảm đốt bỏ rác.

 � Đấu thầu mua sắm công xanh và tuần hoàn bao gồm hướng dẫn đầy đủ về kinh doanh 
có trách nhiệm và để phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường và xã hội, ví dụ, Hướng dẫn "Due 
Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector” (tạm 
dịch: Hướng dẫn Thẩm định cho Chuỗi cung ứng có trách nhiệm trong ngành Dệt may và Da 
giày) của OECD. [23],[24],[25]

 � Xây dựng thông tin và năng lực để cải thiện dữ liệu, chỉ số và các ghi chép về hiệu quả sử dụng 
tài nguyên và chất thải (ví dụ, dựa trên ghi chép về dòng nguyên vật liệu), nghiên cứu và phát triển, 
nâng cao kiến thức về tác động môi trường và chi phí sử dụng nguyên, vật liệu, các chương trình 
cung cấp thông tin và nhãn dán môi trường, thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện và các sáng kiến 
của khu vực tư nhân khác.

Do các công cụ như chương trình đào tạo và hỗ trợ dựa trên chính sách không tạo ra nguồn doanh 
thu trực tiếp, việc cung cấp kinh phí và cho vay dựa trên chính sách là những đòn bẩy quan trọng để 
tạo nên khung thúc đẩy KTTH.

Các doanh nghiệp  
kinh tế tuần hoàn  
được coi là rủi ro  
với lợi nhuận không  
chắc chắn

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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 �Thông thường, các khoản viện trợ không hoàn lại dưới dạng thanh toán một lần/trả trước 
chi trả một phần tỷ lệ đầu tư vốn và do đó, nó có thể hoạt động như một công cụ hỗ trợ bằng cách 
tài trợ cho những mảng không tạo ra doanh thu (ví dụ, nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ kỹ thuật). 
Cung cấp vốn trong lĩnh vực đầu tư có chi phí mềm, chẳng hạn như tạo ra môi trường pháp lý phù 
hợp, bao gồm cải cách ngành, có thể là điều kiện tiên quyết cho nguồn tài trợ thương mại trong việc 
triển khai công nghệ.

 �Để định hình các môi trường thuận lợi, chẳng hạn như cải cách chính sách và thay đổi thể chế, các 
khoản vay dựa trên chính sách (PBL) được cung cấp bởi các tổ chức tài chính phát triển đa phương 
và song phương. Thông thường, các dự án PBL được thiết kế dưới dạng các chương trình có nhiều 
nhà tài trợ kết hợp với các công cụ tài chính khác.

Khả năng ứng dụng các công cụ tài chính trong mô hình kinh 
tế tuần hoàn Value Hill 

Đối với việc lựa chọn các công cụ tài chính phù hợp nhất để thúc đẩy KTTH, như đã được đề cập, 
điều quan trọng là phải xem xét giai đoạn phát triển cũng như giai đoạn mục tiêu trong chu kỳ sản 
xuất. Bảng sau đây mô tả các công cụ tài chính được chọn trong mô hình KTTH Value Hill theo khả 
năng ứng dụng của chúng tại từng giai đoạn phát triển:

Bảng 2  Các giai đoạn phát triển và lựa chọn công cụ theo KTTH Value Hill  
(Ký hiệu: + lựa chọn phổ biến, - lựa chọn ít phổ biến)

Mức độ được ngân hàng 
chấp thuận »

Chứng minh  
Khái niệm 

Thương mại 
hóa Nhân rộng

Lựa 
chọn

Value Hill Lựa 
chọn

Value 
Hill

Lựa 
chọn

Value Hill

Tiế
p 

cậ
n 

Tà
i c

hí
nh

(E) Vốn cổ phần tư nhân + + +++ Tất cả

(E) Đầu tư mạo hiểm ++ Tất cả + +

(E) Thị trường công -- - +

(D) Vay thương mại --- + +++ Tất cả

(D) Vay ưu đãi - +++ Tất cả --

(D) Trái phiếu xanh/xã hội ++ Trên +++ Tất cả

(E/D) Cho vay ngang hàng + ++ Trên -

(E/D) Thanh toán khi thành công ++ Top ++ Trên +

G
iả

m
 th

iể
u 

rủ
I r

o (G) (Khoản vay) đảm bảo ++ Tất cả ++ Tất cả +

(G) (Mua hàng) đảm bảo - + +

Tài trợ +++ Lên/xuống --- ---

(G) Bảo hiểm - + ++ Tất cả

Các phương án cho thuê ++ Trên ++ Lên/
xuống

M
ôi

 tr
ườ

ng
  

th
uậ

n 
lợ

i Nâng cao năng lực (đào tạo) +++ Lên/xuống + -

Xác định tiêu chuẩn bền vững - + ++ Lên

Xây dựng chính sách tài khóa + ++ Lên ++ Lên
Lưu ý: Đây là mô tả đơn giản hóa không đầy đủ và chỉ mang tính tham khảo, tính phù hợp của các công cụ tài chính 
phụ thuộc vào bối cảnh quốc gia, bao gồm sự phát triển của khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài 
chính, v.v. Có thể trùng lặp. (E)=Vốn chủ sở hữu; (D)=Nợ; (G)=các hình thức đảm bảo.

Tài trợ và cho vay dựa 
trên chính sách
là những đòn bẩy quan 
trọng để định hình các 
khuôn khổ hỗ trợ KTTH.

1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 
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1 Những công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 



Chương đầu tiên nhấn mạnh các công cụ tài chính cần được lựa chọn một 
cách cẩn thận để có thể tạo nên những ảnh hưởng mong muốn. Trên cơ sở 
đó, chương sau đây sẽ nhìn sâu vào những ngành và dòng nguyên vật liệu 
đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế tuần hoàn trên toàn cầu, từ đó miêu 
tả những rào cản và thách thù đặc thù, xác định vị trí của những rào cản 
và thách thức trên trong công cụ Value Hill, xác định những đòn bẩy và các 
điểm đầu vào tiềm năng để giới thiệu và củng cố các phương pháp tiếp cận 
kinh tế tuần hoàn. 

2  
Phương pháp tiếp cận kinh 
tế tuần hoàn trong các 
ngành liên quan và các dòng 
nguyên vật liệu - các rào cản 
và điểm đầu vào tiềm năng  
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2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   

Ngành xây dựng chiếm phần lớn trong tổng số nguyên, vật liệu được tiêu thụ hiện nay và dự báo trong 
tương lai. Theo một phân tích của GI Hub, xây dựng các cơ sở hạ tầng tiêu thụ khoảng 63% vật liệu 
trên toàn thế giới, trong khi đó, con số này trong báo cáo của G20 là 80%.[26]

Đa phần vật liệu được sử dụng trong ngành xây dựng là khoáng sản phi kim loại. Theo dự báo, mức 
tiêu thụ những khoáng sản này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. [27] ,[28] Phát thải khí nhà kính của nhóm 
ngành này chiếm 40% lượng phát nhà kính toàn cầu. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến lượng phát thải 
này là những vật liệu được sử dụng[29] cũng như từ hệ thống sưởi, làm mát, chiếu sáng cho các công 
trình và cơ sở hạ tầng. Đặc biệt, sản xuất xi măng là nguồn phát thải thải CO2 chủ đạo do dấu chân 
carbon lớn của xi măng (khoảng 109 triệu tấn CO2 mỗi năm).[30]

Chính vì thiết kế mang tính tuyến tính của các công trình, đa phần vật liệu xây dựng bị vứt bỏ hoặc tái 
chế với chất lượng thấp hơn trong giai đoạn cuối vòng đời sử dụng. Sự ra đời của các phương pháp tiếp 
cận KTTH trong ngành xây dựng là một trong những ý tưởng có triển vọng nhất để có thể giữ vật liệu 
xây dựng trong chuỗi giá trị lâu nhất có thể. KTTH tạo ra các cơ hội, ví dụ như để giảm được 500 triệu 
tấn thép sơ cấp được sản xuất thêm tính đến năm 2050, tương đương với tiết kiệm được 1 tỷ tấn khí 
nhà kính (GHG) phát thải.[31]

Hình vẽ sau đây thể hiện những rào cản đối với sự tuần hoàn trong ngành xây dựng cũng như những 
điểm khởi đầu  tiềm năng cho các phương pháp tiếp cận tuần hoàn và các công cụ tài chính phù hợp.

Chất thải xây dựng, chất thải công trình và chất thải phá dỡ

Hình 2  Ngành xây dựng » Công cụ Value Hill về những rào cản, điểm khởi đầu tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn  

Đi
 lê

n »

Giai đoạn đỉnh

Giai đoạn xuyên suốt

RÀO CẢN
 1   Tuổi thọ cao cản trở dòng tài nguyên, chia sẻ giá trị và tài chính
 2   Bất lợi về giá đối với vật liệu cường độ carbon thấp
 3   Thiếu thỏa thuận/quy định về tiêu chuẩn ngành đối với vật liệu thay thế
 4   Nguồn nguyên liệu thứ cấp (chất lượng) không ổn định
 5   Kiến thức và sự hợp tác hạn chế về thiết kế hướng đến tính tuần hoàn
 6   Ưu đãi hạn chế trong chuỗi giá trị
 7   Thiếu đặc tính của vật liệu hữu cơ
 8   Chuỗi giá trị phức tạp và đa mô-đun cản trở cung ứng tuần hoàn
 9   Cơ chế tài chính và thuế không thuận lợi
10   Thiếu khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nguyên vật liệu
11   Không có thông tin và cơ sở dữ liệu đáng tin cậy về sản phẩm và nguyên vật liệu
12   Bất cập trong quản lý rác thải xây dựng và tác thải phá dỡ

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Các cơ chế thúc đẩy thị trường thứ cấp
 B   Tiêu chuẩn và thông lệ cho ngành xây dựng và vật liệu 
 C   Hạ tầng nước/chất thải và công nghệ

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
 a   Cung cấp chi phí và hỗ trợ kỹ thuật
 b   Cấp vốn R&D về xây dựng tuần hoàn (ví dụ: giải pháp nhà ở)
 c    Xây dựng cơ chế tài chính B2B và B2C tập trung 

vào mô hình tuần hoàn
 d    Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) như mô đun xây dựng
 e   Hợp tác Công - Tư và mua sắm tuần hoàn
 f    Tài chính dài hạn, lãi suất thấp cho SMEs theo mô hình 

tuần hoàn (ví dụ xây dựng sinh thái)

4
3
A

2 7

10
 e

12
 d

Các lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, 
độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v..

Nguồn: trích từ GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries.
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Nguồn 
cung tuần 

hoàn

Thiết kế 
sẩn phẩm 
tuần hoàn

Cấu phần 
tuần hòa

Hỗ trợ 
vòng đời 
sử dụng

Phá dỡ 
chọn lọc

Xử lý chất 
lượng vòng 

lặp khép 
kín
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 C  b

Mô hình
sử dụng

tuần hoàn

Tái sử dụng, 
sử dụng chung, 

 

Sửa chữa, tân trang,
tái chế tạo, tái sử dụng với mục

đích khác, tái chế giảm chất lượng sản 
phẩm/vật liệu

Tái chế, giảm chất lượng vật chất, ủ phân 
compost, tái chế giảm cấp (Downcycling), 

chuyển đổi rác thải thành năng lượng
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Đi xuống »

63 % 
nguyên, vật liệu 
trên toàn thế giới 

Cơ sở hạ tầng 
tiêu thụ
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2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   

Các công trình và những cơ sở hạ tầng khác là một trong những sản phẩm có tính lâu bền nhất, chúng 
góp phần mở rộng chuỗi giá trị, không chỉ xuyên quốc gia mà còn xuyên suốt một khoảng thời gian 
dài.  Điều này này khiến cho việc chia sẻ giá trị với các bên liên quan gặp nhiều thách thức, ví dụ, giữa 
các nhà cung cấp tài nguyên và vật liệu, đơn vị xây dựng, người thụ hưởng và các nhà tái chế. Tuy nhiên, 
chia sẻ giá trị sẽ là chìa khoá giúp giảm thiểu được chi phí trong mỗi giai đoạn xây dựng đối với bên thụ 
hưởng từ công trình. Ngoài ra, do các chi phí và lợi ích không được chia sẻ theo thời gian, và do khung 
chuyển nhượng chủ sở hữu đối với những sản phẩm tích hợp có thể hàm chứa những đòi hỏi vô cùng 
khắt khe, khả năng tạo ra lợi nhuận của các dự án xây dựng tuần hoàn cũng như những hệ thống sản 
phẩm-dịch vụ vẫn còn bất cập.

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm khởi đầu  tiềm năng và các động lực thúc 
đẩy chính cho các phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong ngành xây dựng.

Bảng 3  Các phương pháp tiếp cận cho ngành xây dựng -  
tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm khởi đầu tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn xuyên suốt: Tiêu 
thụ quá mức và tích trữ 
trong lâu dài của tài nguyên 
thiên nhiên trong công trình 
và cơ sở hạ tầng

Giai đoạn đi lên: Không sử 
dụng đủ hoặc sự kết thúc 
vòng đời sớm của các tài 
nguyên cho cơ sở hạ tầng

Giai đoạn đi xuống: sự kết 
thúc vòng đời sớm của vật 
liệu xây dựng (tái chế với 
chất lượng thấp hơn hoặc thải 
bỏ vật liệu xây dựng).

Giai đoạn xuyên suốt: Cho 
phép chia sẻ giá trị trong 
thời gian dài và dọc theo 
chuỗi giá trị phức tạp. Hỗ trợ 
và tài trợ cho các mô hình kinh 
doanh tái sử dụng tài nguyên 
và các vật liệu.

Giai đoạn đi lên: Tài trợ cho 
những đổi mới sáng tạo 
trong giảm thiểu đầu vào tài 
nguyên và vật liệu, khuyến 
khích thiết kế để tái chế và 
sự hợp tác dọc chuỗi giá trị 
(cụ thể, xây dựng hộ chiếu, 
xây dựng mô đun)

Giai đoạn đỉnh: Hỗ trợ và tài 
trợ các mô hình tối ưu việc 
sử dụng và vòng đời sử 
dụng cho cơ sở hạ tầng.

Giao đoạn đi xuống: Tài trợ 
vào công nghệ và phát triển 
mô hình kinh doanh nhằm 
gia tăng việc tái sử dụng 
vật liệu xây dựng.

Động lực chính bao gồm 
khung chính sách và các 
công cụ tài chính thúc đẩy 
nhằm vượt qua khung thời 
gian dài của ngành xây dựng 
và cho phép tạo ra giá trị một 
cách đổi mới sáng tạo và chia 
sẻ kiến trúc dọc theo chuỗi 
giá trị.

Ngoài ra, cần có sự hợp tác 
chặt chẽ giữa các bên liên 
quan để phát triển và làm 
việc, hướng tới tầm nhìn về 
chia sẻ sử dụng trong lâu dài 
đối với các công trình.
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Thiết bị sản xuất bao gồm một loạt các cấu phần cứng, ví dụ máy móc và thiết bị, bao gồm cả các 
thiết bị từ máy chủ dữ liệu đến máy scan y tế, và từ nhà máy năng lượng đến tàu thuyền. Tuy đóng vai 
trò thiết yếu để đáp ứng những nhu cầu trên toàn thế giới, ngành chế tạo thiết bị sản xuất tiêu thụ 7,2 
tỷ tấn nguyên liệu thô mỗi năm trên toàn cầu, và chiếm hơn một nửa (56%) tiêu thụ quặng toàn cầu. 
Cần phải tối ưu hoá công tác kiểm kê và sử dụng thiết bị sản xuất thông qua các chiến lược tuần hoàn 
nhằm giảm thiểu và giảm đến mức tối thiểu các tác động lên môi trường, đồng thời giải quyết vấn đề 
khan hiếm tài nguyên, tăng cường khả năng phục hồi của thị trường, và phát triển tính bền vững trong 
chuỗi giá trị. 

Thiết bị sản xuất, cùng với các công trình và cơ sở hạ tầng, là những hợp phần chính trong trữ lượng hàng 
hoá (những vật liệu sử dụng trong thời gian dài). Vòng đời của thiết bị sản xuất, công trình và cơ sở hạ tầng 
có thể kéo dài đến vài thập kỷ. Việc phá dỡ những tài sản có tính lâu dài chiếm 23% lượng chất thải mỗi 
năm trên toàn cầu. Những tính chất đặc thù của ngành xây dựng đã được nêu ở chương trước.

Thiết bị sản xuất được thiết kế, chế tạo và mua sắm để có thể dùng trong lâu dài. Chính vì vậy, các 
chiến lược tuần hoàn áp dụng cho những sản phẩm có vòng đời ngắn và dễ tiêu thụ (hay “những sản 
phẩm có tính luân chuyển”) có lẽ không hiệu quả và/hoặc phù hợp. Thiết bị sản xuất, với vai trò là 
những sản phẩm có vòng đời dài (“những sản phẩm tồn tại trong dài hạn”) cần có phương pháp tiếp 
cận đặc thù. 

Bảng sau đây tóm tắt những rào cản chung cho sự tuần hoàn đối với thiết bị sản xuất cũng như những 
điểm xuất phát tiềm năng cho phương pháp tiếp cận tuần hoàn và công cụ tài chính.

Thiết bị sản xuất

RÀO CẢN
 1   Thiếu các tiêu chuẩn và định nghĩa toàn ngành về thiết kế hướng đến tính tuần hoàn
 2   Thiếu minh bạch về nguồn gốc, chất lượng, hàm lượng thành phần, nguyên liệu thứ cấp
 3   Các thị trường non trẻ có nhu cầu thấp với linh kiện đã qua sử dụng và vật liệu sinh học thứ cấp
 4   Chu kỳ đổi mới ngắn cản trở tuổi thọ kỹ thuật
 5   Dữ liệu không nhất quán và rời rạc (ví dụ: đối với thiết bị dùng chung)
 6     Quy định không khuyến khích mở rộng sử dụng sản phẩm

(ví dụ: các quy tắc kế toán hiện hành về khấu hao có lợi cho các sản phẩm mới, v.v)
 7   Trở ngại về quy định đối với việc trả lại thiết bị không sử dụng
 8   Quy trình quản lý phức tạp / chi phí giao dịch cao đối với logistic ngược
 9   ‘Công nghệ tạo ra ‘Vòng Đời thứ hai’ kém phát triển

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Tiêu chuẩn và quy định (ví dụ, hộ chiếu sản phẩm)
 B   Loại bỏ các động lực thúc đẩy kinh tế tuyến tính
 C   Hợp tác và cộng tác, ví dụ, tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc
 D   ‘Thiết kế hướng đến tính tuần hoàn’
 E   Hướng dẫn mua sắm đấu thầu (của Chính phủ)
 F    Các biện pháp khuyến khích chính sách cho các giải pháp tuần hoàn, 

chẳng hạn như logistics ngược và cơ chế giám sát
 G   Thu thập và phân tích dữ liệu
 H   Điều kiện đầu tư thuận lợi

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
 a    Chính sách/quy định thông qua cấp phát kinh phí/hỗ trợ kỹ thuật trong 

mua bán đấu thầu tuần hoàn và quản lý sản phẩm hết vòng đời sử dụng
 b   Thúc đẩy các mô hình cho thuê và kinh doanh sản phẩm dưới dạng dịch vụ
 c   Gây quỹ cộng đồng để thương mại hóa sản phẩm
 d   Các công cụ nợ/vốn chủ sở hữu cho thuê, hàng hóa như dịch vụ, chi trả theo mức dùng, trả phí khi thải bỏ
 e   Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) cho mô hình tuần hoàn (ví dụ tập trung vào độ bền, tính tháo lắp)

Tái sử dụng, 
sử dụng chung, …

Sửa chữa, tân trang,
tái chế tạo, tái sử dụng với mục

đích khác, tái chế giảm chất lượng 
sản phẩm/vật liệu

Tái chế, giảm chất lượng vật chất, ủ phân 
compost, tái chế giảm cấp (Downcycling), 

chuyển đổi rác thải thành năng lượng

xử lý 
chất lượng 
vòng lặp 
khép kín 

Cấu phần
Tuần hoàn

a
ed

c
b

Capital equipment

Thiết kế 
sản phẩm 
tuần hoàn

7
6

H

C
F
G

B

9
8

1
C

B
F

G

A

2
3

E
4

5

D

H

Tháo dỡ 
chọn lọc

Hỗ trợ
vòng đời

Các lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v. 

Nguồn: trích từ GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries

Mô hình 
sử dụng

tuần hoàn

a

Đi
 lê

n »

Giai đoạn đỉnh

Giai đoạn xuyên suốt

Đi xuống »

Hình 3  Thiết bị sản xuất » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm đầu vào tiềm năng, 
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 

56 % 
tiêu thụ quặng trên 
toàn cầu 

Mỗi năm, cần 7,2 tỷ tấn 
nguyên liệu thô cho chế 
tạo thiết bị sản xuất, 
chiếm
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Thiết bị sản xuất có tiềm năng lớn trong việc tạo ra giá trị hiệu quả tài nguyên. Thiết bị sản xuất có thể 
được kéo dài tuổi thọ hơn nữa và có thể được chia sẻ để sử dụng. Ngoài ra, với trữ lượng hàng hoá vô 
cùng lớn của thiết bị sản xuất hiện tại, việc giảm tốc độ xuống cấp của thiết bị sản xuất có thể góp phần 
giảm thiểu chất thải. Ví dụ, ngành xử lý rác thải từ máy bay cũ cho thấy tiềm năng của tuần hoàn: 85 
đến 90% bộ phận, linh kiện máy bay được tái sử dụng hoặc tái chế, với khoảng 40 đến 50% được phân 
phối lại dưới dạng các bộ phận, linh kiện có thể sử dụng được. Bất kỳ vật liệu nào không có khả năng 
sử dụng đều được tái chế và đưa trở lại chuỗi cung ứng dưới dạng nguyên liệu thô.[32] Các chiến lược 
KTTH đối với thiết bị sản xuất nên đặt mục tiêu hướng tới duy trì giá trị cao nhất có thể của thiết bị, 
tập trung vào tái sử dụng, bao gồm tái sử dụng với mục đích khác, tân trang, tái sản xuất, bảo trì từ xa, 
bảo trì theo dự đoán, nâng cấp từ xa và tại chỗ, các giải pháp sử dụng phần mềm nhằm cải thiện mức 
độ sử dụng phần cứng, hoặc thậm chí có thể thay thế phần cứng (ví dụ, ứng dụng dành cho thiết bị di 
động thay vì màn hình chuyên dụng). Tuy nhiên, tái chế vẫn là giải pháp cuối cùng khi công nghệ hoặc 
điều kiện khiến cho thiết bị không còn khả năng sử dụng. Trong ngành thiết bị sản xuất, vốn tài chính 
được đầu tư và đối mặt với rủi ro là tương đối cao. Do đó, khách hàng đã quen với việc giữ các khoản 
đầu đầu tư của họ thông  qua các mô hình dịch vụ. Với các bên liên quan được đặt trong bối cảnh kinh 
doanh, điều này giúp thúc đẩy việc hình thành các mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn như mô hình 
'sản phẩm dưới dạng dịch vụ', dễ dàng hơn khi so sánh với mô hình doanh nghiệp-người tiêu dùng. 
Trong bối cảnh đó, các chiến lược tuần hoàn như bảo trì và tân trang đã được áp dụng như một thông 
lệ trong ngành thiết bị sản xuất trong một khoảng thời gian khá dài. Điều này khiến cho ngành thiết bị 
trở thành ngành tiên phong trong KTTH ở một số khía cạnh, với những bài học và thực hành tốt để 
chia sẻ với các ngành khác. Tuy nhiên, vẫn cần cải thiện tính kinh tế của các mô hình tái sử dụng.

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm đầu vào tiềm năng và động lực chính cho 
phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực thiết bị sản xuất.

Bảng 4  Những phương pháp tiếp cận tuần hoàn cho thiết bị sản xuất -  
tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào  tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn xuyên suốt: Tiêu 
thụ nhiều tài nguyên và tồn 
kho lâu dài

Giai đoạn đi lên: Hỗ trợ kéo 
dài thời gian sử dụng sản 
phẩm thông qua đầu tư vào 
các lựa chọn công nghệ, 
khung pháp lý và thị trường 
cho các mô hình Kinh tế  
tuần hoàn

Các giải pháp công nghệ 
cũng như các khung pháp lý 
và thị trường nhằm kéo dài 
vòng đời sử dụng, ví dụ như 
thuế hỗ trợ



35

2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   

Điện tử và rác thải điện tử (e-waste), là nguồn chất thải có đà gia tăng nhanh nhất trên toàn thế giới. 
Vào năm 2018, khoảng 50 triệu tấn rác thải điện tử (bao gồm 150 triệu điện thoại) được tạo ra trên 
toàn cầu.[33] Chỉ 20% rác thải điện tử được thu gom và tài chế đúng cách. 80% còn lại đi vào vào các 
dòng chất thải dư thừa hoặc được trao đổi, xử lý dưới những điều kiện không phù hợp. Trên lý thuyết, 
gần như tất cả rác thải điện tử có thể tái chế, tuy nhiên, việc khai thác kim loại từ rác thải điện từ là rất 
khó. Việc khai thác rác thải điện tử có thể đem lại lợi nhuận do rác thải điện tử tạo ra 62,5 tỷ USD 
mỗi năm. ‘Urban mining’ (tạm dịch là khai thác mỏ trong chính đô thị), là quá trình mà trong đó các 
nguồn tài nguyên có thể được khai thác từ các dòng chất thải phức tạp, và ngày nay, urban mining có 
tính khả thi về mặt kinh tế cao hơn cả việc khai thác quặng kim loại từ đất. Dù đối mặt với nhu cầu cấp 
bách và những cơ hội quan trọng, công cuộc chuyển đổi tuần hoàn đối với ngành công nghiệp điện tử 
phải đối mặt với nhiều rào càn nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ bên liên quan riêng lẻ nào. Chỉ có thể 
vượt qua được các rào cản chính thông qua hợp tác dọc theo chuỗi giá trị và hợp tác giữa các bên liên 
quan, chẳng hạn như Chính phủ, doanh nghiệp, và tổ chức xã hội dân sự. [34],[35]

Hình sau đây thể hiện những rào cản chung đối với sự tuần hoàn trong ngành điện tử/công nghệ 
thông tin và truyền thông (ICT) cũng như những điểm xuất phát tiềm năng cho phương pháp tiếp 
cận tuần hoàn và các công cụ tài chính.

Điện tử/Công nghệ thông tin và truyền thông

RÀO CẢN 
 1   Ngoại ứng không được tính đến, dẫn đến thị trường hoạt động kém 
 2   Thiếu tiêu chuẩn cho khung hoạt động tuần hoàn
 3   Nguồn cung nguyên vật liệu thứ cấp (chất lượng) không ổn định
 4   Kiến thức và hợp tác giới hạn trong thiết kế hướng đến tính tuần hoàn
 5   Người tiêu dùng không đủ khả năng tiếp cận các sản phẩm tuần hoàn
 6   Mô hình kinh doanh đầy thách thức và thiếu khả năng vay vốn (logistics ngược)
 7   Các quy định về rác thải điện tử toàn cầu không tương thích và phức tạp (chi phí giao dịch cao)
 8   Công nghệ tiền chế tạo chưa phát triển
 9   Hạn chế khuyến khích đầu tư vào cơ sở hạ tầng tái chế

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Hài hòa các tiêu chí đối với sản phẩm và nguyên liệu tuần hoàn
 B   Thiết kế hướng đến tính tuần hoàn 
 C   Tái chế và thu hồi
 D   Giáo dục (ví dụ: Công ước Basel)
 E   Cầu thị trường
 F   Mô hình kinh doanh tuần hoàn 
 G   Cấp vốn cho công nghệ (tiền) xử lý 
 H   Khuyến khích các chủ thể (ví dụ: người tái chế)

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 a   Tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: EPR)
 b    Chính sách/quy định (ví dụ: tập trung vào mô hình 

kinh doanh tuần hoàn, kéo dài vòng đời sản phẩm)
 c   Bảo lãnh vỡ nợ mua và cho vay đối với các mô hình kinh doanh tuần hoàn
 d   Thúc đẩy các mô hìnhcho thuê và kinh doanh sản phẩm dưới dạng dịch vụ
 e   Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) 
 f   Hợp tác Công - Tư và mua sắm tuần hoàn
 g    Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp dành cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ để tài trợ cho đầu tư công nghệ (phân loại và sơ chế)
e
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Các lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v. 

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries.
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Hình 4  Điện tử » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm đầu vào tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn
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Hàng tiêu dùng điện tử là một trong những mặt hàng có tốc độ luân chuyển nhanh (đặc biệt trong 
tương quan với giá trị nguyên vật liệu đầu vào). Cần phải có các khung chính sách và chương trình hỗ 
trợ cho các mô hình kinh doanh có khả năng kéo dài tuổi thọ của sản phẩm để ngăn chặn thất thoát 
nguyên liệu và giảm thiểu ô nhiễm.

Chuỗi cung ứng có tính chất toàn cầu, vô cùng phức tạp và đầy rẫy những xung đột môi trường và xã 
hội. Với sự tham gia của các quốc gia có quy định yếu kém hoặc thậm chí không có quy định, bắt buộc 
cần phải có sự can thiệp của hệ thống quy định toàn cầu để ngăn chặn việc lợi dụng các lỗ hổng trong 
quy định và để xúc tiến thực hiện các giải pháp tuần hoàn và chia sẻ giá trị. Ngoài ra, để khép kín các 
vòng lặp tài nguyên, các chu kỳ đảo ngược khả thi về mặt kinh tế có vai trò vô cùng quan trọng. Do đó, 
việc thiết kế để tái chế cũng như đầu tư vào các công nghệ tái chế tiên tiến là điều cần thiết.

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, điểm đầu vào  tiềm năng và động lực chính cho các 
phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực điện tử.

Bảng 5  Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn cho ngành điện tử/ICT - 
tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đỉnh: Nhiều sản 
phẩm điện tử được thiết 
kế để trở thành hàng tiêu 
dùng nhanh. Sản phẩm tiêu 
dùng nhanh cộng hợp với 
'xu hướng thời trang' điện tử, 
tăng gánh nặng cho khủng 
hoảng rác thải.

Giai đoạn đi xuống: Số lượng 
lớn chất thải điện tử được 
tạo ra tính toán hoặc xử lý 
trái phép. Kể cả khi tồn tại thị 
trường kéo dài vòng đời sản 
phẩm, các sản phẩm cuối 
cùng cũng bị vứt bỏ. 

Tái chế sản phẩm điện tử 
phức tạp và tốn kém.

Giai đoạn xuyên suốt: Ngăn 
ngừa sự thất thoát của rác 
thải điện tử (triển khai khung 
pháp lý, và thiết lập các cơ 
chế logistic ngược, việc giữ lại 
các phần thừa thuộc về trách 
nhiệm bên cung cấp vv). 

Giai đoạn xuyên suốt: Kết 
thúc vòng đời sản phẩm 
thông qua thiết kế quy trình 
tái chế đơn giản, hỗ trợ công 
nghệ tái chế và thúc đẩy hợp 
tác chuỗi giá trị.

Giai đoạn đỉnh: Thời gian 
sử dụng kéo dài một cách 
đáng kể, và khả năng tân 
trang lại sản phẩm cần được 
hỗ trợ.

Rào cản chính cho tuần hoàn 
chỉ có thể được vượt qua bằng 
hợp tác và phối hợp trong 
chuỗi giá trị và giữa các bên 
liên quan.



37

2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   2 Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn trong các ngành liên quan và các dòng nguyên vật liệu - các rào cản và điểm đầu vào tiềm năng   

Nhựa được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành bởi nhiều lý do chính đáng khác nhau. Tuy nhiên, 
tình trạng xả thải rác thải nhựa phần lớn là do vòng đời và giá thành của loại sản phẩm này. Mặc dù 
các sản phẩm có vòng đời ngắn gây nên các vấn đề chính như khối lượng chất thải phát sinh hiện 
nay (96% bao bì nhựa bị xả thải[36]) và rò rỉ ra môi trường, những sản phẩm với vòng đời dài, chẳng 
hạn như sản phẩm xây dựng (trung bình khoảng 35 năm), tạo ra những vấn đề khác: những sản 
phẩm này làm trì hoãn những vấn đề quan trọng như xử lý những vật liệu độc hại hoặc không có 
khả năng tái chế trong tương lai. Chính vì vậy, một cái nhìn mới về thành phần vật liệu, thiết kế vật 
liệu và ứng dụng của chúng là vô cùng quan trọng. 

Một vấn đề chung của tất cả các sản phẩm nhựa là sự lệ thuộc vào và việc tiêu thụ các nguồn tài 
nguyên hóa thạch. Ví dụ, ngành công nghiệp nhựa ở Hoa Kỳ thải ra ít nhất 232 triệu tấn khí nhà kính 
mỗi năm dọc theo chuỗi giá trị, tương đương với 116 nhà máy nhiệt điện than.[37]  Một vấn đề chung 
khác là việc bổ sung quá nhiều chất phụ gia ( tiềm ẩn nhiều vấn đề) để nâng cao hiệu suất của vật liệu 
như chất hóa dẻo, chất chống cháy, chất chống oxy hóa, chất tẩy axit, chất ổn định nhiệt và ánh sáng, 
chất bôi trơn, bột màu, chất chống tĩnh điện, hợp chất trượt và chất ổn định nhiệt.[38]  Những chất này 
có thể di chuyển, phát thải, rò rỉ, phân mảnh hoặc bị xả thải ra môi trường[39]  và do đó gây nguy hiểm 
đến hệ sinh thái và sức khỏe con người. Hơn nữa, những chất này gây trở ngại cho việc tái chế.

Nhựa 

RÀO CẢN
 1    Thị trường hoạt động kém, không có ưu đãi 

cho tuần hoàn
 2   Thiếu vật liệu thay thế
 3   Thiếu ảnh hưởng đối với các sản phẩm nhập khẩu
 4   Thiếu mô hình kinh doanh tuần hoàn đủ mạnh 
 5   Xử lý chất thải không chính thức đã được định hình
 6   Hệ thống quản lý kém và chi phí cao

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Tích hợp các nước nhập khẩu vào chuỗi cung ứng công nghiệp của EU
 B   Thúc đẩy các công cụ chính sách
 C   Ưu đãi cho thiết kế vật liệu/sản phẩm tuần hoàn
 D   Mô hình kinh doanh tuần hoàn
 E   Các lựa chọn thay thế cho xử lý chất thải không chính thức
 F   Thiết lập hệ thống xử lý hiệu quả
 G   Cung cấp tài chính cho hệ thống và công nghệ xử lý

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 a   Tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ EPR)
 b   Tài chính dựa trên cơ sở chính sách để tạo môi trường đầu tư
 c   Các phương án cho thuê (bao gồm cả thuê tài chính)
 d    Đầu tư vào đổi mới ở giai đoạn đầu (ví dụ: các giải pháp 

thay thế cho bao bì nhựa sử dụng một lần)
 e    Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) cho các mô hình kinh 

doanh tuần hoàn
 f   Hợp tác Công  Tư và mua sắm tuần hoàn
 g   Trái phiếu tuần hoàn/ xanh tập trung vào rác thải nhựa

6
B

f
e
F

 a
3

A

Plastics

Lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v.

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries.
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Hình 5  Nhựa » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm đầu vào  tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn
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Việc sử dụng nhựa cho phép tạo ra những đặc tính sản phẩm phù hợp. Nhựa có giá thành tương đối 
rẻ, có độ phức tạp linh kiện thấp, nhẹ và có thể mang trong mình nhiều đặc tính vật liệu đa dạng thông 
qua tùy chỉnh với các loại phụ gia. Với những điều kiện tiên quyết này, nhựa rất có thể sẽ vẫn là một 
phần trong đời sống kinh tế của chúng ta. Cần phải khám phá những giải pháp thay thế cho nguyên 
liệu thô hóa thạch cũng như các chất phụ gia tiềm ẩn nhiều vấn đề (ví dụ, chất chống cháy cho hàng 
dệt may được sử dụng cho máy bay hoặc cho vật liệu cách nhiệt trong các công trình, v.v.). Đồng thời, 
cần phải tìm ra giải pháp để có được tuổi thọ sản phẩm và phương thức xử lý sản phẩm kết thúc vòng 
đời an toàn. Hiện tại, ví dụ, phế liệu xốp có chứa chất chống cháy được sử dụng trong các công trường 
xây dựng và được thải ra môi trường, phân hủy cơ học thành các hạt vi nhựa và tiếp tục phân tán vào 
các hệ sinh thái. Việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào, thiết kế sản phẩm cũng như tính minh bạch trong 
dữ liệu về thành phần nguyên liệu (cụ thể là hộ chiếu kỹ thuật số của sản phẩm) là những yếu tố quyết 
định khả năng tái chế của sản phẩm.

Nhìn chung, các sản phẩm nhựa có độ bền trung bình đến dài hạn (ví dụ, các bộ phận của ô tô hoặc 
máy móc, cửa sổ, các loại máy trong bếp, v.v.) có thể được truy xuất nguồn gốc từ nhà sản xuất hoặc 
có thể được thiết kế để có thể truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm nhựa lâu bền có thể là một loại sản 
phẩm trong nhóm sản phẩm có giá từ trung bình đến cao, các sản phẩm này góp phần xúc tiến các kế 
hoạch thu hồi hoặc mở rộng quy mô sử dụng nhất định. Chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của những 
sản phẩm nhựa có tốc độ luân chuyển chậm thường là chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bán phức hợp và 
được mở rộng tại hai hoặc hơn hai quốc gia. Hơn nữa, việc giảm thiểu sản xuất nhựa thông qua các 
mô hình phòng ngừa, tái sử dụng và phân phối mới đem lại tiềm năng tốt nhất để có thể giảm ô nhiễm 
nhựa, từ đó mang lại cơ hội giảm thiểu phát thải khí nhà kính tối ưu nhất.[40]

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm đầu vào tiềm năng và những động lực 
chính cho phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với dòng chất thải.

Bảng 6  Phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn cho nhựa có tốc độ luân 
chuyển chậm - tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đỉnh: Tiêu thụ (quá mức) 
tài nguyên nói chung do vẫn còn tồn 
tại vấn đề sản phẩm “hết vòng đời 
sử dụng sớm” (ví dụ, cửa sổ và sàn 
nhà bị phá bỏ khi tân trang hoặc dỡ 
bỏ công trình) và “chưa tận dụng 
triệt để khả năng của sản phẩm” 
(đồ dùng nhà bếp, chẳng hạn như 
máy xay mà nhiều hộ gia đình có 
nhưng hiếm khi sử dụng).

Giai đoạn đỉnh: Rò rỉ một cách không 
có kiểm soát các vật liệu chứa những 
chất có hại trong quá trình sản xuất 
và sử dụng.

Giai đoạn đi xuống: việc xử lý 
những vật liệu hết vòng đời sử 
dụng hoặc không có khả năng 
tái chế (ví dụ, sàn, nhựa trong sản 
phẩm điện tử) bị trì hoãn tới tương 
lai, làm cản trở tái chế an toàn, cùng 
chất lượng vốn có thể đã được làm. 

Giai đoạn đi lên: Giải quyết 
vấn đề tiêu thụ (quá mức) tài 
nguyên chậm xử lý các chất 
có hại trong giai đoạn thiết 
kế sản phẩm thông qua việc 
lựa chọn vật liệu đầu vào 
(thay thế) và thiết kế để 
tái sử dụng hoặc tái chế.

Giai đoạn đỉnh: tùy thuộc 
vào loại sản phẩm, mô hình 
sáng tạo nhằm kéo dài 
vòng đời sản phẩm (ví dụ: 
tăng tuổi thọ sản phẩm, tái 
sử dụng, mô hình chia sẻ, 
v.v) có thể giúp sản phẩm 
được sử dụng lâu hơn.

Giai đoạn đi xuống: các 
vòng lặp vật liệu khép 
kín, hoặc thu hồi và xử lý 
cuối vòng đời tương tự, cần 
được đảm bảo.

Ngành nhựa có chuỗi 
chế tạo đứt gãy và cân 
bằng quyền lực bất đối 
xứng. Những nhà sáng 
chế - những người có 
thể tạo ra những thiết 
kế có khả năng tái chế - 
thông thường không phải 
là người đưa ra quyết 
định về thành phần sản 
phẩm. Nhà sản xuất, 
người dùng và nhà tái 
chế, không một ai trong 
số đó đặt ra yêu cầu về 
tính tuần hoàn. Chính vì 
vậy, một khung pháp lý 
tính tới tất cả các chủ thể 
trong toàn bộ chuỗi giá 
trị sẽ là động lực chính.
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Mục đích chính của việc đóng gói là để bảo vệ hàng hóa bên trong khỏi mọi hư hỏng có thể xảy ra trong 
quá trình vận chuyển, xử lý và bảo quản. Ngành bao bì vô cùng phức tạp với sự tham gia của nhiều bên liên 
quan. Bao bì là một loại sản phẩm trong nhóm sản phẩm có giá thành rất thấp và quy mô sản xuất hiếm 
khi mở rộng ra hơn hai quốc gia. Tuy nhiên, các bên liên quan từ những ngành khác như bán lẻ, nhà phân 
phối và tất nhiên là cả người tiêu dùng với tư cách là người dùng cuối, là những người ra quyết định quan 
trọng trong vấn đề thiết kế bao bì. Các hàng hóa được đóng gói thường được phân phối trên toàn cầu và 
vật liệu đóng gói khó có thể truy xuất nguồn gốc hoặc chuyển lại về cho nhà sản xuất.

Trong những thập kỷ qua, bao bì đã trở thành một vấn đề lớn. Phần lớn bao bì được thiết kế để sử 
dụng một lần và một phần lớn trong số đó bị rò rỉ dưới dạng chất thải ra môi trường (xem thêm phần 
về quản lý chất thải bên dưới). Năm 2019, 79,3 triệu tấn chất thải bao bì đã được tạo ra ở EU. Giấy và 
bìa cứng (40,6%), nhựa (19,4%), thủy tinh (19,2%), gỗ (15,6%) và kim loại (5,0%) là những loại chất thải 
bao bì phổ biến nhất. Theo báo cáo của EU, tỷ lệ tái chế chất thải bao bì đạt 64,8% cho năm 2019.[41]  
Mặc dù 63,8% này ít nhất không bị xả thải ra trong môi trường, số liệu này không thể hiện mức độ tái 
chế có thể đã đạt được như ta muốn nhìn thấy trong nền kinh tế tuần hoàn. Chất thải bao bì được tái 
chế với chất lượng thấp hơn, được sử dụng làm nhiên liệu thay thế, và trong một số trường hợp được 
đốt bỏ, cũng được bao gồm trong các số liệu về tái chế trên. Mặc dù giấy, nhựa, kim loại và thủy tinh 
nói chung có đặc tính tái chế rất tốt, nhưng bao bì và các hợp chất tạo nên những vật liệu này thường 
mang những thiết kế gây cản trở công tác thu gom từ một gốc và tái chế tương đương chất lượng.

Hình vẽ dưới đây thể hiện những rào cản chung đối với sự tuần hoàn của bao bì cũng như những điểm 
đầu vào tiềm năng cho phương pháp tiếp cận tuần hoàn và các công cụ tài chính.

Bao bì, bao gồm bao bì nhựa

RÀO CẢN
 1  Sự phụ thuộc lớn dọc theo chuỗi giá trị
 2  Thiếu năng lực, thông tin, nhu cầu
 3  Mô hình kinh doanh và khả năng tài chính yếu
 4  Thiếu sự hợp tác trong chuỗi giá trị (bao gồm cả khách hàng)
 5  Thiếu sự sẵn sàng thay đổi hành vi
 6  Bao bì không phù hợp để tái chế/phân hủy
 7   Xung đột kinh tế (chi phí phân loại đạt yêu cầu cao hơn giá nguyên liệu 

thứ cấp trên thị trường) 
 8  Thiếu nhu cầu thương mại được đảm bảo và cam kết chính trị
 9  Quy định chưa hài hòa với nguyên liệu nhập khẩu
 10  Giải pháp công nghệ không sinh lời

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Thiết kế hướng đến tuần hoàn
 B   Quy định về tiêu chuẩn (toàn cầu) tối thiểu 
 C   Cơ sở dữ liệu và thông tin thống nhất
 D   Ưu đãi cho vật liệu/thiết kế sản phẩm mang tính tuần hoàn
 E   Hệ thống và công nghệ xử lý (đột phá)
 F   Giáo dục xã hội và giới chuyên gia

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 a  Cấp kinh phí tài trợ 
 a  Cấp kinh phí/hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: EPR)
 b   Chính sách/quy định (ví dụ: mô hình kinh doanh tuần hoàn dưới dạng 

dịch vụ và các chương trình hoàn trả -đặt cọc)
 c  Tài trợ cho R&D cho vật liệu đóng gói sáng tạo
 d  Các phương án cho thuê (bao gồm cả thuê tài chính)
 e  Hợp tác Công – Tư và mua sắm tuần hoàn
 f  Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) 
 g  Trái phiếu xanh/tuần hoàn tập trung vào ngăn ngừa lãng phí bao bì

g
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7
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Packaging includ-
ing plastic packag-
ing

E

Lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v.

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries.
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Hình 6  Bao bì » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm đầu vào tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn 

79.3 triệu tấn   
bao bì bị bỏ đi  
đã được sản xuất tại  

EU trong năm 2019
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Bao bì thường là sản phẩm sử dụng một lần và là một trong những tài nguyên có tốc độ luân chuyển 
nhanh nhất trong nền kinh tế. Một trong những cách để giải quyết thách thức trong vấn đề chất thải 
bao bì là tập trung vào khâu thiết kế và làm chậm tốc độ luân chuyển tài nguyên bằng cách thiết kế 
bao bì có khả năng tái sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn bao bì vẫn có thể là bao bì sử dụng một lần. Trong 
trường hợp đó, cần phải tổ chức và kiểm soát luân chuyển tài nguyên. Thiết kế bao bì hiện tại cho 
phép đưa vào nhiều cải tiến, ví dụ, bằng cách loại bỏ dần các vật liệu đầu vào hóa thạch, thiết kế để tái 
chế, phân loại vật liệu dựa trên dấu hiệu truy dấu, v.v. Ngoài ra, bất cập trong vấn đề quản lý chất thải để 
lại nhiều cơ hội cho công tác cải thiện luân chuyển tài nguyên. 

Tín chỉ nhựa - một cơ chế tài chính sáng tạo?
Các khoản tín chỉ nhựa có thể được mua bởi cả công ty cũng như là bởi người tiêu dùng tư 
nhân để bù đắp cho dấu chân nhựa của họ. Mặc dù không nhất thiết phải tạo ra nguồn tài 
chính đầy đủ và bền vững, song tín chỉ nhựa hứa hẹn sẽ là một công cụ hiệu quả để cải thiện 
công tác thu gom và xử lý chất thải nhựa trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quản lý chất thải còn 
bất cập, đồng thời tạo ra những lợi ích kinh tế-xã hội thông qua cải thiện cơ hội thu nhập cho 
những người lao động thu gom rác thải. Tín chỉ nhựa chưa có một định nghĩa chung thống 
nhất. Các kế hoạch tín chỉ nhựa (Plastic credits) rất khác nhau về các tiêu chuẩn và quy trình. 
Do đó, các khoản tín chỉ nhựa vẫn tiềm ẩn một số rủi ro dẫn đến các hậu quả (ngoài ý muốn) 
như tẩy xanh hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới các chương trình EPR.[42]

Tín chỉ nhựa là một đơn vị có thể chuyển nhượng, thể hiện một lượng ô nhiễm nhựa cụ thể được 
loại bỏ khỏi môi trường và/hoặc đưa trở lại vào kinh tế tuần hoàn (tức là được thu gom và/hoặc 
tái chế) vượt trên mức của trường hợp không có hoạt động tạo tín chỉ nhựa  (tức là kinh doanh 
như bình thường). Tín chỉ nhựa làm giảm khối lượng nhựa trong môi trường (hoặc khối lượng 
nhựa thải ra môi trường) và tăng sự tuần hoàn của nhựa thông qua việc tài trợ cho các hoạt động 
thu gom và/hoặc tái chế rác thải.[43]  Hình dưới đây mô tả cơ chế cơ bản của tín chỉ nhựa.[44]

Hình 7 Quá trình tạo ra tín chỉ nhựa

Phục hồi rác thải nhựa/  
dự án tái chế

Chứng nhận tiêu chuẩnMôi trường

Công ty mua tín chỉ

Đơn vị phát triển dự án

rác thải 
nhựa

Kiểm toán bởi 
bên thứ ba

Hồ sơ cấp 
tín chỉ

Tài trợ  
dự án

Quỹ mua 
tín dụng

Quyền đòi  
bù trừ

Tín chỉ 
nhựa 

Nguồn: Nhựa bền vững (2021). Trao tín chỉ kịp thời: tìm thấy nhiều giá trị hơn trong nhựa.  
https://www.sustainableplastics.com/news/plastic-credits-can-help-scale-recovery-and-recycling-efforts.
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Do những thiếu sót (tiềm ẩn) của các chương trình tín chỉ nhựa , bản dự thảo chung cho tín 
chỉ nhựa  có thể được sử dụng như một điểm đầu vào để giải quyết những khiếm khuyết thị 
trường, đặc biệt là ở giai đoạn cuối vòng đời sử dụng của nhựa. Tuy nhiên, việc chỉ tập trung vào 
một vật liệu sẽ làm hạn chế rất nhiều các cộng hợp trong quản lý chất thải, cụ thể, trong công 
tác thu gom rác thải nhựa, kim loại hoặc kính. Vì vậy, tín chỉ nhựa vẫn là một giải pháp mang 
tính tuyến tính cho một vấn đề tuyến tính - một cách sửa đổi hệ thống thay vì một phương 
pháp tiếp cận có hệ thống nhằm thay đổi hệ thống. Một khung như vậy cần phải được phát 
triển để có thể trở thành một đòn bẩy có khả năng tạo ra tác động giải quyết những khiếm 
khuyết thị trường.

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm đầu vào tiềm năng và những động lực 
chính cho phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với bao bì.

Bảng 7  Những phương pháp tiếp cận tuần hoàn cho bao bì -  
tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đi lên: tiêu thụ 
(quá mức) các nguồn tài 
nguyên và nguyên, vật liệu 
nói chung và thiếu thiết kế 
bao bì tối ưu cho tái sử 
dụng và tái chế
Giai đoạn đỉnh: tính “ẩn 
danh” của các nhà sản 
xuất bao bì khiến rác thải 
bao bì trở thành một vấn đề 
đối với các nước nhập khẩu. 

Giai đoạn đi xuống: Rác thải 
bao bì rò rỉ ra môi trường 
biển và môi trường trên 
cạn (xả thải, chôn lấp, vứt 
rác trái phép).

Giai đoạn đi lên: Cần giải 
quyết vấn đề về khả năng tái 
chế và tái sử dụng của vật 
liệu bao bì, sử dụng tối đa 
vật liệu cũng như thay thế 
những vật liệu có hại ngay từ 
giai đoạn thiết kế.

Giai đoạn đỉnh: Các quốc 
gia cần phải cung cấp các 
khung phục vụ cho việc kiểm 
soát vật liệu và sản phẩm đi 
vào quốc gia và đảm bảo sự 
sẵn sàng của quốc gia cho 
sự tuần hoàn.

Giai đoạn đi xuống: Sự rò rì 
rác thải bao bì ra môi trường 
cần phải được ngăn chặn, 
thông qua việc đảm bảo có 
các hệ thống thu gom rác 
thải an toàn tại các quốc 
gia mà công tác thu góm rác 
thải còn hạn chế, đồng thời 
ngăn chặn xuất khẩu rác 
thải vào những quốc gia 
như vậy.

Các chủ thể quan trọng hệ 
thống (toàn cầu) phức 
tạp và đứt gãy bao gồm 
các nhà phát triển bao bì, 
nhà cung cấp vật liệu, nhà 
cung cấp sản phẩm (nhà 
sáng chế), thương mại, nhà 
phân phối, khách hàng cũng 
như người thu gom rác và 
các đơn vị tái chế.

Các khung pháp lý và 
chính trị chặt chẽ, đặc biệt 
cho bao bì thực phẩm, vốn 
ngăn cản các phương pháp 
tiếp cận tuần hoàn (cụ thể, 
bao bì tái chế) thường đã có 
hiệu lực thi hành. Thay đổi 
bao bì tức là thay đổi một hệ 
thống vô cùng phức tạp.
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Ngày nay, quần áo thuộc nhóm sản phẩm tiêu dùng nhanh và giá thành rẻ. Chuỗi giá trị toàn cầu là 
một trong những lĩnh vực phức tạp nhất cùng với những cân bằng quyền lực bất đối xứng trong đó. 
Những thành phần tiềm ẩn nhiều vấn đề trong chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng liên tục dịch chuyển 
trên thế giới, tạm thời đang trú ẩn ở các nền kinh tế có thu nhập thấp. Phải thừa nhận rằng, ngành dệt 
may, với tính chất “dịch chuyển” của ngành, giúp các quốc gia vượt qua nghèo khó, nâng cao năng suất, 
tiền lương và cải thiện điều kiện làm việc trong nền kinh tế địa phương theo thời gian. Trong khi đó, 
các nhóm hàng sản xuất và xuất khẩu của các quốc gia trở nên đa dạng hóa thành các hàng hóa và dịch 
vụ phức tạp hơn. Tuy nhiên, khi ngành dệt may phát triển, những thách thức lớn trong ngành này vẫn 
không thay đổi: đảm bảo các điều kiện làm việc tốt và công bằng cho người lao động, giảm thiểu tác 
động môi trường dọc theo chuỗi giá trị.

Do đó, ngành dệt may (cụ thể là sản xuất quần áo và bông, v.v.), rất quan trọng đối với nhiều nền kinh 
tế xét về mặt việc làm. Trên toàn cầu, chuỗi cung ứng quần áo, giày dép và hàng dệt may gia dụng tạo áp 
lực đáng kể đối với những nguyên liệu thô sơ cấp, nước và sử dụng đất. Ngành công nghiệp và chuỗi 
cung ứng thời trang được coi là nguyên nhân dẫn đến gây ô nhiễm lớn thứ ba trên thế giới, chỉ đứng 
sau ngành thực phẩm và xây dựng. Từ năm 2000 đến 2014, sản lượng quần áo tăng gấp đôi, người tiêu 
dùng trung bình mua quần áo nhiều hơn 60% so với 15 năm trước. Đồng thời, hiện nay, mặt hàng 
quần áo chỉ được giữ trong một nửa thời gian so với trước đây.[45]  Tiêu thụ sợi toàn cầu dự kiến sẽ tăng 
cao hơn nữa, đạt từ 130 đến 145 triệu tấn vào năm 2025.[46]

Hình 8 dưới đây thể hiện những rào cản chung đối với sự tuần hoàn trong ngành dệt may cũng như 
những điểm xuất phát tiềm năng cho phương pháp tiếp cận tuần hoàn và các công cụ tài chính.

Dệt may

RÀO CẢN
 1   Độ nhạy cảm cao về giá trong thị trường sợi (cạnh tranh toàn cầu)
 2   Ngoại ứng không được tính đến (ví dụ: rò rỉ hóa chất); thiếu động lực thiết kế hướng đến tuần hoàn
 3   Chuỗi giá trị phi tập trung toàn cầu
 4   Thời trang nhanh theo thị hiếu của người tiêu dùng
 5   Chi phí cao, rủi ro tài chính và khả năng vay vốn thấp đối với mô hình kinh doanh tuần hoàn
 6   Cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế kém phát triển trên toàn cầu
 7   Thiếu thông tin/dữ liệu về phân loại 
 8   Thiếu công nghệ tái chế chất lượng cao
 9   Vật liệu khó tái chế (hỗn hợp sợi & hóa chất)

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Quy định và thực thi
 B   Chính sách và tiêu chuẩn
 C   Giải pháp canh tác bền vững
 D   Đánh giá dữ liệu và tính sẵn có
 E   Cơ sở hạ tầng thu gom, phân loại và tái chế

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH 
 a  Tài trợ kinh phí/hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ: để xây dựng năng lực)
 b  Tài trợ cho R&D, thiết kế hướng đến tuần hoàn và canh tác bền vững
 c   Bảo lãnh vỡ nợ khi mua hoặc cho vay đối với sản phẩm may mặc 

được sản xuất tuần hoàn
 d   Các phương án cho thuê (bao gồm cả hợp đồng thuê tài chính), 

ví dụ: thuê theo giai đoạn, chia sẻ tài chính 
cho việc thuê đồ thời trang)

 e   Vay không ưu đãi (ví dụ dựa vào KPI) 
cho các mô hình kinh doanh tuần hoàn

 f  Hợp tác Công - Tư  và mua sắm tuần hoàn
 g  Cơ chế tài chính dựa trên kết quả cho mô hình kinh doanh tuần hoàn
 h   Cho vay dài hạn lãi suất thấp đối với cơ sở sản xuất SMEs 

(như chia sẻ trực tuyến về thông tin sản phẩm)

Textiles 

Lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v.

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries
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Chu trình 
thiết kế 
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Thiết kế 
sản phẩm 
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Hình 8  Ngành dệt may » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm đầu vào tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn

Với các thực hành hiện 
tại, ít nhất

100 tỷ
USD trị giá các 
mặt hàng may 
mặc đã bị mất 
hàng năm.
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Chỉ một phần trong tổng số hàng dệt may cuối vòng đời sử dụng được tái chế và chỉ 1% là được tái 
chế để sản xuất sợi mới với giá trị tương tự. Trong khi đó, 73% hàng dệt may được đưa đến bãi chôn 
lấp hoặc đốt bỏ. Khoảng 12% được tái chế thành các sản phẩm với chất lượng thấp hơn, chẳng hạn 
như vật liệu cách điện hoặc khăn lau. 12% khác theo ước tính đã bị thất thoát trong quá trình sản xuất 
do bị cắt bỏ hoặc tiêu hủy dưới dạng hàng tồn kho dư thừa không bán được. Nửa triệu tấn hàng may 
mặc khác (chiếm gần 1%) đi vào nguồn nước dưới dạng sợi vi nhựa, chủ yếu do quá trình giặt vải tổng 
hợp.[47] Đối với thực trạng hiện nay, ít nhất 100 tỷ USD vật liệu bị thất thoát mỗi năm.

Quá trình chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn được kỳ vọng sẽ mở ra các cơ hội kinh tế cho ngành thời 
trang tới 500 tỷ USD thông qua việc nắm bắt tốt hơn giá trị của hàng may mặc chưa được tận dụng tối 
đa, bị chôn lấp và đốt bỏ.[48]

Hiệp hội Công nghiệp Quần áo Chuyên nghiệp Toàn cầu Ltd (Professional Clothing Industry 
Association Worldwide Ltd)[49]  nhấn mạnh rằng ngành dệt may có thể đạt được 80% tỷ lệ tuần hoàn 
vào năm 2030, nhưng điều này đòi hỏi một sự đầu tư đáng kể, đặc biệt là vào công nghệ tái chế và cơ 
sở hạ tầng. Trên thế giới, ngành dệt may cần được đầu tư từ 5 đến 7 tỷ USD cho các công nghệ tái chế 
(bên cạnh cơ sở hạ tầng thu gom và phân loại) vào năm 2026.

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm xuất phát tiềm năng và những động lực 
chính cho phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với ngành dệt may.

Bảng 8  Những phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn cho ngành dệt may - 
tổng quan ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đi lên: việc sử dụng 
những chất có hại trong quá trình 
chế tạo, tình trạng ô nhiễm, và 
điều kiện làm việc tồi tệ.

Giai đoạn đi lên: Tiêu thụ quá 
mức các nguồn tài nguyên do 
trào lưu “thời trang nhanh” 
(ví dụ, sản phẩm kém chất 
lượng và/hoặc những tiêu 
chuẩn thời trang thay đổi một 
cách nhanh chóng).

Giai đoạn đi xuống: Lượng rác 
thải may mặc vô cùng lớn và đa 
phần không có khả năng tái 
chế (những vật liệu hỗn hợp).

Giai đoạn xuyên suốt: Cần có các 
khung chính sách và kinh tế 
cho những điển hình bền vững, 
tuần hoàn dọc chuỗi giá trị (ví 
dụ, những khung pháp lý và tiêu 
chuẩn (có tính bắt buộc trên toàn 
cầu) về bảo vệ môi trường, nội 
hoá chi phí và điều kiện làm việc 
công bằng).

Giai đoạn đi lên: Đổi mới sáng 
tạo trong ngành tài chính, khuyến 
khích thiết kế để tái chế và hợp 
tác dọc theo chuỗi giá trị.

Giai đoạn đỉnh: Nâng cao nhận 
thức của người tiêu dùng, khuyến 
khích và xúc tiến tiêu thụ bền 
vững đối với ngành công 
nghiệp và người tiêu thụ. 

Giai đoạn đi xuống: Hỗ trợ và tài 
trợ phát triển công nghệ nhằm 
tăng cường tái chế sản phẩm 
dệt may và khép kín vòng lặp tài 
nguyên.

Các động lực chính bao gồm 
người tiêu thụ, khung pháp lý 
có tính bắt buộc trên toàn cầu, 
các tiêu chuẩn ngành có 
ảnh hưởng.
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Các thuật ngữ “lãng phí thực phẩm” và “thất thoát thực phẩm” là những thuật ngữ thường được sử 
dụng nhưng nói đến những vấn đề khác nhau. “Thất thoát thực phẩm” thường nói đến những thất 
thoát trong các giai đoạn đầu sản xuất, chẳng hạn như trong quá trình thu hoạch, bảo quản và vận 
chuyển, trong khi đó, “lãng phí thực phẩm” nói đến những mặt hàng thực phẩm có thể ăn được nhưng 
bị vứt bỏ, thường là do siêu thị hoặc người tiêu dùng.[50]

Dựa trên Chỉ số Chất thải thực phẩm, khoảng 17% sản lượng lương thực toàn cầu bị lãng phí, 61% đến 
từ các hộ gia đình, 26% từ các dịch vụ ăn uống và 13% từ bán lẻ.[51]  Việc loại bỏ chất thải trong ngành 
thực phẩm có thể giảm 1,4 tỷ tấn khí thải nhà kính hàng năm tính đến năm 2050 (mức này cao hơn 
nhiều so với mức của toàn bộ ngành hàng không trước đại dịch). Ngoài ra, tái tạo thiên nhiên thông 
qua các hoạt động nông nghiệp tập trung vào hệ sinh thái cùng với việc chuyển dịch sang sản xuất 
thực phẩm mang tính tái tạo trên toàn cầu sẽ giảm phát thải 3,9 tỷ tấn phát thải khí nhà kính mỗi năm 
tính đến năm 2050.[52]

Hình vẽ dưới đây thể hiện những rào cản chung đối với tính tuần hoàn trong ngành thực phẩm cũng 
như những điểm đầu vào tiềm năng cho phương pháp tiếp cận tuần hoàn và các công cụ tài chính.

Thực phẩm

Hình 9  Thực phẩm » Công cụ Value Hill về những rào cản, những điểm  đầu vào tiềm năng,  
và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn

RÀO CẢN
 1   Trợ cấp cho các hoạt động nông nghiệp có hại
 2   Hệ thống sản xuất đa dạng làm tăng độ phức tạp
 3   Khai thác thiên nhiên
 4    Thiếu chính sách về thất thoát/ lãng phí lương thực và thiếu sự phối hợp/ 

hợp tác
 5   Thiếu hậu cần cho chuỗi cung ứng lạnh, lưu trữ và dòng chất thải
 6    Thất thoát/ lãng phí thực phẩm không được xem xét 

trong quá trình ra quyết định
 7   Thiếu dữ liệu đáng kể về nơi và cách thức thực phẩm bị mất
 8   Thiếu thị trường thứ cấp
 9   Thiếu cơ sở hạ tầng xử lý chất thải
 10  Sức ì của các thực hành truyền thống

ĐIẾM  ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A  Liên kết tài chính với nông nghiệp tái tạo và năng suất
 A  Nông nghiệp tái tạo và năng suất
 B  Nâng cao nhận thức ngăn ngừa lãng phí sau thu hoạch và chế biến
 C  Thay đổi phương thức sản xuất và phân phối
 D  Phương pháp tính giá thực tế hàng hóa
 E   (Quốc tế) tiêu chuẩn thu thập và định lượng dữ liệu để xác định 

các vật liệu chính bị lãng phí
 F  Cơ sở hạ tầng xử lý chất thải
 G  Cách sử dụng thay thế và thị trường cho các vật liệu thường bị lãng phí
 H  Cộng sinh liên các ngành công nghiệp 

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
 a    Tài trợ/ hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình kinh doanh tuần hoàn 

(ví dụ: đa dạng hóa cây trồng)
 b   Cung cấp tài chính cho R&D (ví dụ: các phương pháp sản xuất tái tạo)
 c   Tài trợ/hỗ trợ kỹ thuật về phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị
 d    Các khoản vay không ưu đãi (ví dụ: liên kết với KPI) dành cho các mô hình kinh 

doanh tuần hoàn để giải quyết thất thoát lương thực/ lãng phí lương thực
 e    Hợp tác Công - Tư  và mua sắm tuần hoàn để khuyến khích đầu tư vào 

mạng lưới phân phối (ví dụ: chuỗi cung ứng lạnh và kho lưu trữ)

Food

A

8

D
HC

E
G

c
d

Phân huỷ 
chất lượng 

cao

Tăng mức 
phân tầng

Sản xuất 
năng lượng 

từ phụ 
phẩm

 b

9
F

 e
 7

 4
 5

 9  6

 c
 d

D

 2
 1

 3
 4

A
B

b

a

10

close leakages

Bảo quản 
và tiêu dùng 

phù hợp

clo
se

 le
ak

ag
es

Sản xuất 
tái tạo

Vận 
chuyển 
và bảo 
quản

Điểm 
bán

clo
se

 le
ak

ag
es

Tái sử dụng, sử dụng 
chung...

Sửa chữa, tân trang,
tái chế tạo, tái sử dụng với mục

đích khác, tái chế giảm chất lượng sản 
phẩm/vật liệu

Tái chế, giảm chất lượng vật chất, ủ phân 
compost, tái chế giảm cấp (Downcycling), 

chuyển đổi rác thải thành năng lượng

Đi
 lê

n »

Giai đoạn đỉnh

Giai đoạn xuyên suốt

Đi xuống »

Lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v.

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries

Xóa bỏ sự lãng 
phí trong ngành công 
nghiệp thực phẩm có 

thể giảm khí thải 
GHG hàng năm tới

1.4 tỷ tấn vào năm 
2050.
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Các vòng lặp chất dinh dưỡng và chất hữu cơ có thể được khép kín một phần thông qua tái sử dụng 
thực phẩm, phụ phẩm và chất thải thực phẩm. Việc giảm thiểu dư thừa và lãng phí thực phẩm góp 
phần làm giảm mức tiêu thụ tổng thể các chất hữu cơ trong nền kinh tế và giảm tiêu thụ dinh dưỡng. 
Các biện pháp tuần hoàn phải được thực hiện ở cả cấp độ nhà sản xuất và người tiêu dùng, và cuối 
cùng là quản lý chất thải. Trong quá trình chuyển đổi hướng tới tính bền vững, các thử nghiệm quy mô 
nhỏ đem lại cơ hội phát triển chính sách ở cấp địa phương và cấp quốc gia.[53]

Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm bắt đầu tiềm năng và những động lực 
chính cho phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với ngành thực phẩm.

Bảng 9  Những phương pháp tiếp cận tuần hoàn cho ngành thực phẩm - 
tổng quan đặc điểm ngành

Các thách thức chính Điểm bắt đầu tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đi lên: Thất thoát 
thực phẩm dọc theo quá 
trình sản xuất và phân phối, 
đặc biệt tại các quốc gia có 
thu nhập thấp và trung bình 
dẫn đến mức tiêu thụ tài 
nguyên và thất thoát dinh 
dưỡng cao.

Giai đoạn đỉnh: Lãng phí 
những thực phẩm có thể ăn, 
ví dụ như do người tiêu dùng, 
siêu thị, hoặc nhà hàng, dẫn 
đến tiêu thụ tài nguyên và thất 
thoát dinh dưỡng. 

Giai đoạn đi xuống: Sự phá 
huỷ dinh dưỡng dọc theo quá 
trình quản lý chất thải

Giai đoạn đi lên: ngăn chặn 
thất thoát thực phẩm thông 
qua, ví dụ, giáo dục cho 
những bên liên quan và 
(chuyển giao công nghệ và 
kiến thức), thúc đấy đổi mới 
sáng tạo và các biện pháp 
có tổ chức.

Giai đoạn đỉnh: Giáo dục 
người tiêu dùng, siêu 
thị, và các bên liên quan 
khác về cách tránh lãng 
phí thực phẩm, hỗ trợ các 
sáng kiến, công nghệ và 
doanh nghiệp địa phương 
nhằm tránh/ xử lý lãng phí 
thực phẩm.

Giai đoạn đi xuống: Giai đoạn 
đi xuống: Khép kín vòng lặp 
dinh dưỡng và đưa các dòng 
rác thải hữu cơ (đặc biệt là 
phốt pho) trở lại về đất trồng 
nông nghiệp.

Cần phải đưa ra hành động 
dọc theo toàn bộ chuỗi giá 
trị. Giới thiệu và đầu tư vào 
(đổi mới sáng tạo trong) công 
nghệ, các biện pháp đổi mới 
sáng tạo, cách thức làm việc, 
quản lý chất lượng thực phẩm 
mới.[54] 
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Mỗi năm, 100 tỷ tấn nguyên, vật liệu được tiêu thụ toàn thế giới.[55]  Trong đó, theo ước tính, các thành 
phố trên thế giới tạo ra 10 tỷ tấn rác thải rắn mỗi năm.[56]  Có sự khác biệt trong thành phần chất thải 
giữa các mức thu nhập, phản ánh các xu hướng tiêu dùng khác nhau. Các quốc gia có thu nhập cao tạo 
ra tương đối ít chất thải thực phẩm và chất thải xanh (32%) song tạo ra nhiều chất thải khô có thể tái 
chế hơn (51%) bao gồm nhựa, giấy, bìa cứng, kim loại và thủy tinh. Ở các quốc gia có thu nhập thấp, 
các vật liệu có khả năng tái chế chỉ chiếm 20% lượng chất thải.[57]

Việc thu gom rác thải đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quản lý rác thải, tuy nhiên, mức thu gom 
rác thải chênh lệch rất lớn theo mức thu nhập, với các quốc gia có thu nhập cao và trung bình cao đạt 
gần 100% trong thu gom. Các quốc gia có thu nhập thấp thu gom khoảng 48% rác thải ở các thành phố, 
nhưng tỷ lệ này chỉ còn 26% bên ngoài các khu vực đô thị.[58],[59]  Trong tổng số 2,01 tỷ tấn chất thải rắn đô 
thị được tạo ra trên toàn cầu mỗi năm, ít nhất 33% trong đó - được ước tính một cách vô cùng thận trọng 
- không được quản lý một cách an toàn với môi trường.[60]  Theo một ước tính vào năm 2015, ít nhất 2 tỷ 
người trên toàn thế giới vẫn chưa được tiếp cận với dịch vụ thu gom chất thải rắn và ít nhất 3 tỷ người trên 
toàn thế giới vẫn chưa được tiếp cận với các cơ sở xử lý chất thải có kiểm soát.[61]

Cùng với sự gia tăng trong dân số, sự di dân từ nông thôn sang thành thị, thịnh vượng kinh tế, phát 
triển kinh tế và tiêu thụ, chất thải được tạo ra đang gia tăng một cách đều đặn. Đồng thời, tính tuần 
hoàn đang bị đảo ngược: Báo cáo Circularity Report 2022 (tạm dịch là Báo cáo Tuần hoàn 2022) 
cho biết chỉ 8,6% nền kinh tế toàn cầu là tuần hoàn, trong khi đó, ấn bản năm 2018 báo cáo con số này 
là 9,1%. Hơn nữa, do thiếu dữ liệu, tái chế một lần và thậm chí cả tái chế với chất lượng thấp hơn đã 
được tính là 'tuần hoàn’ trong nghiên cứu này, đây không phải là vòng tuần hoàn khép kín mà chúng ta 
đang hướng đến.[62],[63]  Điều này cho thấy rằng chúng ta thậm chí còn cách xa sự tuần hoàn hơn chúng 
ta thường nghĩ.

Quản lý chất thải có tác động rất lớn đến phát thải khí nhà kính. Hàng năm, khoảng 5% lượng phát 
thải khí nhà kính toàn cầu đến từ quá trình xử lý và tiêu hủy chất thải rắn. Con số này tương ứng với 1,6 
tỷ tấn khí nhà kính phát thải tính theo CO2 tương đương[64].  Tăng trưởng mạnh trong dân số và thu 
nhập ở những vùng có hệ thống quản lý chất thải kém phát triển góp phần làm tăng lượng phát thải. 
Theo dự kiến, lượng khí thải mê-tan chỉ riêng trong chất thải và nước thải sẽ tăng khoảng 13 triệu tấn 
mỗi năm, trong khi lượng khí thải mê-tan do con người tạo ra sẽ đạt khoảng 380 triệu tấn mỗi năm 
vào năm 2030.[65]

Ngoài ra, chất thải được quản lý sai bị rò rỉ ra môi trường, làm thay đổi môi trường sống, gây hại cho 
động vật hoang dã, phá huỷ các chức năng và dịch vụ của hệ sinh thái, đồng thời tiềm ẩn rủi ro đối với 
sức khỏe con người. Ví dụ, từ 5 đến 13 triệu tấn chất thải nhựa bị rò rỉ ra biển mỗi năm - cộng thêm 
vào 150 triệu tấn rác thải nhựa vốn ở các đại dương[66] - gây ra tác động tiêu cực đến hơn 1400 loài, bao 
gồm cả động vật biển lớn như rùa biển và động vật có vú.[67]

Quản lý chất thải đúng cách đóng một vai trò quan trọng trong kinh tế tuần hoàn. Thu gom rác thải 
có phân loại tạo điều kiện bảo tồn các vật liệu có giá trị và từ đó khép kín các vòng lặp vật liệu thông 
qua tái chế. Ngoài ra, điều này góp phần vào tái tạo thiên nhiên bằng cách ngăn cản chất thải thâm 
nhập môi trường.

Hình vẽ dưới đây thể hiện những rào cản chung đối với sự tuần hoàn trong ngành quản lý chất 
thải cũng như những điểm xuất phát tiềm năng cho phương pháp tiếp cận tuần hoàn và các công 
cụ tài chính.

Quản lý chất thải

2 triệu người  
trên thế giới thiếu  
tiếp cận với thu gom  
rác thải rắn

3 tỷ người trên  
thế giới vẫn thiếu tiếp 

cận với các cơ sở  
xử lý chất thải
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Hình 10  Quản lý chất thải» Công cụ Value Hill về những rào cản,  
những điểm đầu vào tiềm năng, và công cụ tài chính cho kinh tế tuần hoàn

RÀO CẢN
 1  Ít có ảnh hưởng đến thành phần chất thải (nhập khẩu hàng hóa và bao bì)
 2  Thiếu thông tin về nguyên, vật liệu/ thành phần chất thải
 3  Phí dịch vụ không đủ để trang trải chi phí quản lý chất thải công cộng
 4  Phí dịch vụ cao đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp (dẫn đến đổ rác bất hợp pháp)
 5  Thiếu cơ chế quản lý chất thải (ví dụ: thu gom và phân loại)
 6  Thực hành kém hiệu quả trong thu gom rác thải (phụ thuộc vào lao động phi chính thức)
 7  Thiếu tài chính cho cơ sở hạ tầng quản lý chất thải và hạn chế khuyến khích đầu tư
 8  Không đủ năng lực kỹ thuật/ khoa học để phát triển các giải pháp theo từng tầng
 9  Bị sức ì của các thực hành bất lợi
 10  Không đủ quy mô thị trường cho vật liệu phân loại theo tầng hoặc tái chế
 11  Nguyên liệu không nguyên chất có chất lượng kém

ĐIỂM ĐẦU VÀO TIỀM NĂNG
 A   Khuyến khích giảm thiểu chất thải
 B   Khả năng cạnh tranh về giá với nguyên liệu thứ cấp
 C   Thiết kế để tái chế (về vật liệu)
 D   Xây dựng và bảo trì cơ sở hạ tầng quản lý chất thải 
 E   Dịch vụ thu gom rác chi phí hợp lý
 F   Đồng bộ hóa hệ thống thu gom rác phi chính thức
 G    Tránh các hiệu ứng kẹt trongcác vòng lặp giá trị thấp hơn 

hay các hệ thống tuyến tính
 H    Lồng ghép các giải pháp vòng lặp mở rộng 

và vòng lặp khép kín
 I    Thu hẹp khoảng cách của những điểm không hoàn hảo 

của thị trường 

CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
 a   Cấp phát kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật (ví dụ, EPR)
 b    Chính sách/ quy định tài trợ cho hệ thống quản lý chất thải

(ví dụ: kết hợp thu phí với nguồn thu từ bán khí sinh học và phân bón)
 c    Các khoản vay dài hạn, lãi suất thấp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để 

thực hiện các hệ thống thu gom, phân loại hoặc phân tách rác thải
 d   Hợp tác Công - Tư  và mua sắm tuần hoàn
 e    Tài trợ không hoàn lại/ Tài trợ hỗn hợp để trả chi phí giao dịch của các khoản đầu tư xử lý 

chất thải lớn
 f    Bảo lãnh vỡ nợ (bao gồm bảo hiểm rủi ro chính trị) cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng để 

giảm chi phí vốn và cải thiện khả năng tiếp cận tài chính
 g   Chuyển ngân sách để tài trợ cho thu gom và xử lý chất thải đô thị
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Xử lý chất 
lượng 

vòng lặp 
khép kín

Sản xuất 
năng 

lượng từ 
phụ phẩm

Các chiến 
lược mở 

rộng vòng 
lặp 

Thu gom và 
phân loại 
đạt chuẩn

Cung 
tuần 
hoàn

Cấu phần 
tuần hoàn

4
9

9
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Tái sử dụng, sử dụng 
chung...

Sửa chữa, tân trang,
tái chế tạo, tái sử dụng với mục

đích khác, tái chế giảm chất lượng sản 
phẩm/vật liệu

Tái chế, giảm chất lượng vật chất, ủ phân 
compost, tái chế giảm cấp (Downcycling), 

chuyển đổi rác thải thành năng lượng

Đi
 lê

n »

Giai đoạn đỉnh

Giai đoạn xuyên suốt

Đi xuống »

Lựa chọn tài chính không bị giới hạn và chỉ các trường hợp điển hình được liệt kê mô tả. Việc sử dụng công cụ phụ thuộc nhiều vào bối cảnh, 
bao gồm mức độ phát triển khu vực tài chính, độ sâu của thị trường vốn, quy định tài chính, v.v.

Nguồn:  GIZ, Frankfurt School, FS-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainability Energy Finance (2021). Financing Circular Economy in Low- and Middle-Income Countries

Quản lý chất thải rắn sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc chúng ta đi xử lý ‘những sai lầm quoá khứ’ 
trong các năm tới.[68] Ngoài ra, việc cải thiện xử lý rác thải rắn có thể giảm thiểu khí thải mê-tan đến 
29-36 triệu tấn mỗi năm tính đến năm 2030.[69]  Đồng thời, thông qua việc xúc tiến tái chế, công cuộc 
xử lý rác thải có thể góp phần đáng kể vào giảm thiểu phát thải khí nhà kính ở những ngành khác.  
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Bảng sau đây tóm tắt những thách thức chính, những điểm đầu vào tiềm năng và những động lực 
chính cho phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn đối với ngành quản lý chất thải.

Bảng 10  Những phương pháp tiếp cận tuần hoàn cho ngành quản lý  
chất thải - tổng quan đặc điểm ngành

Thách thức chính Điểm đầu vào tiềm năng Động lực chính

Giai đoạn đi xuống: Bất cập 
trong quản lý chất thải 
(chiến lược, khung pháp lý, 
thực thi) đe doạ môi trường, 
do những chất thải có hại và 
rò rỉ chất thải đe doạ các hệ 
sinh thái

Các hệ thống quản lý phần 
lớn được thiết kế như một 
biện pháp end-of-pipe (xử 
lý trước khi xả thải) nhằm giảm 
thiểu lượng chất thải và diệt 
trừ những chất có hại thay vì 
bảo toàn giá trị. Doanh thu 
dựa vào nguồn chất thải ổn 
định trong tương lai.

Thiếu công nghệ cho tái chế 
tương đương, một phần cho 
cả những vật liệu đang trong 
giai đoạn phát triển.

Giai đoạn xuyên suốt: Cần 
phải có các khung chính sách 
và kinh tế nhằm xoá bỏ 
phương thức quản lý rác 
thải tuyến tính và khuyến 
khích các giải pháp tuần 
hoàn. 

Giai đoạn xuyên suốt: hỗ trợ 
đổi mới sáng tạo và nâng 
cấp công nghệ thông qua 
các khung chính trị và hỗ trợ 
tài chính.

Giai đoạn đi xuống: cần phải 
lắp đặt, cải thiện, và mở rộng 
các hệ thống quản lý chất thải 
thực sự vận hành, nhằm phục 
hồi tài nguyên và bảo vệ môi 
trường đồng thời cân nhắc 
những khía cạnh kinh tế-xã 
hội (bao gồm lao động thu 
gom rác thảiphi chính thức).

Để phát triển các hệ thống 
quản lý chất thải, các động lực 
chính bao gồm khung pháp 
lý và đảm bảo thực thi. 
Đối với những quốc gia đang 
trong quá trình chuyển đổi 
sang kinh tế tuần hoàn, cần 
phải có một khung xúc tiến hỗ 
trợ đổi mới sáng tạo. 
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3  
Sơ lược về kinh tế  
tuần hoàn tại Việt Nam - 
Những rào cản và  
điểm đầu vào tiềm năng
Hai chương đầu tiên của ấn phẩm này đã chỉ ra các công cụ tài 
chính phù hợp để thúc đẩy KTTH và xác định các rào cản tiềm ẩn 
trong các lĩnh vực và dòng nguyên liệu có liên quan từ góc nhìn toàn 
cầu. Chương tiếp theo sẽ nhìn sâu vào bối cảnh kinh tế vĩ mô ở Việt 
Nam, các chi tiết cụ thể của lĩnh vực tài chính, cũng như các chiến 
lược quốc gia chủ chốt, khuôn khổ pháp lý cũng như hạ tầng sẵn có. 
Chương này sẽ phân tích các lĩnh vực và dòng nguyên vật liệu đối 
với các khu công nghiệp, điện tử và CNTT, dệt may cũng như quản lý 
chất thải. Các cơ sở này sẽ giúp xác định các điểm đầu vào và các 
biện pháp can thiệp tiềm năng để thúc đẩy KTTH. Những can thiệp 
này chỉ mang tính định hướng, và nên được nhìn nhận như các bước 
đầu tiên để tạo động lực và ý tưởng cho các bên hợp tác phát triển, 
nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang KTTH ở Việt Nam. Mỗi can 
thiệp nên được nghiên cứu chuyên sâu trước khi cân nhắc thực hiện.  
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Bối cảnh kinh tế vĩ mô

Từ năm 1987 đến 2017, nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng bình quân 6,6% mỗi năm, vượt 
ngưỡng 7% vào năm 2018 và 2019. Năm 2021, các dự báo về tăng trưởng GDP dao động trong 
khoảng 4,8% đến 6,3%[70]. Cùng với đó, dân số Việt Nam đã gia tăng đáng kể (86,95 triệu vào năm 
2010 và đạt 96,5 triệu vào năm 2019), quá trình đô thị hoá cũng diễn ra một cách nhanh chóng. Các 
điểm nóng môi trường tại Việt Nam ngày càng trở nên trầm trọng do tốc độ tăng trưởng kinh tế, dân 
số, và đô thị hoá tăng vọt trong những thập kỷ vừa qua. Nguyên nhân chính không chỉ do sử dụng tài 
nguyên chưa hiệu quả hay gia tăng rác thải, mà còn do vấn đề ô nhiễm gia tăng. Do đó, cần phải có sự 
huy động các quỹ công và tư nhân để chuyển dịch tăng trưởng theo hướng bền vững, bao gồm việc áp 
dụng các khái niệm của kinh tế tuần hoàn.  

Ngành tài chính
Giới thiệu

Hệ thống ngân hàng Việt Nam đóng vai trò lớn trong việc cung ứng tín dụng cho nền kinh tế, bao 
gồm 28 ngân hàng thương mại, 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, 9 ngân hàng 100% vốn 
nước ngoài, 49 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 3 ngân hàng mua lại bắt buộc, 2 ngân hàng liên 
doanh, 26 công ty tài chính và cho thuê tài chính, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1 ngân hàng chính sách xã 
hội, 1 ngân hàng phát triển và 4 tổ chức tài chính vi mô.[71] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV), 
Ngân hàng Trung ương của Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện các chức năng như quản 
lý hoạt động tiền tệ và ngân hàng, quản lý ngoại hối, các dịch vụ tiền tệ cho chính phủ, và đảm bảo các 
hoạt động của hệ thống ngân hàng diễn ra một cách an toàn và lành mạnh, v.v.

Mặc dù trải qua đại dịch COVID-19, ngành tài chính tại Việt Nam chưa phải gánh chịu những tác 
động tiêu cực đáng kể của đại dịch nhờ vào các biện pháp can thiệp kịp thời của Chính phủ (bao gồm 
kiểm soát lạm phát, hạ lãi suất cho vay, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt). 
Nhìn chung, ngành tài chính có thể được mô tả là vững chắc, mặc dù vẫn tồn tại một số thách 
thức, chẳng hạn như tính thanh khoản và vốn hóa yếu (dù đang dần được cải thiện).

Một thách thức nữa đối với ngành tài chính là tính bao trùm tài chính còn nhiều bất cập. 
Hơn 40% các doanh nghiệp - đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) phải đối mặt với nhiều 
khó khăn trong tiếp cận tín dụng. Đặc biệt, tài chính dài hạn còn thiếu, dẫn đến chênh lệch đáo hạn. 
Một thách thức lớn đối với các SMEs trong tiếp cận tài chính là việc sử dụng tài sản 
bảo đảm để thế chấp. Nhiều tổ chức tài chính chưa nhận thức được những tiềm năng 
của thị trường (bền vững) và định giá tài sản lưu động (ví dụ như máy móc)[72].
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Tài chính bền vững

Để phù hợp với bộ Nguyên tắc Ngân hàng bền vững ASEAN[73], SBV đã thông qua một số biện 
pháp nhằm thúc đẩy ngân hàng xanh/bền vững, ví dụ như thông qua sổ tay hướng dẫn 
về phát hành trái phiếu xã hội và/hoặc trái phiếu bền vững[74]. Hợp tác với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường (MONRE) và Bộ Tài chính, SBV phát triển một hệ thống phân loại tài 
chính bền vững, dự kiến sẽ đồng bộ với Hệ thống phân loại của EU (bao gồm thúc đẩy 
khả năng phục hồi tài nguyên và sự chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn ở nhiều ngành khác nhau[75]). 
Hệ thống phân loại dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2021. Các tổ chức tài chính đã được yêu 
cầu thiết lập các chiến lược và mục tiêu cho phân bổ vốn tài sản, dự án hoặc ngành bền vững, đồng 
thời phát triển và duy trì năng lực của nhân sự trong chủ đề bền vững. Các tổ chức tài chính cũng 
được yêu cầu đưa ra báo cáo công khai về các hoạt động bền vững và các tác động liên quan. Cơ quan 
quản lý của Chính phủ đóng vai trò giám sát những thông tin báo cáo của các tổ chức tài chính.

Với trọng tâm đặc biệt về năng lượng tái tạo và các ngành nông nghiệp công nghệ cao, các tổ chức tín 
dụng đã bắt đầu đánh giá các rủi ro ESG trong quá trình cấp tín dụng.[76] Một loạt các tổ chức quốc 
tế và tổ chức tài chính đã tham gia vào các các sáng kiến tài chính bền vững. 

 � Chương trình Cải cách Kinh tế Vĩ mô/ Tăng trưởng Xanh của GIZ hỗ trợ công tác 
triển khai Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh (NGGS) và tư vấn cho các đối tác.[77] 
Hợp Phần“Cải Cách Khu Vực Tài Chính Xanh” trong khuôn khổ của Chương 
trình đang tiến hành thực hiện mục tiêu cải cách hệ thống tài chính quốc gia, tiến đến sự 
phát triển bền vững về mặt môi trường và xã hội nhằm hỗ trợ thực hiện các chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển 
bền vững tại Việt Nam.

 � SECO (Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ) đã hỗ trợ thành lập Quỹ Ủy thác Tín dụng 
xanh (2007-2017) [78] - với mục tiêu thúc đẩy đầu tư dài hạn vào công nghệ sạch hơn và 
giúp các SMEs vượt qua những khó khăn phải đối mặt trong việc huy động vốn, thông qua 
cho vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại (do không đủ tài sản thế chấp) và xúc tiến đầu 
tư vào các công nghệ sạch hơn thông qua ngân hàng ACB, VIB, Techcombank (trong khi 
VNCPC và CSD đảm nhận trách nhiệm phê duyệt về mặt kĩ thuật và môi trường). 

 � Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF), được quản lý bởi MONRE, cung cấp 
các khoản vay ưu đãi và khoản tài trợ dài hạn cho các dự án về xử lý nước thải, chất 
thải nguy hại, chất thải rắn từ các hộ gia đình, và năng lượng tái tạo. Trong 
giai đoạn 2019-2021, trọng tâm của VEPF là xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động 
bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp và các làng nghề; xử lý chất 
thải nguy hại; sản xuất nhiên liệu sinh học và năng lượng tái tạo. VEPF đã nhận 
vốn từ Ngân hàng Thế giới (20.47 triệu USD) để đầu tư cho việc xây dựng các trạm xử 
lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp tại các tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, 
Nam Định và Hà Nam. Nguồn thu nhập khác của VEPF là tiền ký quỹ cho hoạt động 
phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức được cấp 
phép khai thác khoáng sản và phế liệu nhập khẩu.
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 � Quỹ Đổi mới Công nghệ quốc gia (NATIF), trực thuộc Bộ Khoa học và Công 
nghệ cung cấp các khoản vay ưu đãi và vay bảo lãnh hoặc cung cấp viện trợ tài 
chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, áp 
dụng, chuyển giao, đổi mới, và hoàn thiện các công nghệ tiên tiến. 

 � Quỹ Hợp tác Khí hậu Toàn cầu (GCPF) đã ký kết hợp đồng cho vay tín 
dụng xanh trị giá 20 triệu USD với Nam Á Bank và TP Bank để các doanh nghiệp có thể 
tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi cho các dự án bảo vệ môi trường, nhưng với 
trọng tâm vào năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo.

 � EIB cung cấp khoản vay tái cấp vốn cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 
(VDB) cho các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu[79]:

 y trong công nghiệp (ví dụ, khai thác và sử dụng khí mê tan trong hoạt động 
khai thác than đá và dầu mỏ; sử dụng các nguyên liệu, vật liệu thô thay thế và tái 
sử dụng nhiệt thải),

 y trong nông nghiệp (ví dụ, khai thác và sử dụng khí sinh học; khai thác và sử 
dụng khí mê tan đến từ nước thải qua xử lý hoặc từ hoạt động sản xuất năng 
lượng), và

 y những công nghệ tiết kiệm năng lượng khác (ví dụ, bình nước nóng năng 
lượng mặt trời, điện cao thế, điện chiếu sáng, chuyển đổi loại hình vận tải hoặc 
nâng cấp quản lý vận tải một cách hiệu quả).

 � AFD cung cấp hạn mức tín dụng SUNREF trị giá 100 triệu USD (vay không có 
bảo đảm của Chính phủ), bao gồm Hỗ trợ Kỹ thuật cho ngân hàng BIDV nhằm hỗ trợ 
tài chính cho các doanh nghiệp chuyên về năng lượng (nhóm ngành năng lượng 
tái tạo và hiệu quả năng lượng)

 � Ngân hàng Thế giới, thông qua Dự án Hiệu quả năng lượng (EE) cho 
ngành Công nghiệp Việt Nam (VEEIE), cung cấp các khoản vay (trị giá 156.3 
triệu USD) và Hỗ trợ Kỹ thuật cho các doanh nghiệp thông qua các ngân hàng, để đầu 
tư vào vấn đề hiệu quả năng lượng, với mục tiêu hiện thực hoá 60 dự án hiệu quả năng 
lượng. Trong khuôn khổ của Dự án Thúc đẩy hiệu quả năng lượng Việt Nam, 
Ngân hàng Thế giới đã ký kết thoả thuận tài trợ trị giá 11.3 triệu USD với SBV (bao 
gồm tài trợ từ Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) và khoản bảo lãnh trị giá 75 triệu USD 
cho quỹ chia sẻ rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay) nhằm hỗ trợ sự phát triển của 
một thị trường tài chính thương mại trong đầu tư vào ngành công nghiệp hiệu quả năng 
lượng -  xây dựng năng lực cho khu vực tư nhân đồng thời củng cố khung chính sách và 
các quy định để thúc đẩy thị trường EE tại Việt Nam. Một phần các khoản bảo lãnh 
tín dụng nên hỗ trợ những ngân hàng có nguy cơ vỡ nợ trong vay vốn EE và huy động 
khoảng 250 triệu USD vốn thương mại cho các doanh nghiệp công nghiệp và doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ năng lượng (với yêu cầu thế chấp thấp).[80]
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 � Chương trình Đầu Tư Tài chính cho các dự án Sử dụng Năng lượng Hiệu quả 
và Sản xuất Sạch hơn ở Việt Nam (EECP) của IFC đã hỗ trợ các ngân hàng 
thương mại[81] (Viettinbank và VPBank) phát triển các chiến lược và các sản phẩm tài 
chính bền vững cho doanh nghiệp để đầu tư vào thiết bị sản xuất nhằm đạt được hiệu 
quả sử dụng năng lượng cao hơn, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng 
suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, và giảm tác động môi trường (bao 
gồm thiết bị năng lượng nói chung, ví dụ như hệ thống chiếu sáng, điều hòa, máy bơm, động cơ 
điện, lò hơi, máy nén khí v.v., các thiết bị và công nghệ chế biến công nghiệp, các hệ thống đồng phát hoặc  
điện nhiệt kết hợp (tri-generation - combined cooling, heating and power; tạm dich: thế hệ ba - kết hợp 
làm mát, làm nóng và sinh năng lượng), giảm thiểu chất thải công nghiệp và ứng dụng năng lượng 
tái tạo). Chương trình cũng hỗ trợ các doanh nghiệp thông qua việc xây dựng năng lực trong sử dụng 
năng lượng hiệu quả và sản xuất sạch hơn, đồng thời mở rộng mạng lưới các nhà cung 
cấp dịch vụ kỹ thuật (bao gồm Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng).

 � Khung Tín dụng xanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 
(VPBank) đặt mục tiêu hỗ trợ: Năng lượng tái tạo, hiệu quả năng lượng, giao thông sạch, các sản 
phẩm, công nghệ thân thiện với hệ sinh thái và/hoặc sản phẩm áp dụng nguyên tắc kinh tế tuần 
hoàn (ví dụ, tái chế thép, xử lý phế phẩm thuỷ hải sản); hiệu quả sử dụng nước; xử lý nước thải, xây 
dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp bền vững; kiểm soát và phòng ngừa ô nhiễm. Đặc biệt, Tín dụng 
xanh của VPBank đã được đánh giá bởi Sustainalytics và được kết luận rằng Khung Tín dụng 
xanh của VPBank tuân thủ 4 thành tố cốt lõi của Nguyên tắc Tín dụng xanh 2020. 

Những bước tiến và các lĩnh vực đáng quan tâm

Giới thiệu

Trong những thập kỷ vừa qua, nền kinh tế Việt Nam đã có sự chuyển dịch trọng tâm từ các dịch vụ 
nông nghiệp sang dịch vụ công nghiệp, do quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, và hội nhập quốc 
tế. Quá trình này đã mở ra nhiều cơ hội trong cải thiện công nghệ, sản xuất, và tăng cường năng lực 
cạnh tranh. 

Tuy đã góp phần làm tăng của cải và tiêu dùng, sự chuyển đổi cũng đã làm gia tăng các hoạt động khai 
thác tài nguyên thiên nhiên. Lượng rác thải và phát thải khí nhà kính (một phần là do sự lệ thuộc ngày 
càng lớn vào sản xuất năng lượng từ nhiên liệu hoá thạch) đang gia tăng. Hội nhập thương mại quốc 
tế, sự lệ thuộc vào các dòng vốn đầu tư và ngành du lịch khiến hoạt động kinh doanh đặc biệt dễ bị 
tổn thương bởi đại dịch COVID-19. 

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã xây dựng khung thể chế và pháp lý cho sự phát triển 
bền vững. Qua đó, Chính phủ Việt Nam (GoV), như một ví dụ điển hình, đã lên kế hoạch cho kinh 
tế tuần hoàn thông qua việc xây dựng 3 trụ cột về (1) thiết kế, kéo dài vòng đời nguyên vật liệu, (2) 
giảm rác thải và phát thải, và (3) khôi phục hệ sinh thái. [82]

Những bước tiến và nhân tố thúc đẩy được lựa chọn nhằm định hướng cho các ngành khác nhau bao 
gồm cả a.) các chiến lược và chính sách quốc gia, và b.) các sáng kiến/thể chế có liên quan:
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Các tổ chức và sáng kiến quốc gia quan trọng

 � Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) với mục tiêu phổ biến rộng rãi khái niệm 
sản xuất sạch hơn (SXSH), đang dần lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn vào trong ngành 
công nghiệp tại Việt Nam. VNCPC có trụ sở tại Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đưa ra một loạt các dịch vụ và sản phẩm liên quan, và thực 
hiện các dự án[83]. Ví dụ, dự án xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản sinh thái 
công bằng tại Việt Nam, được thực hiện thông qua VNCPC, VIRI, CCS, Funi và được hỗ trợ 
bởi EU (giai đoạn từ 2023/04-2020/04). Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa 
trong ngành chế biến nông sản nhằm cải thiện tính bền vững của các quá trình sản xuất và chất 
lượng sản phẩm. Vào năm 2020, VNCPC đã cập nhật hướng dẫn sản xuất sạch hơn cho 7 ngành 
công nghiệp (giấy và bột giấy, dệt may và may mặc, luyện thép, sản xuất bia, sơn, hoàn thiện kim 
loại và sản xuất phân bón NPK). Tính đến nay, hơn 56 doanh nghiệp tại các khu công nghiệp 
Khánh Phú, Hoà Khánh, Trà Nóc 1, Trà Nóc 2 đã trải qua đánh giá về khả năng áp dụng các 
phương án công nghệ trong hiệu quả sử dụng tài nguyên và sản xuất tuần hoàn (RECP). Hơn 220 
kỹ thuật viên tại các khu công nghiệp tại Ninh Bình, Đà Nẵng và Cần Thơ đã được đào tạo về các 
đặc tính và khía cạnh môi trường trong công nghệ và phương thức sản xuất, đồng thời đào tạo về 
công tác đánh giá và thực hiện các biện pháp RECP.

 � Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam[84] đã ra mắt vào tháng 10 năm 2021 (với sự hỗ 
trợ của Đại sứ quán Nauy và hỗ trợ kỹ thuật của Đại sứ quán Hà Lan), với mục tiêu nâng cao nhận 
thức và xây dựng năng lực trong áp dụng các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. 

 � Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) được thành lập vào tháng 7 
năm 2020 - là sự hợp tác giữa chính phủ, khu vực tư nhân, và trường đại học - với mục tiêu đề xuất 
các chính sách về áp dụng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn cho các cơ quan liên quan.

 � Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF), Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam 
(VBCSD) đã ghi nhận tầm quan trọng của kinh tế tuần hoàn.

 � Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia và Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

 � Về chế tạo quy mô nhỏ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông qua Chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trong khoảng 3 năm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội 
tại nông thôn, tận dụng tiềm năng địa phương và phát triển các sản phẩm và ngành công nghiệp 
khác biệt dựa trên thế mạnh sản xuất của địa phương, các vùng nguyên liệu thô và văn hoá truyền 
thống. Trong giai đoạn 2021-2015, Chương trình OCOP sẽ được liên kết với các sản phẩm xanh, 
kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, v.v. thông qua việc thành lập các trung tâm đào tạo, thiết 
kế, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm (tại Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, hoặc Đồng bằng sông Cửu 
Long). Chương trình dựa trên các chính sách về kiểm soát chất lượng sản phẩm và hợp tác với 7 
Bộ để thực hiện mục tiêu này. 
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Chiến lược và chính sách quốc gia

 � Bản Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) được cập nhật, với cam kết giảm phát thải 
9% vào năm 2030 so với kịch bản thông thường (với sự hỗ trợ của quốc tế, con số này có thể lên 
đến 27%). 

 � Kế hoạch hành động quốc gia (NAP) Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững, Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội 5 năm (SEDP) giai đoạn 
2021 đến 2025, và Chiến lược Tăng trưởng Xanh của Việt Nam (VGGS) giai đoạn 
2021 đến 2030 với tầm nhìn đến 2045, đề cập đến vấn để cải thiện hiệu quả năng lượng, sản xuất, 
tiêu thụ và lối sống bền vững; Kế hoạch hành động quốc gia về tiêu thụ và sản xuất bền 
vững (2021-2030) nhấn mạnh một nền kinh tế tuần hoàn với những mục tiêu rõ ràng[85], ví dụ, 
đối với các sản phẩm và bao bì thân thiện với hệ sinh thái và liệt kê ra các nhiệm vụ chính; Quy 
hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030 đặt ra nhiệm vụ cải thiện việc sử dụng tài nguyên và năng lượng hiệu quả, việc tái sử dụng và 
tái chế vật liệu xây dựng; và Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 � Luật Bảo vệ Môi trường (được thông qua vào năm 2020) thúc đẩy kinh tế tuần hoàn với vai 
trò là một mô hình kinh tế[86] và khuyến khích năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, các sản phẩm 
thân thiện với môi trường và các phương pháp tiết giảm, tái sử dụng và tái chế (các doanh nghiệp 
cần sử dụng các công nghệ sẵn có tốt nhất để kiểm soát ô nhiễm và giảm thiểu các tác động lên 
môi trường); Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia, với tầm nhìn đến năm 2030, nêu rõ 
các biện pháp nhằm cải thiện công tác tiết giảm, tái sử dụng và tái chế rác thải, và áp dụng các mô 
hình Sản xuất Sạch hơn. 

 � Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đang điều tiết hoạt 
động thu hồi, xử lý các sản phẩm thải bỏ, và Nghị quyết số 2018/579/UBTVQH14 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội đã đặt mức thuế cho túi ni lông. 

 � Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ soạn thảo một nghị định nhằm tạo ra một hệ thống tiêu 
chuẩn cho lộ trình và đưa ra các cơ chế khuyến khích trong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn.[87]

 � Ưu đãi thuế (ví dụ, cho môi trường, nghiên cứu khoa học, công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng 
và phần mềm, các khu kinh tế và khu công nghiệp) được đưa ra nhằm thúc đẩy công nghiệp và đổi 
mới[88], ví dụ, Thông tư 128/2016/TT-BTC làm rõ việc miễn, giảm thuế xuất khẩu cho các 
sản phẩm thân thiện với môi trường và sản phẩm từ hoạt động tái chế. 

 � Thuế tài nguyên được đặt ra cho hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên (ví dụ, dầu mỏ, 
khoáng sản, sản phẩm của rừng, hải sản và sản phẩm của rừng tự nhiên, nước thiên nhiên, thủy sản 
tự nhiên v.v.). Có hiệu lực từ năm 2012, Luật thuế bảo vệ môi trường (EPT) về các hàng hoá 
có thể gây hại đến môi trường (ví dụ, dầu mỏ, than đá, túi ni lông, các chất hoá học bị hạn chế, v.v.) 
buộc những đối tượng xả thải phải chịu trách trách nhiệm về tác động của các hoạt động xả thải 
của họ. 
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Mặc dù đã có những bước tiến về mặt thể chế, chính sách và pháp lý, sự phân mảnh (tính liên kết 
yếu) trong hoạch định chính sách vẫn còn phổ biến. Môi trường công và tư nhân chưa 
hoàn toàn sẵn sàng cho việc xúc tiến các khoản vay dài hạn một cách có trách nhiệm. 
Để đảm bảo được đà tăng trưởng của Việt Nam - bao gồm cả tính bền vững - các khoản đầu tư 
cần đảm bảo được tính hiệu quả và năng suất một cách xuyên suốt trong các lĩnh vực 
đáng quan tâm. Các nguồn đầu tư công khan hiếm có thể được chuyển sang các lĩnh vực mà khu 
vực tư nhân không thể hoàn toàn đáp ứng được ưu tiên quốc gia, đặc biệt là những lĩnh vực xã hội 
nhạy cảm (ví dụ như nước, vệ sinh và y tế). Trong khi đó, đầu tư của khu vực tư nhân có xu hướng phù 
hợp với các lĩnh vực như công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lượng, và xây dựng.

Việc thúc đẩy đầu tư của khu vực tư nhân vào sản xuất bền vững, nhìn chung,[89],[90],[91], cần:

 � Kế thừa và thực hiện các chiến lược và khung chính sách quốc gia về phát triển 
bền vững, đặc biệt là về kinh tế tuần hoàn, ví dụ, các nỗ lực bổ trợ trong thực hiện các cải cách 
chính sách kinh tế, các nỗ lực sâu rộng trong giảm thiểu gánh nặng pháp lý cho các doanh 
nghiệp (ví dụ, cải cách sâu rộng hơn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và củng cố khung năng 
lực cạnh tranh), xúc tiến đổi mới sáng tạo trong khu vực tư nhân, các nhãn hiệu bền vững 
(thể hiện được các khái niệm của kinh tế tuần hoàn), và giải quyết các thách thức trong quản trị 
(đặc biệt là ở cấp địa phương) 

 � Nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, ví dụ, xây dựng kỹ năng và thực 
hành trong quản lý (lồng ghép các khái niệm kinh tế tuần hoàn vào chương trình giảng dạy của 
các trường đại học và các chương trình đào tạo nghề) 

 � Nâng cao nhận thức trong xã hội, ví dụ, nhận thức về môi trường và tiêu dùng bền vững

 � Hợp tác quốc tế trong xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, chuyển giao công nghệ và 
cách thức thực hiện, bao gồm chuyển giao và ứng dụng công nghệ tiên tiến, giảm thiểu chi phí 
hậu cần và cơ sở hạ tầng, thúc đẩy tham gia chuỗi giá trị

 � Cải thiện tiếp cận tài chính đặc biệt là cho các SMEs và cung cấp ưu đãi cho tăng 
trưởng xanh (ví dụ, thông qua các công cụ và chính sách tài khóa, ví dụ như hạn mức tín dụng 
xanh và trái phiếu xanh)
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Tóm tắt các ưu tiên của Chính phủ Việt Nam  Nhìn chung, công tác phát triển và 
ứng dụng các khái niệm kinh tế tuần hoàn được ưu tiên trong các ngành sau:

 � Ngành nước đã được nhấn mạnh là một lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch Hành động quốc gia 
và Chiến lược quốc gia, cụ thể là trong cả Quản lý tổng hợp tài nguyên nước và bảo vệ hệ sinh thái[92]

 � Năng lượng, cụ thể là sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo[93]

 � Nông nghiệp và sử dụng đất đai, ví dụ, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý rừng, ngăn chặn 
nạn chặt phá rừng, trồng rừng, bảo vệ và tái sinh rừng ngập mặn là những vấn đề được ưu tiên[94]

 � Sản xuất và tiêu dùng, bao gồm giao thông bền vững, chất hoá học, xi măng, nhựa, dệt 
may, giấy, chế biến thực phẩm và đồ uống, thép. Ở các ngành này, việc sử dụng hiệu quả 
các tài nguyên là vấn đề được ưu tiên[95],[96]

 � Chất thải, tập trung vào cải thiện xử lý chất thải, xử lý nước xả thải, sản xuất và tiêu thụ bền 
vững, sử dụng hiệu quả các tài nguyên, phát triển quá trình chuyển đổi rác thải thành năng lượng, 
tái chế và tái sử dụng, thu hồi khí mê tan[97]

Việt Nam, với các ưu tiên phát triển và khung kinh tế tuần hoàn hiện nay, đang đặc biệt hướng tới vấn 
đề hiệu quả năng lượng và quản lý chất thải.[98] Như vậy, các phần sau sẽ đưa ra giới thiệu sơ 
lược về sản xuất của Việt Nam - các khu công nghiệp kiểu mẫu, ngành điện tử và công 
nghệ thông tin truyền thông, ngành dệt may, và quản lý chất thải. 

Sản xuất và tiêu dùng, bao gồm các khu công nghiệp

Đóng góp khoảng một phần ba GDP, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đóng vai trò quan 
trọng ở Việt Nam. Tuy nhiên, một phần lớn (99%) các doanh nghiệp Việt Nam (758, 610) là doanh 
nghiệp tư nhân (hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư). Các doanh nghiệp chủ yếu 
tham gia vào hoạt động thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp, và sản xuất các 
mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Xuất khẩu tập trung chủ yếu vào mặt hàng điện thoại và linh kiện, 
máy tính, điện tử, dệt may, may mặc, giày dép, máy móc và dụng cụ.[99] Các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thường có quy mô lớn, là động lực chính trong sản xuất chế tạo và xuất khẩu.[100] Mặt 
khác, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 
tham gia vào hoạt động chế tạo đơn giản (tập trung vào thị trường nội địa và năng suất sản 
xuất thấp (ví dụ, các cơ sở bán lẻ và nhà hàng quy mô nhỏ). Đặc biệt, các ngành công nghiệp sử dụng 
nhiều tài nguyên đang gây ra ô nhiễm một cách nghiêm trọng, đặc biệt là ô nhiễm không khí và tình 
trạng xả nước thải ra môi trường[101]. So với chuẩn mức độ tiêu thụ năng lượng toàn cầu, các ngành 
công nghiệp của Việt Nam đặc biệt thâm dụng năng lượng. Ngành sắt thép và các ngành khác, chẳng 
hạn như xi măng và dệt may, sử dụng các công nghệ khá cũ. Đối với bốn ngành công nghiệp trọng 
điểm, cần phải có các khoản đầu tư toàn diện cho hiệu quả sử dụng năng lượng từ phía 
cầu (khoảng 3.6 tỷ USD).[102]

Các động lực thiết yếu cho tính bền vững cao hơn bao gồm, ví dụ, tham gia các Hiệp định Thương 
mại Tự do (FTAs), bao gồm các điều kiện thuận lợi như giảm thuế cho hoạt động sản xuất bền vững 
được chứng nhận. Khung pháp lý quốc gia cũng đặt ra yêu cầu cần phải có một nền sản 
xuất bền vững hơn trong lĩnh vực chế tạo, chẳng hạn như dệt may (bao gồm Luật số 55/2014/
QH13: Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP về ưu đãi đối với hoạt động sử 
dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu).
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Các khu công nghiệp

Tính đến tháng 5 năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) báo cáo có 394 khu công nghiệp 
(trong 3 vùng kinh tế trọng điểm), trong đó, mỗi khu công nghiệp có khoảng 90 doanh nghiệp. Vào 
nửa đầu năm 2020, các doanh nghiệp này đã thu hút 6 tỷ USD vốn FDI.[103]

Các khu công nghiệp sản xuất các hàng hoá công nghiệp và cung cấp các dịch vụ sản xuất công 
nghiệp, được phân chia thành các loại khác nhau, ví dụ như khu công nghiệp xuất khẩu[104]  hỗ trợ[105] 
và sinh thái [106]. Ba vùng kinh tế trọng điểm (Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ[107], Vùng kinh tế trọng 
điểm miền Trung[108] và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam[109]) được hình thành với mục tiêu thu 
hút đầu tư cho thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Các vùng kinh tế trọng điểm được phân loại thành: 
vùng kinh tế ven biển hình thành tại các khu vực ven biển và vùng kinh tế cửa khẩu hình thành tại các 
khu vực cửa khẩu trên đất liền. Các sáng kiến sau đây (xem bảng thông tin dưới đây) thúc đẩy việc 
triển khai các khu công nghiệp sinh thái. Ban đầu, các khu công nghiệp được coi là một cách hiệu 
quả để tăng cường tính cộng hợp trong các ngành công nghiệp (chẳng hạn như cải thiện sử dụng tài 
nguyên hiệu quả thông qua cơ sở hạ tầng và các dịch vụ chung). Mặc dù những luật cơ bản về môi 
trường đã được thông qua, trong quá khứ, công tác thi hành luật còn bất cập. 

Trải qua nhiều năm phát triển kinh tế, một lượng lớn nước thải đến từ các khu công nghiệp đã được 
xả thải trực tiếp không qua xử lý, lượng chất thải rắn (bao gồm cả chất thải nguy hại) không qua xử lý 
đã gia tăng, phát thải khí nhà kính cũng gia tăng do sự lệ thuộc vào khí ga, điện và than đá. 

Bảng thông tin 1   Các tổ chức được lựa chọn trong các hoạt động của khu 
vực công nghiệp liên quan 

 � UNIDO, hợp tác cùng với MPI, đã triển khai sáng kiến thí điểm “Triển khai sáng kiến 
khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt 
Nam” (được hỗ trợ bởi GEF và Chính phủ Thuỵ Sĩ) với mục tiêu chuyển đổi các khu công 
nghiệp (IP) thành khu công nghiệp sinh thái (tại Hà Nội, khu công nghiệp Khánh Phú 
(Ninh Bình), khu công nghiệp Hoà Khánh (Đà Nẵng) và khu công nghiệp Trà Nóc 1 và 2 (Cần 
Thơ). Dự án đã góp phần vào hiệu quả sử dụng tài nguyên bằng cách giảm thiểu 
các nguyên liệu thô, nước, năng lượng, phát thải nhà kính và chất thải thông qua 
thúc đẩy sản xuất sạch hơn và nguyên tắc 3Ts (Tiết giảm, Tái sử dụng, và Tái chế). Dự 
án cũng góp phần vào công tác chuẩn bị Nghị định 82 (2018), với trọng tâm vào những điểu 
kiện và yêu cầu để được coi là một khu công nghiệp sinh thái, và đưa ra hướng dẫn cho 
công tác hoạch định, thành lập, và hoạt động của các chính sách và công tác quản lý khu 
công nghiệp. 

 � Vào năm 2020, một mô hình nhân rộng của dự án trên, Dự án “Triển khai khu công 
nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình Khu công 
nghiệp sinh thái toàn cầu”” được triển khai[110], với mục tiêu xây dựng nền tảng cho việc 
nhân rộng mô hình trên, thông qua việc chọn lựa 5 khu công nghiệp trong vòng 3 năm 
(bao gồm DEEP C Hải Phòng (Khu công nghiệp Đình Vũ) tại thành phố Hải Phòng (Tỉnh Quảng 
Ninh). Dự án đã triển khai chiến lược môi trường bên vững dựa trên 4 trụ cột: năng lượng, 
nước, chất thải, và vùng xanh. Dự án sẽ góp phần (i) cải thiện các chính sách và hướng dẫn 
về triển khai các khu công nghiệp sinh thái (ii) triển khai can thiệp kỹ thuật nhằm chuyển đổi 
các khu công nghiệp được chọn trong Khu công nghiệp sinh thái.
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Khuyến nghị về điểm đầu vào/cơ hội tham gia kinh tế tuần hoàn  

Thúc đẩy sự lồng ghép khái niệm tuần hoàn vào trong các khu công nghiệp tại Việt 
Nam và kế thừa các thực hành tốt của Sáng kiến Khu công nghiệp sinh thái. Các tổ 
chức tài chính quốc tế đã triển khai chương trình tài chính chuyên dụng thông qua hệ thống ngân 
hàng quốc gia nhằm giải quyết vấn đề về sử dụng hiệu quả năng lượng và sản xuất sạch hơn.  Sáng 
kiến Khu công nghiệp sinh thái cũng đề cập tới hàng loạt các hoạt động, những hoạt động này 
phản ánh phần nào khái niệm kinh tế tuần hoàn, nhưng với trọng tâm hướng vào những dịch vụ 
chung và cơ sở vật chất của các khu công nghiệp. Các hoạt động kinh tế tuần hoàn khác (ví dụ như 
thiết kế sản phẩm) không được đề cập. Đồng thời, chỉ có một số khu công nghiệp được nhắm tới. 
Điều này khiến cho các cơ hội đầu tư tiềm năng thông qua chuyển đổi các khu công nghiệp 
thành khu công nghiệp sinh thái trở nên đặc biệt đáng lo ngại:

Thiết kế và sản xuất tuần hoàn (giai đoạn đi lên)

 � Kế thừa khái niệm các dịch vụ bền vững được chia sẻ (bao gồm vận chuyển, vệ sinh, bảo dưỡng, 
giám sát và kiểm soát phát thải)[111], và

 � Lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn một cách rõ ràng, đặc biệt là thông qua cải 
thiện thiết kế sản phẩm (ví dụ, nâng cao độ bền, đảm bảo khả năng tái chế, sử dụng vật liệu tái 
chế) và cải thiện bao bì (ví dụ, mẫu mã bao bì sinh thái thông qua đổi mới sáng tạo trong vật liệu)

Phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống)

Hỗ trợ chuyển đổi khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái - giải quyết vấn đề về hạ tầng 
bền vững (bao gồm tái chế, nhà máy khí sinh học, xử lý nước thải)

Hỗ trợ tuần hoàn (giai đoạn xuyên suốt)

 � Chuyển đổi các khu công nghiệp thành khu công nghiệp sinh thái (ví dụ, hợp tác giữa VNCPC 
và Mạng lưới/Hub Kinh tế tuần hoàn Việt Nam)

Để tiếp cận các cơ hội kinh tế tuần hoàn tương ứng trong các khu công nghiệp, các khung thúc 
đẩy (bao gồm năng lực, nghiên cứu và phát triển chính sách và khung pháp lý) và tiếp cận tài 
chính (bao gồm tiếp cận vốn và giảm thiểu rủi ro) cần được cải thiện để ứng phó được với các rào 
cản và thúc đẩy đầu tư như được chỉ ra sau đây.
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Bảng 11 Việt Nam - Các khu công nghiệp - Rào cản và Công cụ

Rào cản Khung xúc tiến - công cụ/cơ chế xúc tiến đặc thù cho các rào 
cản - Sản xuất và tiêu dùng

N
ăn

g 
lự

c

Còn tồn tại nhiều 
bất cập trong 
tư duy tuần 
hoàn của các 
bên liên quan, ví 
dụ các cơ sở sản 
xuất, các tổ chức 
tài chính và người 
tiêu dùng

Cần có nhận 
thức tốt hơn về 
các mô hình 
kinh doanh 
hấp dẫn (ví dụ, 
cho người tiêu 
dùng), và cả một 
số hình thức nội 
hoá chi phí 

Góp phần vào phát triển/xây dựng năng lực của nguồn 
nhân lực, ví dụ, thông qua các khoản hỗ trợ, chẳng hạn 
như hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo.

Cung cấp các công cụ cho các bên khác nhau (bao gồm nhân 
viên ngân hàng, cơ sở công nghiệp và các phòng ban thương 
mại, v.v.) để xúc tiến công tác sàng lọc đầu tư và quá trình đưa 
ra quyết định (ví dụ: cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc các 
KPI liên quan đến kinh tế tuần hoàn).

 � Giải quyết bất cập trong tư duy về kinh tế tuần hoàn, thông qua 
nâng cao nhận thức nói chung (không chỉ cho các cơ sở sản 
xuất mà cả  với người tiêu dùng) - bằng, ví dụ, các chiến dịch 
vận động hoặc nêu gương các thực hành tốt (→ các cân nhắc 
liên ngành, bao gồm ngành điện tử, dệt may và may mặc, da 
giày, máy móc, và xây dựng để tăng nhu cầu sản phẩm và dịch 
vụ tuân thủ các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, và gia tăng sự 
quan tâm vào phát triển các sản phẩm tuân thủ các nguyên tắc 
kinh tế tuần hoàn)

 � Lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn trong chương trình 
giảng dạy giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề nghiệp (→ coi 
các trường học, các cơ sở giáo dục là điểm xuất phát trong 
nhận thức về kinh tế tuần hoàn, từ đó, xây dựng năng lực sản 
xuất cho các doanh nghiệp và để các doanh nghiệp có thể đầu 
tư vào các khái niệm kinh tế tuần hoàn)

 � Cho phép các chủ thể trong ngành sử dụng các khái niệm kinh 
tế tuần hoàn và các mô hình quản lý liên quan (ví như như mô 
hình sản xuất LEAN, mô hình quản lý sản xuất tinh gọn (JIT), các 
hệ thống hoạch định tài nguyên, hệ thống quản lý môi trường 
và năng lượng, thông qua hợp tác, chẳng hạn như với VNCPC 
(coi đây là một nhân tố thúc đẩy sản xuất theo nguyên tắc kinh 
tế tuần hoàn và đầu tư cho các khái niệm kinh tế tuần hoàn)

 � Hỗ trợ các chủ thể trong ngành công nghiệp trong công tác triển 
khai các hoạt động xuất/nhập khẩu bền vững (đảm bảo rằng 
hoạt động đấu thầu mua sắm và các chiến lược bán hàng của 
các chủ thể trong chuỗi giá trị có để ý tới kinh tế tuần hoàn)

 � Xây dựng năng lực tài chính bền vững (bao gồm khái niệm kinh 
tế tuần hoàn) tại các ngân hàng thông qua hỗ trợ kỹ thuật/đào 
tạo (để điều chỉnh các chức năng chiến lược và chức năng hoạt 
động và phản ảnh những nhu cầu tài chính cho các dự án kinh 
tế tuần hoàn (→kế thừa các dự án thúc đẩy tài chính bền vững 
hiện nay)
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Rào cản Khung xúc tiến - công cụ/cơ chế xúc tiến đặc thù cho các rào 
cản - Sản xuất và tiêu dùng

N
gh

iê
n 

cứ
u 

và
 p

há
t t

riể
n

Công nghệ/nhà 
máy lỗi thời và 
quy mô sản xuất 
(có phần) nhỏ, 
dẫn đến thiếu 
hụt nguồn lực để 
đầu tư vào hoạt 
động nghiên cứu 
và vào các công 
nghệ tiết kiệm tài 
nguyên và công 
nghệ tái chế

Thiếu hụt nguồn 
lực trong công tác 
nghiên cứu (1) các 
tài nguyên thiên 
nhiên mới, có khả 
năng tái tạo để 
thay thế những 
tài nguyên không 
bền vững và (2) 
thiết kế sản phẩm 
bền vững/tuần 
hoàn (phản ánh 
được các quy trình 
tái chế, quy trình 
dành cho sản 
phẩm hết vòng 
đời sử dụng

Thúc đẩy công tác nghiên cứu và phát triển (thông qua 
các khoản hỗ trợ) và xác định, hỗ trợ phát triển (và việc triển 
khai) các khái niệm tuần hoàn và các mô hình kinh 
doanh được ngân hàng chấp thuận - và có thể, trong hợp 
tác với UNIDO and VNCPC - kế thừa thực hành tốt trong sử dụng 
hiệu quả tài nguyên, khu công nghiệp sinh thái và các ngành 
khác (ví dụ cho ngành dệt may như được trình bày sau đây): 

 � Thiết kế tuần hoàn: ví dụ, xác định những tài nguyên (nguyên, 
vật liệu) mới, có khả năng tái tạo để thay thế những tài nguyên 
không bền vững, phát triển thiết kế sản phẩm bền vững và 
thiết kế bao bì sinh thái

 � Sử dụng tuần hoàn: ví dụ, giới thiệu các quá trình tái sử dụng, 
sửa chữa, tân trang, tái sử dụng và tái sản xuất các sản phẩm 
đã hết vòng đời sử dụng

 � Phục hồi giá trị tuần hoàn: ví dụ, đảm bảo tính đồng nhất giữa 
hạ tầng hậu tiêu dùng và nguyênvật liệu/thiết kế sản phẩm mới, 
các mô hình kinh doanh có khả năng thu hút người tiêu dùng

 � Hỗ trợ tuần hoàn: ví dụ, cho phép các chủ thể sẵn có (ví dụ, 
Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam (VNCPC) và Mạng lưới Kinh 
tế tuần hoàn Việt Nam) thúc đẩy khái niệm kinh tế tuần hoàn 
trong các khu công nghiệp.

Cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

à 
qu

y 
đị

nh

Thiếu các động 
lực khuyến khích 
và bất cập trong 
nội hoá chi phí 
môi trường

Thúc đẩy công tác rà soát các chính sách và tiêu chuẩn 
chi phối các khải niệm tuần hoàn trong ngành chế tạo, cụ thể, 
không chỉ trong quá trình thiết kế sản phẩm mà còn trong quá 
trình sử dụng sản phẩm và bao bì của sản phẩm (bao gồm việc 
sử dụng rộng rãi các sản phẩm thay thế nhựa trong ứng dụng 
sản phẩm sử dụng một lần (cung cấp chi phí/ các dịch vụ tư 
vấn trực tiếp):

 � Rà soát bối cảnh chính sách tài khoá, bao gồm: cân nhắc 
các động lực khuyến khích thực hành kinh tế tuần hoàn (ví dụ, 
khuyến khích chuyển đổi từ tiêu thụ và sở hữu sản phẩm sang 
tiêu thụ dịch vụ và Đơn giá phí dịch vụ) và mở rộng trách nhiệm 
của nhà sản xuất (EPR) cho những ngành chưa thực hiện những 
quy định hiện hành và quy định đang chờ phê duyệt (cân những 
những quy định mới trong quản lý rác thải điện tử, ELV, bao bì 
có khả năng áp dụng từ năm 2024)

 � Thiết kế sinh học bắt buộc và các tiêu chuẩn thiết kế có khả 
năng tái chế (ví dụ, cho tất cả sản phẩm nhựa, đặc biệt bao 
bì nhựa) và tạo dựng tính minh bạch trong cơ sở dữ liệu, ví dụ 
như trong thị trường nhựa (các tiêu chuẩn đặt ra sẽ đặt ra yêu 
cầu cho ngành ngành sản xuất phải tuân theo, và yêu cầu 
các chủ thể trong ngành tài chính kiểm tra sự tuân thủ các tiêu 
chuẩn của khách hàng)

 � Thúc đẩy việc sử dụng các nhãn dán và chứng nhận nhãn 
sinh thái (các nhãn dán sinh thái có thể được sử dụng như 
các chỉ số/tiêu chí đánh giá mức độ đủ điều kiện trong tiếp 
cận tài chính)
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Rào cản Khung xúc tiến - công cụ/cơ chế xúc tiến đặc thù cho các rào 
cản - Sản xuất và tiêu dùng

Ti
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Bất cập trong 
tiếp cận tài chính 
chuyên biệt với 
những tiêu chí 
rõ ràng nhằm 
khuyến khích đầu 
tư vào sản xuất 
xanh/tuần hoàn 

Tiếp cận tài chính 
còn hạn chế cho 
các SMES, ví dụ 
như do thiếu tài 
sản thế chấp

Giải quyết những nhu cầu đầu tư/tiếp cận tài chính còn tồn 
đọng nhằm nâng cấp khu công nghiệp thành khu công nghiệp 
sinh thái: Đối chiếu các nhu cầu đầu tư với nguồn quỹ tài trợ hiện 
có (ví dụ, thông qua IFC cho sản xuất sạch hơn, AFD và Ngân hàng 
Thế giới cho hiệu quả năng lượng, VEPF cho bảo vệ môi trường tại 
các khu công nghiệp, Quỹ Ủy thác Tín dụng Xanh, Ngân hàng Phát 
triển Việt Nam và Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, v.v.) mà không 
trực tiếp đề cập đến kinh tế tuần hoàn, mà chỉ xoay quanh vấn đề 
về kinh tế tuần hoàn (như đã nhấn mạnh ở Bảng thông tin 1), đồng 
thời đánh giá năng lực của các tổ chức tài chính.
Tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận tài chính, ví dụ:

 � Vốn vay và vốn chủ sở hữu (hạn mức tín dụng xanh với những 
tiêu chuẩn và chỉ tiêu rõ ràng, có khả năng thúc đẩy sản xuất 
xanh và sự lồng ghép các khái niệm kinh tế tuần hoàn, bao 
gồm thiết kế sản phẩm kinh tế tuần hoàn, các dịch vụ liên kết 
bền vững, bao gồm giao thông vận tải, vệ sinh, bảo dưỡng, 
giám sát và kiểm soát phát thải)

 � Đánh giá cơ hội xây dựng trên các cơ sở cho vay hiện có để 
sử dụng hiệu quả tài nguyên/năng lượng - thay vì thiết lập các 
phương tiện mới

 � Đảm bảo năng lực của tổ chức và của nguồn nhân lực phản 
ánh được các khái niệm kinh tế tuần hoàn ở cấp chiến lược và 
điều hành (xem phần xây dựng năng lực phía trên)

 � Đánh giá các cơ hội của các nguồn tái cấp vốn thay thế, ví dụ 
như quỹ hưu trí và trái phiếu chính phủ (ví dụ, trong hợp tác với 
MoF, SBV): các quỹ hưu trí tư nhân có thể được coi là một loại 
hình quỹ tiết kiệm và huy động tài trợ vốn trong dài hạn thông 
qua thị trường vốn (có tính đến các rủi to môi trường, xã hội, 
quản trị (ESG) và các cơ hội) - ví dụ, cần phải cân nhắc hệ thống 
phân loại tài chính bền vững (SBV). Các chương trình ưu đãi (bao 
gồm ưu đãi về thuế) có thể hữu dụng trong việc gia tăng sự 
quan tâm đến các chương trình như vậy.

 � Cân nhắc Sản phẩm-như-dịch vụ (PAAS) / Đơn giá phí dịch vụ cho 
những sản phẩm lựa chọn, ví dụ các thiết bị điện tử - không chỉ 
trong hợp tác với VNCPC mà cả với SBV và trong hợp tác trực tiếp 
với các tổ chức tài chính quốc gia trong khâu thiết kế sản phẩm 
tài chính (đánh giá cơ hội của các ngành và mô hình tài chính 
sẵn có khác nhau so sánh với tài trợ cho các doanh nghiệp dựa 
trên những mô hình doanh nghiệp truyền thống,  hướng tới việc 
phát triển các khái niệm PAAS trong nội bộ ngân hàng, bao gồm 
cả các quy trình, vì, ví dụ, các mô hình có tính an toàn tín dụng 
cao hơn nên nhận được nhiều sự quan tâm hơn, do các mô hình 
PAAS mang trong mình nhiều rủi rủi thu hút  những người tiêu 
dùng có mức độ tin cậy thấp hơn, đồng thời việc tạo giá trị cho 
thị trường mua bán sản phẩm đã qua sử dụng có thể tăng khả 
năng tạo ra lợi nhuận học hỏi kinh nghiệm từ việc cho thuê, bao 
thanh toán và tài chính từ chuỗi giá trj)

Giảm thiểu rủi ro:
 � Cung cấp bảo lãnh vay vỡ nợ nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay 

cho tiếp cận tài chính nợ thương mại (Thoả thuận tài trợ giữa 
Ngân hàng Thế giới và SBV (bao gồm khoản bảo lãnh cho quỹ 
chia sẻ rủi ro thông qua Dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành 
công nghiệp Việt Nam là một ví dụ)

 � Cân nhắc những cơ hội đến từ việc triển khai các dự án Hợp 
tác Công-Tư (bao gồm các SPVs), đặc biệt là đối với các dịch vụ 
chung tuân thủ theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn tại các khu 
công nghiệp (ví dụ, thiết bị sản xuất, máy móc chế tạo) - không 
chỉ để chia sẻ rủi ro, mà còn tìm kiếm tài trợ.
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Điện tử và ICT

Chính phủ Việt Nam đã đóng một vai trò tích cực trong phát triển nền kinh tế số của Việt Nam (ví 
dụ, thông qua Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử, Kế hoạch tổng thể phát triển công 
nghệ thông tin, và các chỉ thị về chuyển đổi hướng tới công nghệ 4.0, v.v.), khu vực tư nhân cũng đã 
tham gia đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào các cơ sở chế tạo. Ngày nay, công nghệ thông tin và truyền 
thông (ICT) là một trong những ngành có sự phát triển nhanh chóng nhất và có giá trị xuất khẩu lớn 
nhất tại Việt Nam. [112]

Tính đến nay, ngành công nghiệp phần cứng là phân ngành lớn nhất. Hai ví dụ nổi tiếng là nhà máy 
chế tạo máy tính và bộ xử lý của Intel và các nhà máy sản xuất điện thoại thông minh, màn hình kỹ 
thuật số và hàng tiêu dùng của Samsung. Các doanh nghiệp quốc tế khác cũng có mặt, bao gồm IBM, 
Siemens, Sony, HP, và Toshiba. Tương ứng, VNG là hãng công nghệ Việt Nam chuyên về nội dung 
số, giải trí, mạng xã hội và thương mại điện tử.

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cũng đã tự khẳng 
định tên tuổi của mình và đang phát triển các ứng dụng, phần mềm, nền tảng và dịch vụ mới. 

Một rào cản lớn đối với ngành điện tử và ICT là sự hạn chế trong tư duy về kinh tế tuần 
hoàn, không chỉ ở các đơn vị sản xuất mà ở cả người tiêu dùng. Chính vì vậy, trong nền kinh tế, đang 
có sự thờ ơ và thiếu quan tâm đối với kinh tế tuần hoàn. Cần phải có nhận thức tốt hơn, xây dựng các 
mô hình kinh doanh hấp dẫn người tiêu dùng. Nội hoá chi phí có thể được gia tăng thông qua việc 
thắt chặt các quy định EPR. Thật vậy, một động lực thúc đẩy (ít nhất là về mặt tái chế) sẽ trở thành 
quy định mới cho rác thải điện tử, quản lý rác thải bao bì và ELV tại Việt Nam, bao gồm các quy định 
về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) và việc thực hiện các trách nhiệm của nhà sản xuất, 
xuất khẩu trong công tác tái chế và xử lý các sản phẩm và vật liệu bao bì bị thải bỏ. [113]

Những thách thức lớn nhất cho trong vấn đề cân nhắc EPR tại Việt Nam bao gồm (1) đồng bộ hoá 
vòng đời tài nguyên, ví dụ như trong thiết kế sản phẩm; (2) thu gom, đặc biệt là rác thải nhựa; (3) bất 
cập trong công nghệ tái chế; và (4) những vấn đề trong hệ thống dữ liệu thông tin (ví dụ, sự kết nối 
giữa các nhà chế tạo, nhà xuất khẩu và người dùng vẫn còn hạn chế). Song, từ năm 2024, các nhà sản 
xuất và xuất khẩu cần phải có trách nhiệm trong việc tái chế, chẳng hạn như với các thiết bị điện và 
điện tử, pin và ắc quy (triển khai tái chế chính các sản phẩm và vật liệu bao bì, thuê ngoài các nhà tái 
chế, chia sẻ cho bên thứ ba, hoặc trả phí cho Quỹ Bảo Vệ Môi Trường Việt Nam). Tuy đã có nhiều nỗ 
lực trong áp dụng các phương pháp tiếp cận môi trường, song công cuộc chuyển đổi hoàn toàn sang 
kinh tế tuần hoàn vẫn còn là một chặng đường dài. Chính phủ cần phải tăng cường hợp tác với khu 
vực tư nhân, thông qua các chiến dịch nâng cao nhận thức và các cam kết đáng tin cậy để có thể cải 
thiện hoạt động doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế. 

Để thúc đẩy các cơ hội kinh tế tuần hoàn trong ngành điện tử và ICT, các khung thúc đẩy cần phải 
được rà soát lại. Các ý được thảo luận phía trên (sản xuất/các khu công nghiệp) có thể áp dụng tại đây 
trong tham chiếu với những nhu cầu đặc thù của ngành điện tử như sau. 
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Khuyến nghị về điểm đầu vào/cơ hội tham gia kinh tế tuần hoàn đối với ngành 
điện tử và ICT tại Việt Nam 

Thúc đẩy khái niệm kinh tế tuần hoàn trong ngành điện tử và ICT (bao gồm, và không chỉ giới 
hạn trong):

Thiết kế tuần hoàn (giai đoạn đi lên):

 � Thiết kế hướng đến độ bền, khả năng thích ứng, khả năng tái sử dụng và sửa chữa, ví dụ, thông qua 
thiết kế dạng mô-đun với phụ tùng thay thế và sách hướng dẫn sử dụng trực tuyến 

Sử dụng tuần hoàn (giai đoạn đỉnh):

 � Cải thiện tính minh bạch trong giá cả, thông số kỹ thuật sản phẩm, điều kiện, và truy xuất 
nguồn gốc 

Phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống):

 � Cải thiện khả năng tự động hóa của các quy trình tháo dỡ, tân trang (ví dụ, mua lại hoặc cung 
cấp ưu đãi cho người tiêu dùng).

Hỗ trợ tuần hoàn (giai đoạn xuyên suốt):

 � Tăng cường công tác thu gom sản phẩm và hệ thống đổi trả (thu mua lại hoặc cung cấp ưu đãi cho 
người tiêu dùng)

Bảng 12   Việt Nam - Điện tử và ICT Các rào cản và Công cụ 

Các rào cản Khung thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản -  
Ngành điện tử và ICT

Thiếu các nguồn 
lực cho công tác 
nghiên cứu cho 
các mảng như 
thiết kế bền vững 
(phản ánh khả 
năng tái chế, các 
quy trình dành cho 
sản phẩm ở cuối 
vòng đời sử dụng)

Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (thông qua thông qua hỗ trợ 
tài chính, chẳng hạn như Hỗ trợ Kỹ thuật) nhằm xác định các cơ 
hội kinh tế tuần hoàn có khả năng tạo ra lợi nhuận xuyên suốt chuỗi 
giá trị của ngành điện tử và ICT, đặc biệt là ở:

Thiết kế tuần hoàn (giai đoạn đi lên): phát triển các thiết kế hướng đến 
độ bền bỉ, khả năng thích ứng, tái chế và sữa chữa, ví dụ, thông qua 
thiết kế dạng mô-đun với phụ tùng thay thế và sách hướng dẫn trực 
tuyến (ví dụ: Fairphone), cân nhắc việc dùng bộ nhớ đám mây một 
cách triệt để hơn nhằm giảm thiểu yêu cầu phần cứng và tái sử dụng 
phế liệu kim loại (tái chế) đến từ hoạt động chế tạo, đồng thời đánh giá 
các cơ hội thị trường từ các dịch vụ sửa chữa/tân trang bởi các kỹ thuật 
viên (ví dụ: Iphone)
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Các rào cản Khung thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản -  
Ngành điện tử và ICT
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Thiếu động lực 
khuyến khích (tính 
đến nay) và bất 
cập trong nội hoá 
chi phí (EPR nằm 
ngoài trọng tâm, 
chẳng hạn như 
thu gom rác thải 
bao bì nhựa)

Thúc đẩy rà soát các chính sách (thông qua hỗ trợ tài chính) để 
thúc đẩy 

Sử dụng tuần hoàn (giai đoạn đỉnh): Thúc đẩy thị trường tái sử 
dụng/ thị trường mua bán đồ cũ thông qua việc cải thiện tính 
minh bạch trong giá cả, thông số kỹ thuật sản phẩm, điều kiện, và 
truy xuất nguồn gốc (dựa trên công nghệ thông tin), các hoạt động tân 
trang và tái sản xuất được chứng nhận:

Phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống): Kể từ năm 2024, các 
nhà sản xuất và xuất khẩu phải có trách nhiệm trong việc tái chế, ví dụ, 
các thiết bị điện và điện tử, pin và ắc quy.

 � Không chỉ đảm bảo công tác triển khai (cho phép các nhà sản xuất 
- bao gồm trong khâu thiết kế sản phẩm tuần hoàn), mả cả công 
tác rà soát xem liệu các chi phí ngoại tác đã được nội hóa một 
cách tối ưu chưa, và liệu các biện pháp khuyến khích có thể thúc 
đẩy công tác thu gom sản phẩm và quy trình hoàn trả sản phẩm (ví 
dụ như mua lại hoặc các biện pháp khuyến khích người tiêu dùng). 

Dệt may và may mặc

Chiếm gần 15% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, ngành dệt may và may mặc đóng vai 
trò thiết yếu trong nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình sản xuất trong nhóm ngành này thâm dụng nhiều 
năng lượng, tài nguyên và là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm (ví dụ ô nhiễm 
nguồn nước do xả thải hoá chất).[114] Cần phải có sự dịch chuyển xanh trong ngành dệt may, đặc 
biệt là thông qua sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm thiểu chất thải, loại bỏ phát sinh vi sợi, 
thay đổi cách mà sản phẩm may mặc được lên kế hoạch, sản xuất, và quảng bá để ngăn chặn văn hoá 
tiêu dùng nhanh[115]. Cần phải giảm thiểu lượng nguyên vật liệu bị thải bỏ, thay thế các chất hoá học 
có hại, tối ưu hoá vòng đời sản phẩm. Cần cải thiện khả năng tái chế các sản phẩm ở cuối vòng đời sử 
dụng, bắt đầu từ khâu thiết kế sản phẩm, sau đó đến khâu thu gom và tái xử lý (bao gồm tăng cường 
sử dụng các chất liệu có độ bền cao, gia tăng số lượng các cơ sở tái chế chuyên về cắt và tái dệt, tách sợi 
(tái chế sợi), cắt nhỏ, tái xử lý, hoặc nấu chảy và tái kéo sợi từ hàng dệt may bị thải bỏ. 

Các động lực thúc đẩy cho công cuộc lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn theo đặc thù ngành 
trên toàn cầu đang góp phần nâng cao nhận thức và các yêu cầu từ phía người tiêu dùng 
(ví dụ, các nhãn hàng như GAP, H&M, Levi Strauss & Co). Các nhãn hàng này đã bắt đầu phản ánh các 
mục tiêu bền vững trong các chiến lược và chuỗi giá trị của họ, bao gồm việc sử dụng các nguyên, 
vật liệu có khả năng tái chế, tìm kiếm các nguyên, vật liệu hữu cơ hoặc bền vững, giảm 
thiểu tiêu thụ năng lượng, bảo tồn các tài nguyên không thể tái tạo như nước và nhiên liệu 
hoá thạch. Các chứng nhận môi trường (ví dụ, Global Recycled Standard, Better Cotton 
Initiatives, Cradle-to-Cradle, Global Organic Textile Standard, ISO 14001) được sử dụng cho sản 
phẩm cuối cùng và để yêu cầu các nhà cung cấp tuân thủ với các tiêu chuẩn tương ứng. Các nhãn sinh 
thái cũng được sử dụng (ví dụ như bluesign PRODUCTS, EU Ecolabel). Với sự hỗ trợ của Hiệp 
hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Ngành dệt may Việt Nam đang dần nhận thức được nhu cầu 
áp dụng các hoạt động tuần hoàn, thúc đẩy sản xuất bền vững, quản lý nước sạch và hành động chống 
lại tác động của biến đổi khí hậu. 
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Bảng thông tin 2     Các tổ chức được lựa trong tham gia công tác can thiệp và 
các thực hành tốt kinh tế tuần hoàn

 � Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) và Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) tại 
Việt Nam đã triển khai một dự án (2018 to 2020) nhằm cải thiện tính bền vững của sản phẩm 
dệt may và hàng may mặc, với trọng tâm vào quản lý tốt hơn trong sử dụng nước và năng 
lượng (đặc biệt tại đồng bằng Cửu Long và tỉnh Đồng Nai, nơi mà chiếm hơn một nửa số 
lượng nhà máy dệt may của Việt Nam).  

 � VNCPC cung cấp Hướng dẫn Sản xuất sạch hơn trong ngành Dệt. Đánh giá và nghiên 
cứu khả thi về tái sử dụng nước thải ngành dệt may tại khu công nghiệp (7/2020 -6/2021)[116], 
được triển khai cùng với SOFIES và ECOPSIS và được hỗ trợ bởi Water Resource Group 2030 
của Ngân hàng Thế giới, đã đánh giá tiềm năng của các dự án tái chế, tái sử dụng nước 
thải cho ngành dệt may và xác định các cơ hội trong triển khai các hợp tác công tư (PPPs). Thông 
qua Chương trình Vươn tới đỉnh cao, VNCPC đã cung cấp một sáng kiến của IDH (ví dụ, 
hỗ trợ kỹ thuật trong sử dụng hiệu quả năng lượng) cho các doanh nghiệp dệt may 
và da giày để đưa vào hoạt động chế tạo bền vững (06 -12/2020).

 � Công ty kiểm tra, giám định và chứng nhận dệt may SGS cung cấp các dịch vụ tuân 
thủ yêu cầu về hóa chất cho các doanh nghiệp trong ngành may mặc nhằm hỗ trợ ngành 
dệt may và da giày tiến tới mục tiêu không xả thải.

Khuyến nghị về điểm đầu vào/cơ hội tham gia kinh tế tuần hoàn đối 
với ngành dệt may tại Việt Nam 

Thúc đẩy khái niệm kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may tại Việt Nam - 
kế thừa thực hành tốt trong sản xuất sạch và sử dụng hiệu quả năng lượng và 
lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn, ví dụ như trong hợp tác với VNCPC 
và Ngân hàng Thế giới. Mặc dù hiệu quả trong sử dụng năng lượng và tài nguyên đang 
dần được cải thiện, tiềm năng thực sự của việc lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn vào 
trong ngành dệt may tại Việt Nam vẫn chưa được khai thác một cách toàn diện. Danh sách 
dưới đây thể hiện những điểm bắt đầu chung (chưa hoàn chỉnh, chỉ mang tính gợi ý)

Thiết kế và sản xuất tuần hoàn (giai đoạn đi lên):

 � Thay đổi cách mà sản phẩm may mặc được lên kế hoạch và sản xuất 

 � Cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên, thúc đẩy giảm thiểu rác thải và lượng rác nguyên, 
vật liệu bị thải bỏ 

Sử dụng tuần hoàn (giai đoạn đỉnh):

 � Thay đổi cách mà sản phẩm may mặc được bán và sử dụng (một phần do quan điểm của 
nhà bán lẻ)

Phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống):

 � Cải thiện quá trình xử lý hoá học (kết hợp với cơ chế tính chi phí dùng hoá chất theo đơn 
vị thay vì mua)

Hỗ trợ tuần hoàn (giai đoạn xuyên suốt):

 � Tạo điều kiện thuận lợi cho một cơ chế điều phối với chức năng thúc đẩy những mục tiêu 
và tiêu chuẩn của kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực dệt may
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Các thách thức chính trong việc triển khai kinh tế tuần hoàn bao gồm thiếu 
hụt nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực. Đồng thời, văn hoá và quan điểm của người 
dùng trong mua bán và sử dụng sản phẩm dệt may (thời trang nhanh so với các sản phẩm có 
chất lượng và độ bền cao). Các rào cản trong sản xuất sản phẩm dệt may bền vững (tuần 
hoàn) hơn đã ngăn cản các cải tiến mới.[117]

Để thúc đẩy các cơ hội kinh tế tuần hoàn trong ngành dệt may, cần phải cải thiện khung 
thúc đẩy và khả năng tiếp cận tài chính. Các ý nêu trên (cho lĩnh vực sản 
xuất/các khu công nghiệp) có thể được áp dụng cho ngành dệt may, tuy nhiên, 
có những nhu cầu đặc thù của ngành dệt may như sau. 

Bảng 13   Việt Nam - Ngành dệt may Các rào cản và công cụ

Các rào cản Khung thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản -  
Ngành dệt may 
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Hợp tác với VNCPC và Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS):

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đánh giá ngành (thông 
qua hỗ trợ tài chính) nhằm xác định những can thiệp kinh tế tuần 
hoàn phù hợp cho bối cảnh ngành dệt may tại Việt Nam

 � Tổ chức đánh giá chi tiết tác động môi trường của ngành dệt 
may và

 � Rà soát và so sánh các thực hành tốt 

(Ghi chú: Các sáng kiến cho sản xuất sạch hơn trước đây/ hiện nay 
chưa tiếp cận toàn bộ các doanh nghiệp và những sáng kiến về sau 
chưa lồng ghép một cách rõ ràng khái niệm kinh tế tuần hoàn/chỉ 
một số hợp phần trong kinh tế tuần hoàn như vấn đề sử dụng hiệu 
quả tài nguyên là được đề cập, và vì vậy, các trường hợp mô hình 
kinh doanh tuần hoàn có thể được ngân hàng chấp nhận vẫn chưa 
được xác định/phát triển).

Thúc đẩy Nghiên cứu và Phát triển (thông qua hỗ trợ tài 
chính), định nghĩa và hỗ trợ thiết kế các sản phẩm và quy trình tuân 
thủ nguyên tắc kinh tế tuần hoàn - đồng thời cũng là các mô hình có 
thể được ngân hàng chấp nhận:

 � Các tài nguyên thiên nguyên mới, có khả năng tái tạo (nguyên, 
vật liệu và hoá chất) nhằm thay thế các tài nguyên không bền 
vững (cung cấp các lựa chọn thay thế cho nguồn tài nguyên 
tạo ra chất thải trong ngành dệt may hiện nay, đồng thời đảm 
bảo nguồn cung cho vật liệu chất lượng và đảm bảo cầu cho 
sản phẩm tái chế), và 

 � Thiết kế vòng đời bền vững: thiết kế có khả năng tái chế, các 
quy trình cho sản phẩm cuối vòng đời sử dụng, loại bỏ các rào 
cản đối với hàng dệt may tái chế cho người mua, nhà cung 
cấp, nhà sản xuất đang có nhu cầu ứng dụng những ý tưởng 
này trong chuỗi giá trị của mình. 

(Ghi chú: cân nhắc mô hình chi trả hoá chất theo đơn vị sử dụng 
không chỉ cần được áp dụng trong quá trình thiết kế sản phẩm, mà 
còn trong quá trình sử dụng tuần hoàn và phục hồi giá trị)



69

3  Sơ lược về kinh tế  tuần hoàn tại Việt Nam - Những rào cản và  điểm đầu vào tiềm năng 3  Sơ lược về kinh tế  tuần hoàn tại Việt Nam - Những rào cản và  điểm đầu vào tiềm năng

Các rào cản Khung thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản -  
Ngành dệt may 
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Thúc đẩy quá trình rà soát các chính sách tài khoá (thông qua 
hỗ trợ tài chính) - cụ thể:

 � Mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR) trong ngành dệt 
may nhằm giải quyết các sản phẩm và quy trình có hại (bao 
gồm hàng may mặc làm từ polyester)

Tiếp cận tài chính (những ý được nêu trên về sản xuất (các khu công nghiệp) nhìn chung cũng áp 
dụng được cho ngành dệt may - song có những nhu cầu đặc thu của ngành dệt may như sau.

Các rào cản Tiếp cận tài chính / Giảm thiểu rủi ro - Công cụ/cơ chế để giải quyết 
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Thúc đẩy tiếp cận tài chính (bao gồm cho vay ưu đãi và  hợp tác 
công tư) cho các khái niệm tuần hoàn được nêu trên (cho sản xuất 
nói chung) - song đối với ngành dệt may, việc tái chế và tái sử dụng 
nước thải cũng đóng vai trò quan trọng và có khả năng trở thành 
một loại hình công nghệ đủ điều kiện - có thể thông qua hợp tác với 
VNCPC và Ngân hàng Thế giới (kế thừa các kết quả thu thập được 
từ Nghiên cứu “Đánh giá và nghiên cứu khả thi về tái sử dụng nước 
thải ngành dệt may tại khu công nghiệp” công bố gần đây) - và 
thông qua hợp tác với Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF), vốn 
đã cung cấp các khoản vay ưu đãi, bảo lãnh hoặc viện trợ tài chính 
cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, đổi mới, và 
hoàn thiện công nghệ tiên tiến cho các tổ chức.

Quản lý chất thải

Cùng với tăng trưởng kinh tế, lượng rác thải đang gia tăng tại Việt Nam, đặc biệt không chỉ rác thải 
sinh hoạt (khoảng 10-16%/năm), mà còn cả rác thải điện tử, rác thải nhựa (đại dương), chất 
thải nguy hại, chất thải xây dựng. Tuy nhiên, hạ tầng quản lý chất thải vẫn chưa thể đáp ứng khối lượng 
chất thải hiện nay. Dù có sự điều tiết trong hoạt động quản lý chất thải, rác thải không được phân 
loại tại nguồn, và tỉ lệ thu gom tại nông thôn còn thấp (40-55%) so với tại các khu vực thành thị (85-
85.5%).[118] Mặc dù khả năng hấp thụ lượng rác thải trong nước là vẫn còn, khoảng 80% tổng nguyên 
liệu thô cho sản xuất nhựa được nhập khẩu, tạo ra áp lực vô cùng lớn trong nước. Hiện tại, chỉ khoảng 
15-20% rác thải nhựa tại Việt Nam được thu hồi và tái chế - do những thách thức trong việc thu hồi 
rác thải nhựa (ví dụ, thiếu phân loại rác trong chuỗi giá trị). 

Tỉ lệ tái chế thấp (khoảng 10%) và chủ yếu được tiến hành trong khu vực phi chính thức bằng những 
công nghệ thô sơ. Khoảng 75% rác thải rắn tại các thành phố (bao gồm chất thải nguy hại) được chôn 
lấp. Tại các vùng nông thôn, vẫn còn các lò đốt không bền vững (không có khả năng thu hồi năng 
lượng). Phần lớn rác thải được chôn lấp không qua xử lý tại các bãi rác. Điều này tạo ra các tác động 
tiêu cực vô cùng lớn lên môi trường.
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Bảng thông tin 3   Lao động phi chính thức trong ngành quản lý chất thải

Một phần lớn hoạt động tái chế được thực hiện thông qua các lao động khu vực phi chính thức. 
Chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đã có hơn 2000 lao động thu gom rác, 1,816 cơ sở thu 
thập phế liệu thu mua các nguyên, vật liệu có thể tái chế, hơn 4,200 lao động thu gom rác thải 
sinh hoạt dân lập, họ đồng thời vận chuyển rác thải đến các trạm trung chuyển và lọc bỏ các 
nguyên vật liệu có thể tái chế (ví dụ, nhựa để tái chế). Lao động thu gom rác thải phi chính thức 
phải đối mặt với một số thách thức do ít hiểu biết, thiếu nguồn lực tài chính và thiếu an sinh xã 
hội, ví dụ như bảo hiểm y tế.

Tín chỉ nhựa  như một giải pháp. Nhà sáng lập dự án TONTOTON[119] đã loại bỏ “nhựa vô 
giá trị” nhằm tạo tín chỉ nhựa  thí điểm thông qua “cơ quan kiểm soát độc lập và kiểm toán xác 
minh của bên thứ ba”. Các tín dụng được hiện thực hoá thông qua Chứng nhận Ocean Bound 
Plastic Neutrality (thành lập bới Tổ chức phi chính phủ Zero Plastic Oceans có trụ sở tại Pháp).[120] 
Tín chỉ nhựa  tạo ra những ánh hưởng đáng kể lên môi trường và xã hội, tập trung vào nhựa 
không thể tái chế mà không tạo thêm cầu cho mặt hàng này nữa. TONTOTON giúp những lao 
động (phần nào phi chính thức) tạo thêm thu nhập.

Trong những năm vừa qua, nhu cầu nhựa cho bao bì tiêu dùng, xây dựng, hàng gia dụng và ngành 
công nghiệp ô tô đã gia tăng một cách nhanh chóng. Chiếm 6.7% trong GDP quốc gia[121], nhựa 
là một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt trong công nghiệp và chế tạo - vốn (vẫn) cần 
thiết cho bao bì và xây dựng. Mỗi năm, khoảng 5 triệu tấn nhựa được sản xuất và tiêu thụ tại Việt 
Nam.[122] Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng lớn rác thải nhựa từ các nền kinh tế công nghiệp hoá, 
ví dụ như từ Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, và đặc biệt là từ Nhật Bản (hơn 35%). Ví dụ, khoảng 75 
triệu ki-lô-gam rác thải nhựa được nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào năm 2018. Cụ thể, sử dụng rác thải 
nhựa dùng một lần và yếu kém trong quản lý rác thải là những vấn đề khó giải quyết. Mỗi năm, chỉ 
33% trong tổng số 3.9 triệu tấn rác thải nhựa được thu hồi và tái chế. [123] Việt Nam là một trong 
5 nước góp phần vào lượng rác thải nhựa không được quản lý đổ ra biển nhiều nhất trên thế giới. 
Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đặt mục tiêu giảm thiểu 75% rác 
thải nhựa đại dương đến năm 2030. Nhưng, nhìn chung, rác thải nhựa tái chế cần trở thành một 
phần của kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Vào năm 2019, chính phủ Việt Nam đã một lần nữa nhấn 
mạnh các kế hoạch về loại bỏ nhập khẩu rác thải nhựa và tất cả phế liệu nhựa sẽ bị cấm vào đầu năm 
2025[124]. Rác điện tử cũng là một thách thức nữa đối với Việt Nam. Đến nay, do thiếu luật cụ thể 
về rác thải điện tử, tiến độ trong quản lý rác thải điện tử đã bị chậm lại.[125]

Cơ sở pháp lý

Nhập khẩu rác thải điện tử Luật về Bảo vệ môi trường nghiêm cấm việc nhập khẩu và vận 
chuyển rác thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, một số loại phế liệu làm nguyên, vật liệu 
sản xuất vẫn được cho phép (Không bao gồm rác thải điện tử) 

Xuất khẩu rác thải điện tử Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT định nghĩa và phân loại chất thải 
nguy hại, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2016, bao gồm đèn huỳnh quang, máy tính, máy in, máy ảnh, máy 
quay phim, điện thoại di động, máy scan, máy photocopy, ti-vi, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt

Quản lý chất thải điện tử: Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT về thu hồi, xử lý sản phẩm thải 
bỏ, đặt ra các yêu cầu kỹ thuật cho các điểm thu hồi rác thải điện tử, ắc quy/pin, v.v.[126]

Vào tháng 6 năm 2021, MONRE đã tổ chức tham vấn công khai về các quy định trong quản lý rác thải 
điện tử, hệ thống điện nhẹ và bao bì tại Việt Nam (đọc cả mục 3.3.3.1 Điện tử và ICT), chuẩn bị cho 
công tác triển khai các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) - bao gồm việc các nhà 
sản xuất và xuất khẩu thực hiện trách nhiệm trong công tác tái chế và xử lý các sản phẩm, bao bì bị vứt bỏ.[127]
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 Bảng thông tin 4    Những tổ chức được lựa chọn tham gia vào can thiệp kinh tế 
tuần hoàn - và thực hành tốt trong ngành quản lý chất thải

 � Việt Nam đã triển khai dự án thí điểm (Việt Nam Tái Chế) trong nội thành Hà Nội và thành 
phố Hồ Chí Minh (từ doanh nghiệp đến hộ gia đình) và xử lý các thiết bị điện tử, như máy 
tính, máy tính xách tay, màn hình, máy in, máy fax, máy scan, điện thoại, máy tính bảng, 
máy photocopy, ti-vi, máy DVD/VD/CD, máy ảnh, máy quay phim, các linh kiện khác trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin

 � Trung tâm Kinh tế tuần hoàn (VCCE), quản lý bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), triển khai Sáng 
kiến Không xả thải ra thiên nhiên nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ rác thải 
nhựa (giai đoạn đầu tiên: mô hình phân loại rác tại nguồn, thí điểm tại quận Tân Phú. VCCE 
thành lập Trung tâm Kinh tế tuần hoàn (CCE) cùng với Unilever, Coca Cola Việt Nam, và 
Công ty Hoá chất Dow Việt Nam với mục tiêu (1) giải quyết những vấn đề phát sinh từ rác thải 
nhựa, (2) Xây dựng một lộ trình để tạo ra và thúc đẩy các mô hình kinh doanh bền vững; (3) 
Phát triển chuỗi giá trị hướng tới tái chế và các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy việc 
triển khai kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam

 � Unilever tập trung vào hợp tác để cải thiện cơ sở hạ tầng cho rác thải nhựa (đầu tư vào 
việc thu gom cùng với công ty quản lý chất thải địa phương URENCO) và sử dụng nguyên, 
vật liệu tái chế làm đầu vào cho bao bì mới và cả công tác giáo dục cho các cộng đồng và 
doanh nghiệp về giá trị của việc phân loại rác. 

 � Doanh nghiệp xã hội mGreen áp dụng ứng dụng số và khuyến khích người dân phân loại 
và tái chế rác thải của mình để tích điểm để đổi lấy phần thưởng (tại 6 tỉnh thành phố, 30 khu 
dân cư và trường học, phục vụ hơn 100,000 người dân). Doanh nghiệp hợp tác với các công 
ty giảm giá cho người dùng như Unilever.

 � Doanh nghiệp PLASTIC-People, có trụ sở tại Việt Nam, tái chế tất cả các loại rác thải nhựa và 
biến chúng thành những sản phẩm mới (ví dụ, đường ống, sàn lát, và khung)

 � Upp! (Một công ty Hà Lan hoạt động tại Việt Nam) tạo ra các sản phẩm địa phương từ 
rác thải nhựa (đặc biệt là các vật liệu xây dựng bền và tuần hoàn, giá thành rẻ và có thể 
tái chế lại).

 � An Phát Bioplastics và BASF là hai đơn vị sản xuất nhựa sinh học lớn có tiếng tại 
Việt Nam.

 � Vào cuối năm 2020, BTNMT và WWF-Việt Nam, hợp tác với Chương trình Hợp tác 
Hành động toàn cầu về Nhựa, đã khởi động Chương trình Hợp tác Hành động Quốc gia 
về Nhựa cho Việt Nam. Lộ trình hành động quốc gia với các kế hoạch hành động cụ thể 
đang được xây dựng. 5 nhóm hành động riêng cho việc thúc đẩy tiến độ trong chính sách, 
chỉ số, đổi mới sáng tạo, tài chính, truyền thông và giáo dục đang được hình thành.

 � Ngân hàng Thế giới /IFC đang xem xét các chính sách và khoản đầu tư hỗ trợ cho việc xây 
dựng nền kinh tế tuần hoàn, thông qua việc gắn các bên liên quan vào chuỗi giá trị ngành 
nhựa. Sự tham gia này bao gồm xây dựng các phân tích từ đầu nguồn và các can thiệp có 
trọng tâm nhằm giải quyết đồng thời vấn đề về nguồn và đường đi của sản phẩm nhựa.

 � GGGI: Quỹ Tài chính cho Chuyển đổi rác thải rắn thành năng lượng tại đô thị (01/2021-
01/2024), phương pháp xử lý chất thải chính là chôn lấp. Hiện nay, chỉ có một dự án chuyển 
đổi rác thải thành năng lượng (WTE) đang trong hoạt động nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam 
thúc đẩy các đầu tư cho chuyển đổi rác thải thành năng lượng tại đô thị (MSWTE). Hợp tác 
cùng BKHĐT/BXD và BTNMT, dự án sẽ giải quyết những rào cản chính sách đối với việc đầu 
tư vào MSWTE (giá FiT, tiền thưởng cho những công nghệ phù hợp, hướng dẫn kế hoạch tổng 
thể cho các dự án MSWTE). Các kế hoạch tổng thể cho MSWTE tại địa phương sẽ được phát 
triển (xác định những dự án tiềm năng, phối hợp cùng với các cơ quan đầu tư cấp tỉnh và với 
chính các nhà phát triển) 
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 � Kinh tế tuần hoàn là một phần quan trọng trong Dự án Nhân rộng mô hình cộng đồng 
quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố của Việt Nam (DWP5C). Mục tiêu 
của dự án là phát triển các mô hình thống nhất, xanh, và công bằng nhằm cải thiện quản lý 
chất thải sinh hoạt và chất thải nhựa, bao gồm nâng cao nhận thức của người dân về chất 
thải và chất thải nhựa, tăng cường quản lý đối với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ 
bền vững các nguyên, vật liệu, thông qua hoặc củng cố các quy định tại địa phương về chất 
thải hoặc chất thải nhựa, và tăng tốc đổi mới sáng tạo kinh tế tuần hoàn trong quản lý chất 
thải và nhựa.

 � Dự án Phát triển các Đô thị loại hai Xanh của ADB nhắm tới sự phát triển có tính cạnh 
tranh về mặt kinh tế, bền vững về mặt môi trường và bao trùm về mặt xã hội cho thành phố 
Vĩnh Yên, Huế và Hà Giang. Với phương thức tiếp cận phát triển xanh, tăng cường sức chống 
chịu với khí hậu cực đoan, dự án được kì vọng sẽ có thể nhân rộng mô hình phát triển xanh 
cho các đô thị loại hai trên toàn quốc.

Khuyến nghị về điểm đầu vào/cơ hội tham gia kinh tế tuần hoàn đối 
với ngành quản lý chất thải tại Việt Nam 

Thúc đẩy khái niệm tuần hoàn trong ngành quản lý chất thải tại Việt Nam - tăng 
cường và hiện đại hoá hạ tầng quản lý chất thải trên toàn quốc. Cung cấp chi phí nhằm 
cải thiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, và tái chế rác thải - thông qua áp dụng các biện 
pháp quản lý tổng hợp chất thải, bao gồm cải thiện cơ sở xử lý rác thải, hạ tầng tái chế, công tác xử lý 
chất thải phân hủy sinh học (bao gồm ủ phân compost), cải thiện quản lý rác thải nhựa (cùng với cải 
thiện tái chế nhựa thông qua tái tổ chức chuỗi giá trị và các hệ thống hoàn trả rác thải) - cân nhắc các 
hợp tác công-tư nhằm tối ưu hoá các nguồn tài nguyên, nâng cao tính minh bạch trong thị trường 
nhựa. Đến nay, các chiến dịch và các yêu cầu tái chế rác thải (ví dụ, các chiến dịch và yêu cầu vì tái chế 
dễ dàng, dễ tiếp cận) vẫn không thể giải quyết bất cập trong phân loại rác thải tại hộ gia đình. Cần 
đảm bảo việc triển khai nguyên tắc 3T (Tiết giảm, Tái sử dụng, Tái chế), ví dụ, các cơ sở tái chế cần 
phải đảm báo tính dễ sử dụng và dễ tiếp cận cho người dùng cuối. 

Những cân nhắc đặc thù cho khâu sản xuất và thải bỏ trong vòng đời của sản phẩm nhựa

 � Thúc đẩy tuần hoàn nhựa thông qua các các nghị định và thông tư hiện hành, ví dụ, tạo ưu đãi cho 
việc xoá bỏ nhựa, và phát triển mô hình tái sử dụng và vận chuyển[128]

 � Tăng cường hiệu quả thu gom và phân loại rác thải nhựa: trong hệ thống quản lý tổng hợp chất 
thải rắn (ISWM), ví dụ như xả thải rác tiêu dùng, thu gom có phân loại, vận chuyển, và phân loại 
vật liệu từ các nguồn khác nhau, tăng cường năng lực tái chế (cơ học và hoá học) và không khuyến 
khích xả thải rác thải nhựa.

 � Gắn với Chương trình Hợp tác hành động quốc gia về nhựa với 5 nhóm công tác (về chính sách, 
chỉ số đo lường, đổi mới sáng tạo, tài chính, truyền thông và giáo dục) nhằm thúc đẩy khái niệm kinh 
tế tuần hoàn (ví dụ, thông qua việc nghiên cứu và phát triển, và tiếp cận tài chính)

Những cân nhắc đặc thù cho rác thải điện tử

 � Việc tháo rời rác điện tử chủ yếu được thực hiện thủ công bởi lực lượng phi chính thức (sử dụng 
công nghệ lạc hậu và thiết bị thô sơ). Quy trình tái chế hiện tại không hiệu quả và dẫn đến thất 
thoát tài nguyên thiên nhiên.
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 � Thu gom các sản phẩm điện tử ‘hết vòng đời sử dụng’ tuân theo nguyên tắc EPR. Đảm bảo rác 
thải điện tử được chuyển đến các cơ sở tân trang, tháo dỡ hoặc tái chế đã được đăng ký. Thành lập 
các trung tâm thu gom hoặc các hệ thống thu hồi rác thải - riêng lẻ hoặc liên kết cho tất cả các 
thiết bị điện và điện tử hết vòng đời sử dụng. 

 � Cải thiện khả năng tự động hóa của các quy trình tháo dỡ, tân trang (đặc biệt đối với rác thải điện 
tử) để tăng số lượng và chất lượng sản phẩm tái chế.

Để lồng ghép khái niệm kinh tế tuần hoàn vào trong lĩnh vực quản lý chất thải tại Việt Nam, cần phải 
điều chỉnh lại khung điều kiện thúc đẩy và vấn đề tiếp cận tài chính.

Bảng 14   Việt Nam - Quản lý chất thải Các rào cản và công cụ

Các rào cản Khung điều kiện thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản 
- Ngành quản lý chất thải

N
ăn

g 
lự

c

Bất cập trong phân 
loại rác tại hộ gia 
đình. Đến nay, các 
chiến dịch nhằm 
thúc đẩy tái chể 
vẫn chưa thành 
công. (Việc tái chế 
được coi là không 
dễ làm và không 
dễ tiếp cận)

Thiếu tính minh 
bạch/ thiếu tính 
bắt buộc, ví dụ, các 
thủ tục hải quan 
không hoàn toàn 
minh bạch, lực 
lượng hải quan 
không có đủ kiến 
thức cần thiết trong 
công tác phát hiện 
chất thải nhập 
khẩu trái phép, 
thiếu nguồn nhân 
lực, thiếu năng 
lực đảm bảo chức 
năng của lực lượng 
cảnh sát

Hỗ trợ đánh giá tính khả thi và thiết kế dự án cho hạ tầng 
quản lý chất thải và chi trả các chi phí giao dịch (bao gồm đánh 
giá tính khả thi, văn bản cấp phép và tài liệu kỹ thuật) trong giai 
đoạn chuẩn bị, thông qua hỗ trợ tài chính /vốn hạt giống (trong 
trường hợp đánh giá đưa ra kết luận về khả năng dự án được ngân 
hàng chấp thuận, vốn hạt giống có thể trở thành khoản tài trợ có 
thể hoàn trả)

Góp phần vào phát triển nguồn nhân lực/tăng cường năng 
lưc (thông qua hỗ trợ tài chính) và giải quyết bất cập trong phân 
loại rác tại hộ gia đình và công tác xử lý chất thải (đặc biệt là đối 
với khu vực quản lý chất thải phi chính thức, cần phải có sự xúc tiến 
nhằm phát triển và xây dựng được các mô hình được ngân hàng 
chấp thuận)

Những cân nhắc đặc thù cho rác thải điện tử:
 � Hỗ trợ lực lượng hải quan/cảnh sát trong công tác phát hiện chất 

thải nhập khẩu trái phép 
 � Nâng cao nhận thức và xây dựng các hướng dẫn cụ thể cho các 

bên liên quan trong hệ thống quản lý rác thải điện tử (nhắm tới 
các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng, đơn vị tái chế/
thu gom rác thải, các tổ chức chính phủ)[129] (từ đó gia tăng, ví dụ 
như nhu cầu năng lực tái chế và các nhu cầu đầu tư tương ứng)

 � Nâng cao nhận thức thông qua các ấn phẩm, quảng cáo, áp 
phích, các loại hình truyền thông và sổ tay thông tin khác, đồng 
thời xây dựng các hướng dẫn cụ thể cho các bên liên quan trong 
hệ thống quản lý rác thải điện tử (bao gồm đơn vị sản xuất, xuất 
khẩu, người tiêu dùng, đơn vị tái chế/thu gom rác thải và các tổ 
chức chính phủ)

 � Đảm bảo các thiết bị điện và điện tử được cấp số sê-ri đặc biệt 
hoặc mã nhận dạng riêng nhằm giám sát các sản phẩm này 
trong hệ thống quản lý rác thải điện tử

 � Tổ chức một hệ thống nhằm đáp ứng được chi phí cần thiết trong 
công tác quản lý rác thải điện tử - đến từ sản phẩm ‘cuối vòng 
đời’ và lượng rác thải từ trước đến nay - theo hướng bảo vệ môi 
trường. Một hệ thống tài chính như vậy sẽ cần phải minh bạch.

Những cân nhắc đặc thù cho rác thải nhựa:

 � Tạo dựng tính minh bạch trong thị trường nhựa và hỗ trợ công tác 
xây dựng năng lực của các bên liên quan, đặc biệt là các doanh 
nghiệp tái chế
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Các rào cản Khung điều kiện thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản 
- Ngành quản lý chất thải

Cá
c 

ch
ín

h 
sá

ch
 v

à 
qu

y 
đị

nh

 � Các chính 
sách/quy định 
không đặt mục 
tiêu cho công 
tác thu gom (ví 
dụ, cho rác thải 
điện tử)

 � Chính sách/
điều hành 
(quan liêu): 
sự hợp tác và 
trao đổi thông 
tin giữa các 
cơ quan chính 
quyền quốc gia 
(trung ương và 
địa phương) 
không phải lúc 
nào cũng hiệu 
quả (thường 
vẫn trên giấy tờ)

Hợp tác với Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT) - để thúc 
đẩy một môi trường thuận lợi cho công tác hiện đại hoá 
quản lý chất thải và lồng ghép khái niệm tuần hoàn, ví dụ:

Rà soát các chính sách và quy định (cấp phát kinh phí cho 
hoạt động hỗ trợ/đào tạo kỹ thuật)

 � Giai đoạn phục hồi giá trị tuần hoàn (giai đoạn đi xuống) sẽ 
hưởng lợi từ việc rà soát các chính sách và luật trong quản lý 
rác thải - cần bao gồm các Nghị quyết (Chính phủ) và Chỉ thị (Bộ 
trưởng) quốc gia với những mục tiêu ngành cụ thể cho kinh tế 
tuần hoàn, cùng với một hệ thống xử lý chất thải và các trách 
nhiệm tuân thủ nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn, tăng cường 
hợp tác, trao đổi thông tin giữa các cơ quan thẩm quyền quốc gia 
(cấp trung ương và địa phương) (các mục tiêu sẽ gia tăng đầu tư/
nhu cầu tài chính)

 � EPR buộc các nhà sản xuất và xuất khẩu phải có trách nhiệm 
với công tác quản lý chất thải của mình có thể được bổ trợ thông 
qua, ví dụ, thúc đấy một thị trường thứ cấp cho các sản phẩm có 
thể tái chế - thông qua nội dung tái chế bắt buộc đối với những 
sản phẩm nhất định 

 � Chính thức hoá ngành quản lý chất thải nhằm cải thiện quá trình 
tháo dỡ, hiện quá trình này vẫn sử dụng công nghệ lạc hậu và 
thiết bị thô sơ (đầu tư vào công nghệ tuân thủ với nguyên tắc kinh 
tế tuần hoàn đặt ra yêu cầu tiếp cận tài chính chỉ có thể được huy 
động bởi những doanh nghiệp chính thức)

 � Kết nối với quá trình thiết kế tuần hoàn - cần phải phản ánh 
khái niệm kinh tế tuần hoàn để có thể áp dụng trong giai đoạn 
đi xuống, ví dụ, đảm bảo nguồn cung cho nguyên, vật liệu chất 
lượng và đảm bảo cầu cho sản phẩm tái chế trong các ngành 
khác nhau (ví dụ như ngành dệt may)

 � Chính phủ cần phải tuân theo những nguyên tắc đấu thầu mua 
sắm công có điều chỉnh, những nguyên tắc này cần ưu tiên 
những sản phẩm có thành phần tái chế.

(bổ sung) những cân nhắc đặc thù cho rác thải nhựa

 � Thúc đẩy các giai đoạn sản xuất và xử lý trong vòng đời sản 
phẩm nhựa: Thúc đẩy tính tuần hoàn của nhựa thông qua các 
tiêu chuẩn tái chế và các Nghị định (Chính phủ ban hành) và các 
Thông tư (cấp bộ ban hành) hiện hành, ví dụ, không khuyến khích 
hành vi xả thải rác thải và phát triển mô hình tái sử dụng và vận 
chuyển (khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm tái chế xuyên 
suốt trong các ứng dụng đầu cuối)[130]

 � Tạo dựng tính minh bạch trong dữ liệu đối với thị trường nhựa 

(bổ sung) những cân nhắc đặc thù cho rác thải điện tử
 � Đặt mục tiêu cho công tác thu gom rác thải điện tử (từ đó gia tăng 

nhu cầu về năng lực tái chế và các nhu cầu đầu tư tương ứng)
 � Nâng cao tính minh bạch của các thủ tục hải quan trong vấn đề 

nhập khẩu rác thải trái phép
 � Đảm bảo các thiết bị điện và điện tử được cấp số sê-ri đặc biệt 

hoặc mã nhận dạng riêng nhằm giám sát các sản phẩm này 
trong hệ thống quản lý rác thải điện tử

 � Thúc đẩy các hệ thống thu gom và thu hồi sản phẩm
 � Chỉ rõ tuổi thọ dự kiến của các thiết bị đã qua sử dụng khi nhập 

khẩu các thiết bị dạng này, và chịu trách nhiệm đảm bảo áp 
dụng các cơ chế thu hồi
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Các rào cản Khung điều kiện thúc đẩy - Công cụ/cơ chế để giải quyết các rào cản 
- Ngành quản lý chất thải
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 v
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rủ
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Bất cập và sự thiếu 
minh bạch trong 
tiếp cận tài chính 
chuyên biệt (cả 
trong khu vực công 
và tư nhân)

Tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận tài chính trong lồng 
ghép khái niệm tuần hoàn vào trong ngành quản lý chất thải 
tại Việt Nam (ví dụ trong hợp tác với Quỹ Bảo vệ môi trường 
Việt Nam (VEPF)/ MoNRE. VEPF và BTNMT cung cấp các khoản vay 
ưu đãi dài hạn cho các dự án, và cả các ngân hàng thương mại v.v 
liên quan đến vấn đề quản lý chất thải):

Cải thiện tính tính minh bạch và số lượng khoản vay ưu đãi và 
tài trợ vốn cổ phần nhằm gia tăng và hiện đại hoá hạ tầng quản 
lý chất thải trên toàn quốc - hướng đến phân loại, thu gom, và vận 
chuyển rác thải tốt hơn, và thông qua áp dụng các biện pháp quản lý 
chất thải tổng hợp (IWMS), ví dụ, cho các SMEs, bao gồm:

 � Cải thiện xử lý rác thải tiêu dùng
 � Các cơ sở thu gom rác chuyên dụng (Xoá bỏ các rào cản đối với 

vật liệu tái chế hoặc nhựa tái chế cho người dùng, nhà cung cấp 
và đơn vị sản xuất đang tìm cách triển khai những vật liệu tái chế 
này trong chuỗi giá trị của họ)

 � Các dự án tái chế của SMEs nhằm nâng cao năng lực tái chế (cơ 
học và hoá học) - cải thiện tính hiệu quả của quy trình tái chế hiện 
có và lắp đặt hạ tầng tái chế mới, đầy đủ, bao gồm các cơ sở tái 
chế cơ khí cho cắt, tái dệt, tách sợi (tái chế sợi), cắt nhỏ, tái xử lý, 
nấu chảy hoặc tái kéo sợi từ đồ may mặc bỏ đi, v.v

 � Cải thiện các cơ sở xử lý chất thải (chất thải phân hủy sinh học, 
bao gồm ủ phân compost, và cân nhắc những nhu cầu đặc biệt 
của vật liệu thay thế nhựa)

Đánh giá các tiềm năng của các biện pháp tái cấp vốn - học hỏi từ 
thực hành tổt của chương trình thí điểm trái phiếu đô thị (hợp tác 
với Chính phủ Việt Nam, SBV - và có thể là GGGI - tuy nhiên, trọng 
tâm hiện tại của các chủ thể nêu trên nằm ở chuyển đổi rác thải 
thành năng lượng)

Giảm thiểu rủi ro: Cân nhắc các hợp tác công tư trong lồng ghép 
sự tham gia của khu vực tư nhân nhằm tối ưu hoá tài nguyên trong 
công cuộc cải thiện và hiện đại hoá hạ tầng xử lý chất thải (ví dụ, 
trong thu gom, xử lý, và tái chế). Cung cấp bảo lãnh vay vỡ nợ để 
giảm thiểu rủi ro cho vay đối với việc tiếp cận vốn vay thương mại đối 
với biến dạng SMEs.
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